TUẦN 9                         Thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2023
TIẾNG VIỆT
 BÀI 36: om, ôm, ơm

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng vần om, ôm, ơm; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần om, ôm, ơm; hiểu và trả lời được các cầu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần vần om, ôm, ơm; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần om, ôm, ơm.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần om, ôm, ơm có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật (nhận biết nhân vật bạn Hà, bạn Nam qua trang phục, đầu tóc) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: "Hương cốm",

“Gìỏ cam của Hà" và tranh minh hoạ "Xin lỗi”.     

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Máy ĐVT, PP, que chỉ.
HS: Bảng con, phấn, sách TV, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu :HS hát chơi trò chơi
2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1 Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:               Em thấy gì trong tranh? 

- GV thuyết minh ngắn gọn nội dung tranh Cốm làm từ hạt gì? Em ăn cốm bao gìð chưa?..)).

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 
- GV gìới thiệu các vần mới om, ôm, ơm. Viết tên bài lên bảng- HS đọc. 

Hoạt động 2. Đọc vần, tiếng, từ ngữ

a. Đọc vần om, ôm, ơm
- So sánh các vần: + GV gìới thiệu vần om, ôm, ơm.

+ GV yêu cầu HS so sánh vần om, ôm, ơm để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đọc vần mới
+ GV đánh vần mẫu các vẫn om, ôm, ơm.  GV chú ý hướng dẫn HS quan sát khẩu hình, tránh phát âm sai.

+ GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đánh vần, đọc trơn, pt. 
+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 
- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần om.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ o, ghép ơ vào để tạo thành ơm.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ ơ, ghép ô vào để tạo thành ôm.

- Lớp đọc đồng thanh om, ôm, ơm một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng xóm. (GV: Từ các vần đã học, làm thế nào để có tiếng? Hãy lấy chữ ghi âm x ghép trước vần om, thêm dấu sắc xem ta được tiếng nào? 

+ GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng xóm.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng xóm. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng bạn.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng xóm. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng bạn.

- Đọc tiếng trong SHS

 + Đánh vần tiếng: GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nói tiếp nhau (số HS dánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. (HS nào lúng tùng không đọc trơn ngay được thì GV cho HS đó đánh vẫn lại tiếng). Mỗi HS đọc trơn một tiếng, nối tiếp nhau, hai lượt.

+ Mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần om, ôm, ơm. 
+ GV yêu cầu HS đọc tiếng vừa ghép được. + GV yêu cầu HS nêu cách ghép,phân tích tiếng

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: đom đóm, chó đốm, mâm cơm. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn đom đóm

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ đom đóm xuất hiện dưới tranh. 

- GV nêu yêu HS nhận biết tiếng chứa vần ân trong đom đóm

- GV nêu yêu HS phân tích và đánh vần đom đóm, đọc trơn từ ngữ đom đóm. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với chó đốm, mâm cơm

- GV nêu yêu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần om, ôm, ơm

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần om, ôm, ơm

- HS viết vào bảng con: vần om, ôm, ơm, đóm, đốm, cơm (chữ cỡ vừa). 

- HS viết vào bảng con từng vần và tiếng chứa vần đó

- GV quan sát, hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS trả lời


- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- HS đọc
- HS đọc . 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS ghép
- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đánh vần tiếng xóm. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng xóm.

-  HS đọc trơn tiếng xóm. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng xóm.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

-HS đọc, PT
-HS quan sát

- HS nêu
- HS phân tích

- HS đọc
- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS viết
- HS thực hiện

- HS đọc

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- GV cho HS  đọc các dòng trong bài viết. Lưu ý về cách viết.

- Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút.

 - GV yêu cầu HS viết vào vở các vần om, ôm, om; từ ngữ, chó đốm, mâm cơm.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách

- GV nhận xét và sửa bài viết của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần om, ôm, om

- GV yêu cầu một số (4 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần om, ôm, om trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc: 

Cô Mơ cho Hà cái gì?; 

Theo em, tại sao mẹ khen Hà (Vi Hà là cô bé hiếu thảo, biết yêu thương bố mẹ)?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.
Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, 

Tranh vẽ cảnh ở đâu?

 Em nhìn thấy những gì trong tranh? 

Điều gì xảy ra khi quả bóng rơi vào bàn?

Hãy thử hình dung tâm trạng của Nam khi gây ra sự việc. Em hãy đoán xem mẹ Nam sẽ nói gì ngay khi nhìn thấy sự việc? 

Nam sẽ nói gì với mẹ? 

Theo em, Nam nên làm gì sau khi xin lỗi mẹ? (Gợi ý: lau khô bàn, sàn nhà...)

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tham gìa trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần om, ơm, ôm và đặt câu với các từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS chơi

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV cho HS quan sát kĩ mẫu chữ viết.( chỉ cho Hs viết bảng con tiếng k yêu cầu viết từ)

TOÁN

Bài 9 :  LUYỆN TẬP CHUNG( 1 tiết )/ trang 54
I. MỤC TIÊU :

1. Phát triển các kiến thức.

- Nhận dạng được hình đã học( hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.) thông qua vật thật

2. Phát triển năng lực  

- Làm quen phân tích, tổng hợp hình, phát triển tính độc lập, sáng tạo ..... khi thực hiện xếp, ghép hình, đếm hình. Bước đầu phát triển tư duy lô gic khi xếp ghép hình theo các nhóm có quy luật

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV:  Một số que tính , các hình trong bộ đồ dùng học toán

HS: Bộ đồ dùng học Toán 1

- Sưu tầm vật thật tranh ảnh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :


	- Hát
- Lắng nghe

	3. Hoạt động:
* Bài 1: Mỗi đồ vật có dạng gì

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS quan sát các hình vẽ, nêu tên từng đồ vật trên hình vẽ có dạng đã học 

- HS chỉ vào từng hình và nêu tên đồ vật , tên hình gắn với mỗi đồ vât.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét


	-HS nhắc lại y/c của bài

-HS quan sát.

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	* Bài 2: Xếp hình

- GV nêu yêu cầu của bài.

 a)Cho HS quan sát xếp các que tính để được như hình vẽ trong SGK

 b) Yêu cầu học sinh bằn 5 que tính xếp thành một hình có 2 hình tam giác

-HS thực hiện, GV theo dõi chỉ dẫn

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét


	-HS nhắc lại y/c của bài

-HS quan sát.

- HS nêu miệng

- HS nhận xét bạn

	*Bài 3: Nhận dạng đắc điểm hình
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS quan sát các hình vẽ và tìm ra quy luật theo đặc điểm nhóm hình để tìm hình thích hợp

a) Xếp nhóm hình theo quy luật về màu sắc

b) Xếp nhóm hình theo quy luật về hình dạng

- HS tìm ra hình thích hợp để xếp.

- GV mời HS lên bảng chia sẻ

- GV cùng HS nhận xét


	-HS quan sát

-HS theo dõi

-HS xếp hình

-HS nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

Cho HS cắt ghép, thực hành các hình đã học
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc , viết bài 36

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

   +  Ôn lại vần om, ôm, ơm, em, êm, im, um biết nối các tiếng tạo thành từ. 

   +  Biết điền om, ôm, em, im vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết: Bà đi lom khom.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh:

- Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

- Học sinh xem trước bài  tiết 1: om, ôm, ơm, em, êm, im, um.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền om, ôm, em, hoặc im

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS quan sát tranh và nói tên từng sự vật có trong tranh.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : kim chỉ, que kem, lom khom, chôm chôm.

   - Gv nhận xét và khen HS.

  * Bài 3: Nối và viết

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc các tiếng đã cho

    - Gv Hd Hs nối các tiếng tạo thành từ

      - Yêu cầu HS làm bài.

    - Gọi HS đọc các từ vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ Bà đi lom khom.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

 Hoạt động 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Ba ngày 31 tháng 10 năm 2023
TIẾNG VIỆT
 BÀI 37: em, êm, im,um
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

     - Nhận biết và đọc đúng các vần em, êm, im, um; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần em, êm, im, um; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

     - Viết đúng các vần em, êm, im, um; viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần em, êm, im, um.

     - Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần em, êm, im, um có trong bài học.

     - Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Cuộc sống được gợi ý trong tranh Gìúp bạn.

     - Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật (nhận biết nhân vật bạn Hà qua trang phục, đầu tóc) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: Chị em Hà chơi trốn tìm; Chim sẻ, chim sơn ca, chim ri; Gìúp bạn

    - Thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Máy tính, máy ĐVT, PP
HS: Sách TV, Bảng con, phấn, vở tập viết

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS ôn bài cũ
2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em thấy gì trong tranh? 

- GV thuyết minh ngắn gọn nội dung tranh,

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo
- GV gìới thiệu vần mới em, êm, im, um. Viết tên bài mới lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vẫn em, êm, im, um.

+ GV yêu cầu một số  HS so sánh vần êm, im, um - Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần em, êm, im, um.

+  GV yêu cầu một số  HS nối tiếp nhau đánh vần, đọc trơn, PT. Lớp đọc đt
+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép các vần .

Nhận xét, nêu cách ghép.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng đếm
+ GV yêu cầu một số  HS đánh vần tiếng đếm (đờ êm đêm – sắc đếm). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng đếm.

+ GV yêu cầu một số  HS đọc trơn tiếng đếm. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng đếm.

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau .Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. 

+ Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng
 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần em, êm, im, um. GV yêu cầu HS phân tích tiếng, HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: tem thư, thêm nhà, tủm tỉm. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn tem thư

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ tem thư xuất hiện dưới tranh. - GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần em trong tem thư, phân tích và đánh vần tiếng tem, đọc trơn từ ngữ tem thư.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với thêm nhà, tủm tỉm.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ.

- Lớp đọc đt  
Hoạt động 3. Viết bảng 

- GV đưa mẫu chữ viết các vần em, êm, im, um, thêm, tủm, tỉm.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần em, êm, im um.

- HS viết vào bảng con: em, êm, im, um và thêm, tủm, tìm

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết của HS.

Hoạt động 4. Củng cố

· Đọc lại toàn bộ bài

· Nhận xét giờ học. Chuẩn bị tiết 2.
	- Hs chơi

- HS đọc
- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS ghép
HS nêu
- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS trả lời


- HS đọc
- HS đánh vần tiếng mẫu

- HS đọc
- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

 - HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đọc trơn tiếng . Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

-HS đọc
- HS đọc
- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết



	TIẾT 2

Hoạt động 4. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần em, êm, im, um; các từ ngữ thềm nhà, tủm, tìm.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bải của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

-  GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm tiếng có các vần em, êm, im, um.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. 

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nổi tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc: 

Chim ri tìm gì về làm to? (tìm cỏ khoe) Chim sẻ và sơn ca mang cái gì đến cho chim ri? (mang theo túm rơm). 

Chim ri làm gì để thể hiện tình cảm với hai bạn? (nói lời cảm ơn).

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

+ Tranh 1: 

Em nhìn thấy những gì trong tranh? 

Hai bạn gìúp nhau việc gì? 

Bạn được đeo bờm có nơ sẽ nói gì với bạn của mình? 

Em đã bao gìờ gìúp bạn việc gì chưa?

+ Tranh 2: 

Em nhìn thấy những gì trong tranh?

 Em đoán thử xem, bạn nhỏ sẽ nói gì khi được bạn cho đi chung ô?

- GV yêu cầu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên.

3. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu cầu HS tìm một số từ ngữ chua vần em, êm, im, um và đặt cầu với từ ngữ tìm đưoc.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần em, êm, im, um và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp

nhà.
	- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS tìm

- Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

 Một số nhóm đọc. GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

     
TOÁN

Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng là “gộp lại”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả .
- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tính
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của  bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy ĐVT, PP.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1 của HS, sách toán, vở thực hành toán.
III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	- Hát

- Lắng nghe

	1/Khám phá: Gộp lại thì bằng mấy?
	

	a) Hình thành “khái niệm” ban đầu của phép cộng theo ý nghĩa là gộp lại. Cách tìm kết quả phép cộng dựa vào phép đếm và đếm tất cả.
	- HS theo dõi

	- GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK để các em tự nêu vấn đề (bài toán) cần giải quyết các em có thể nêu: Ban Nam có 3 quả bóng bay.Bạn Mai có 2 quả bóng bay . Gộp lại cả  hai bạn có bao nhiêu quả bóng bay? 

- GV hướng dẫn HS tự nêu câu trả lời: cả hai bạn có 5 quả bóng bay. Hay gộp lại, có 5 quả bóng bay .GV nêu đầy đủ: 3 quả bóng và 2 quả bóng là 5 quả bóng.GV gọi  một vài HS nhắc lại.
	- HS quan sát

	- Tương tự như vậy GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK hoặc lấy 3 chấm tròn  màu đỏ và 2 chấm tròn màu xanh trong bộ đồ dùng học tập để nêu được 3 chấm tròn và 2 chấm tròn là 5 chấm tròn. 

- GV nêu: “3 chấm tròn và 2 chấm tròn là 5 chấm tròn,3 và 2 là 5” .

Gọi vài HS nêu laị: “3 và 2 là 5” 
	- HS quan sát

HS nêu laị: “3 và 2 là 5” 

	- GV nêu “Ta viết 3 và 2 là 5 như sau: 3+2=5 (viết lên bảng) đọc là: ba cộng hai là  năm” GV chỉ vào dấu + và nói dấu này là dấu cộng: 

- GV gọi một vài HS đọc phép tính 3+2 = 5. GV gọi HS lên bảng viết  3 + 2 = 5 và đọc phép tính. GV có thể gọi một vài HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi “ba cộng hai bằng mấy?”.
	- HS lên bảng viết

	b) - GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK để các em tự nêu được 1 ô tô màu vàng và 3 ô tô màu đỏ là 4 ô tô (dựa vào đếm tất cả). GV cho HS đọc phép 1 + 3 = 4.

- GV gọi một vài HS lên bảng viết 1 + 3 = 4 và đọc phép tính. - GV gọi một vài HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi “một cộng ba bằng mấy?”.
	- HS lên bảng viết

	2. Hoạt động
*Bài 1: Số ?

- Bài này nhằm củng cố “khái niệm” phép cộng theo ý nghĩa là gộp lại, tìm kết quả phép cộng dựa vào phép đếm tất cả.

-GV đọc và giải thích yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài và chữa bài theo từng phần. GV có thể hướng dẫn HS quan sát, mô tả nội dung từng hình để tìm số thích hợp trong ô. Chẳng hạn: a) 1 quả táo màu đỏ và 1 quả táo màu xanh là 2 quả táo. Vậy số thích hợp trong ô là 2 (1 +1 = 2). Sau khi chữa bài, GV cho HS đọc từng phép tính.
	- HS theo dõi

- HS đọc

	Bài 2:Số ?

- GV đọc và giải thích yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài. GV có thể hướng dẫn HS quan sát từng hình vẽ trong SGK để nêu tình huống bài toán tương ứng, từ đó tìm được số thích hợp trong ô. Chẳng hạn: 

a) Có 2 gấu bông màu vàng và 2 gấu bông màu đỏ. Hỏi có tất cả mấy gấu bông?

Từ đó HS thấy được 2 và 4 là các số thích hợp (2 + 2 = 4). 

b) Có 4 con vịt ở dưới nước và 1 con vịt ở trên bờ. Hỏi có tất cả mấy con vịt? Từ đó HS thấy được 1 và 5 là các số thích hợp (4+ 1 = 5). 
	- HS theo dõi

	Bài 3:Số ?

|- Bài tập này nhằm giúp HS biết biểu thị mối quan hệ giữa các số qua phép cộng, từ đó các em ghi nhớ các công thức công trong phạm vi 5.

- GV cho HS quan sát, nhận xét bài mẫu để nhận ra trong môi trường hợp đều |cộng hai số ở hai ô dưới được số ở ô trên. 

- GV cho HS làm rồi chữa bài. Sau mỗi phần, GV gọi HS đọc các phép tính 
	- HS đọc

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV cho HS liên hệ với các bài toán thực tế gặp hàng ngày.
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

CHÚNG EM HÁT VỀ THẦY, CÔ GIÁO( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Hs biết kính trọng, biết ơn, yêu quí các thầy giáo, cô giáo.

 - Tạo không khí hồ hởi học tập, rèn luyện trong lớp học.

 - Bước đầu hình thành cho hs kĩ năng tự tin, kĩ năng hợp tác trong hoạt động.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các bài hát, hoa và quà tặng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Bước 1: Chuẩn bị:

- Thành lập ban tổ chức, bao gồm: Gv chủ nhiệm các lớp, đại diện nhà trường, tổng phụ trách Đội.

- Gv chủ nhiệm phổ biến kế hoạch trước 1-2 tuần

 - Hd hs xây dựng chương trình và tập luyện các tiết mục văn nghệ…

- Dự kiến khách mời…

Bước 2: Tiến hành

 Chương trình buổi liên hoan văn nghệ có thể tiến hành như sau: 

· Tuyên bố lí do, giới thiệu khách mời

· Trưởng ban tổ chức khai mạc biểu diễn

· Đại diện hs lên tặng hoa và chúc mừng các thầy cô giáo

· Đại diện các thầy cô giáo lên phát biểu

· Các tiết mục văn nghệ được trình diễn theo kế hoạch

· Kết thúc chương trình, lớp trưởng thay mặt lên cám ơn các thầy cô giáo.

Bước 3: Nhận xét, đánh giá:
- Nhận xét chung buổi biểu diễn văn nghệ.

- Khen và cảm ơn toàn thể hs tham gia biểu diễn văn nghệ
	Lắng nghe

Lắng nghe

Trình diễn

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức.

- Nhận dạng được hình đã học (hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.)

- Nắm được các thao tác đơn giản khi xếp, ghép các hình đơn lẻ thành một hình tổng hợp theo yêu cầu.

- Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm.

2. Kĩ năng:  

- Rèn trí tưởng tượng không gian, biết phân tích tổng hợp khi xếp, ghép các hình.

-Gây hứng thú học tập khi HS tự xếp, ghép được các hình mà mình thích.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Phát triển các năng lực: tính toán, tự chủ….

3. Thái độ: Hứng thú với tiết học.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên:Máy ĐVT, Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

          Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 32)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1:Nối :mỗi đồ vật dưới đây có dạng hình gì?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát các đồ vật có dạng những hình gì

- Hướng dẫn HS nối mỗi đồ vật với hình dạng tương ứng.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Gv nhận xét.

* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát và tìm ra quy luật của các hình để tìm hình thích hợp vào dấu ?

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: Nối: 

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số hình trong tranh.

+ Gv hd HS làm bài.

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

-GV yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số vật.

+ Mấy chiếc ô màu xám và mấy chiếc ô màu xanh?

+ 2 + 3 = ?

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

-GV yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số nét trong hình.

- Gv HD HS viết phép tính thích hợp với số nét đã cho.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Kiểm tra, đánh giá, củng cố

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2( trang 33).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS nêu

HS quan sát

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS quan sát

HS trả lời

Nghe

HS quan sát

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát

HS trả lời

- 2 + 3= 5

- Nghe

- Quan sát và đếm

- HS làm bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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TĂNG CƯỜNG

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ,  TAY, CHÂN.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Sau bài học, HS sẽ:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

-  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

-  Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác đúng đúng nhịp và đúng phương hướng.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác  vươn thở , tay, chân. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Kiến thức.

- Ôn 3 động tác : vươn thở, tay, chân

Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải sang ngang

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn động tác vươn thở và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

          GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


  ----------
  ----------

      
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)
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Thứ Tư ngày 01 tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT
Bài 38:ai, ay, ây
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng các vần ai, ay, ây; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ai, ay, ây; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ai, ay, ấy; viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ai, ay, ây.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ai, ay, ây có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin lỗi.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con người và loài vật (được nhân cách hoá).

- Cảm nhận được những điều thú vị trong đời sống của con người cũng như của loài vật được thể hiện trong tranh, từ đó biết trân trọng gìá trị cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, máy ĐVT
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng , bảng con, phấn, vở tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng em, êm, im, um

2.Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV gìới thiệu các vần mới ai, ay, ây. Viết tên bài lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần ai, ay, ây.

+ GV yêu cầu một số (2 - 3) HS so sánh vần ai, ay, ây để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần ai, ay, ây.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần.

+ Lớp đánh vần đồng thanh.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số  HS nối tiếp nhau đọc trơn vẩn.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành các  vần .

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu

 + GV gìới thiệu mô hình tiếng hai (trong SHS). 
+ GV yêu cầu một số  HS đánh vần tiếng hai (hờ – ai hai). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hai.

+ GV yêu cầu một số HS đọc trơn tiếng hai. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hai.
 - Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau . Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

- Đọc trơn tiếng. 

+ GV yêu cầu mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau.

+ GV yêu cầu Hs đọc, pt tiếng. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: chùm vải, máy cày đám mây. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn chùm vải

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. - GV cho từ ngữ chùm vải xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ai trong chùm vải, phân tích và đánh vần tiếng vải, đọc trơn từ ngữ chùm vài. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với máy cày, đám mây.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ai, ay, ây.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ai, ay, ây.

- HS viết vào bảng con: ai, ay, ây và vải, máy, mây (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết các vần ai và ây vì trong các vần ây đã có ay.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS đọc


- Hs lắng nghe

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS ghép. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-  HS đọc
- HS đọc
- HS đọc

- HS đọc
- HS đọc .

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

-  Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS viết
- HS thực hiện

- HS chú ý



TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ai, ay, ây; từ ngữ chùm vải, đám mây.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ai, ay, ây. 

– GV yêu cầu một số  HS đánh vần, đọc trơn các tiếng mới. 
- GV yêu cầu từng nhóm rối cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ai, ay, ây trong đoạn văn một số lần

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỏi HS một câu), khoảng 1- 2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Con vật mà nay con nhìn thấy có đặc điểm gì?

+ Em thử đoán xem hai con sẽ nói gì với mẹ?

+ Nai mẹ nói gì với nai con?

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng cầu hỏi HS trả lời:

 Tranh vẽ cảnh ở đâu? 

Trong tranh có những ai?

 Hà đang làm gì?

 Chuyện gì xảy ra?; 

Em thử đoán xem tại sao Hà lại va phải người khác?

 Theo em, Hà sẽ nói gì với người đó?

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về tình huống xin lỗi.

- GV có thể mở rộng gìúp HS có ý thức xin lỗi những khi có lỗi với người khác.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần ai, ay, ấy và đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần ai, ay, ây và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-Hs lắng nghe

- HS thực hiện

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS viết chưa đúng li. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.


TOÁN

                        Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng là “gộp lại”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả .
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của |bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP.

HS: Sách toán, bộ đồ dùng, vở thực hành toán.
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Tiết 2    LUYỆN TẬP

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	  Hát 

	*Bài 1: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS nêu cách tìm kết quả của từng phép tính

- Yêu cầu HS làm bài

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	-HS theo dõi 

-HS nêu cách tìm

-HS thực hiện 

-HS nêu kết quả

-HS nhận xét

	*Bài 2: Tính nhẩm

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS tính nhẩm

- Yêu cầu HS làm bài

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	-HS theo dõi 

-HS thực hiện 

-HS nêu kết quả

-HS nhận xét

	*Bài 3: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS cách viết phép cộng phù hợp với tình huống

- GV giải thích yêu cầu của đề bài: Quan sat từ hình vẽ ở SGK rồi nêu phép tính phù hợp

- Yêu cầu HS làm bài

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	-HS theo dõi 

-HS thực hiện 

-HS nêu kết quả

-HS nhận xét

	*Bài 4: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS tìm số thích hợp trong ô dựa vào các phép cộng đã học để nhận ra số phải tìm

tính phù hợp

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	-HS theo dõi 

-HS thực hiện làm bài vào vở

-HS nêu kết quả

-HS nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học.


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  HS có khả năng:

- Luyện viết đúng các chữ, tiếng  thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, ti vi, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

.Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

a -Tập tô, tập viết bảng con:   thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

trong bảng con.
b.Tập tô, tập viết vở ô li: thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

Hs viết vở

Theo dõi

Hs viết 

Lắng nghe

Lắng nghe.

- HS tô, viết bài vở ô li.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 5: Thân thiện với bạn bè

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS sẽ:

- Nhận biết được hành động thể hiện sự thân thiện với bạn bè.

- Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện sự thân thiện với bạn bè.

- Thể hiện được lời nói, thái độ, việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè 

- Biết thể hiện sự thân thiện với bạn.

- Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT
HS: Sách giáo khoa,

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:     
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

- GV tổ chức cho HS nghe, hát bài hát “Múa vui” và hỏi: 

+ Khi vui chơi với nhau, các bạn đã có những hành động gì?

+ Em thấy các bạn có vui vẻ, thân thiện với nhau không?

- GV nói: Các con cần biết thể hiện sự thân thiện với bạn bè.

- Dẫn vào bài mới.
	- HS tham gia hát theo nhạc và đưa ra câu trả lời: 

+ Các bạn nắm tay nhau, bắt tay nhau.

+ Các bạn chơi rất vui vẻ và thân thiện với nhau.

- Lắng nghe.

	2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Chỉ ra những biểu hiện thân thiện với bạn.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK, thảo luận cặp đôi để nhận biết hành động nào thể hiện sự thân thiện, hành động nào là không thân thiện với bạn.

- GV lấy tinh thần xung phong của các cặp HS chia sẻ kết quả thảo luận. 

- GV nhận xét và kết luận.

* Kể những hành động thể hiện sự thân thiện với bạn.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để kể những hành động thể hiện sự thân thiện mà các em biết.

- GV lấy tinh thần xung phong của các cặp HS chia sẻ kết quả thảo luận.

- GV nhận xét , tuyên dương.

Kết luận:

Các hành động như tươi cười với bạn, hỏi han khi thấy bạn buồn, hỏi thăm khi

bạn ốm, tặng quà hoặc nói lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật bạn, giúp bạn học, cho bạn mượn đồ dùng học tập, đọc sách cùng bạn... là những hành động thể hiện sự thân thiện với bạn.

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Sắm vai xử lí tình huống

- GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một tình huống trong SGK để sắm vai.

+ Em đang ngồi thấy bạn khóc.

+ Em thấy bạn bị ngã đau.

- HS quan sát tranh tình huống, thảo luận với các bạn trong nhóm để đưa ra cách xử lí. Cử đại diện sắm vai các nhân vật trong tình huống.

- Các nhóm lần lượt lên sắm vai, các nhóm khác quan sát, nhận xét về cách xử lí của nhóm bạn.

- GV nhận xét, kết luận cách xử lí đúng
	- HS thảo luận nhóm.

- HS trả lời.

+ Hành động thể hiện sự thân thiện: 1, 2, 4

+ Hành động thể hiện sự không thân thiện: 3

-HS lắng nghe.

- HS thảo luận theo cặp

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS chọn tình huống để sắm vai. 

- HS thực hiện theo cặp

- 2 cặp HS thực hiện trước lớp

- HS lắng nghe

	4.VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Thể hiện sự thân thiện với bạn bằng lời nói và hành động.

- GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân về những hành vi đã ứng xử với bạn ở trường để gia đình góp ý thêm.

Tổng kết:

- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch/ học được/ rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động

-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 

+ Để thân thiện với bạn, em cần: vui vẻ với bạn, giúp đã bạn, rủ bạn chơi cùng, quan tâm, chia sẻ với bạn, không đảnh bạn.

- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài sau.
	- HS chia sẻ.

- HS chia sẻ theo kinh nghiệm mình thu được.

- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ




 IV: ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc bài 37-38

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

   +  Ôn lại vần ai, ay, ây, oi, ôi, ơi. 

   +  Biết điền k, c, s, x vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết chữ Gió thổi mây bay.
2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1, máy ĐVT.

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

          Học sinh xem trước bài  tiết 2: ai, ay, ây, oi, ôi, ơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền k, c, s hoặc x

      Cái …èn      cây …ối        đĩa  …ôi     cây  …ồi

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bài.

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Nối (theo mẫu)

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các từ đã cho

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ Gió thổi mây bay
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3:Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 3.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ Năm ngày 02 tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT
Bài 39:oi, ôi, ơi

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng các vần oi, ôi, ơi; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần oi, ôi, ơi; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần oi, ôi, ơi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần oi, ôi, ơi.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oi, ôi, ơi có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về người và vật (đổ vật và loài vật).

- Cảm nhận được tình cảm mẹ con được thể hiện trong đoạn đối thoại đọc hiểu, từ đó gắn bó hơn với gìa đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.
HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ai, ay ,ây

2.Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1.Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi  Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo.

- GV giới thiệu các vần mới oi, ôi, ơi. Viết tên bài lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV giới thiệu vần oi, ôi, ơi.

+ GV yêu cầu một số  HS so sánh vần oi, ôi, ơi để tìm ra điểm giống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vần oi, ôi, ơi.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh .
- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Lớp đọc trơn đồng thanh - Ghép chữ cái tạo vần

 + GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành các vần oi, ôi, ơi.

b, Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng voi 

+ GV yêu cầu một số  HS đánh vần tiếng voi (vờ – oi – voi). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng voi.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS đọc trơn tiếng voi. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng voi.

- GV đưa ra các tiếng 

+ Cho Hs đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần oi, ôi, ơi. GV yêu cầu 1 2 HS phân tích tiếng, 1- 2 HS nêu lại cách ghép.

+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: chim bói cá, thổi còi, đó chơi. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn chim bói cá,

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ chim bói cả xuất hiện dưới tranh.

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần oi trong chim bói cá, phân tích và đánh vần tiếng bói, đọc trơn từ ngữ chim bói cá. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với thổi còi, đồ chơi.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần oi, ôi, ơi.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần oi, ôi, ơi.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: oi, ôi, đi và còi, thổi, chơi (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vẫn ôi và ơi vì trong các vần này đã có oi.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá .
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS trả lời


- Hs lắng nghe

- Hs ghép
- HS quan sát

- HS đọc.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- HS thực hiện.
- HS ghép

- HS đọc
- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe, quan sát

- HS viết
- HS nhận xét
HS lắng nghe.


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần oi, ôi, ; các từ ngữ thổi còi, đồ chơi.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oi, ôi, đi.

- GV yêu cầu một số (4-5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần oi, ôi, ơi trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 – 3) HS đọc cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Mạ lớn lên gọi là gì?

+ Bê lớn lên gọi là gì?

+ Theo em, mẹ có yêu Hà không? 

Vì sao em nghĩ như vậy? (Gợi ý: Dù Hà còn bé hay lớn lên thì mẹ vẫn coi Hà là cô con gái nhỏ của mẹ. Tình cảm của mẹ dành cho Hà không bao gìờ thay đổi.)

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi và HS trả lời theo từng câu: Các em thấy những gì trong tranh? (chiếc xe máy của mẹ và chiếc xe đạp của Hà); 

Giữa hai chiếc xe này, các em thấy có gì gìống nhau và khác nhau? (Gìống nhau: đều là xe có 2 bánh; bánh xe của cả hai loại xe đều có lốp được làm bằng cao su; đều có yên xe;... khác nhau: xe của mẹ là xe máy, xe của Hà là xe đạp, xe máy đi nhanh hơn xe đạp; xe máy to hơn, dài hơn, nặng hơn xe đạp;...).

- GV yêu cầu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về các phương tiện gìao thông khác.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần oi, ôi, ơi và đặt cầu với từ ngữ tìm được.

Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần oi, ổi, ơi và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS thực hiện

- Hs tìm

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.


ĐẠO ĐỨC

Bài 9: Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS sẽ:

 - Nhận biết được biểu hiện và ý nghĩa của việc chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

- Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giúp đỡ em nhỏ bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương đối với em nhỏ.

- Thực hiện được những việc đồng tình với thái độ thể hiện yêu thương đối với em nhỏ.

 - Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, …

  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Máy ĐVT, kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

HS: Sách đạo đức, học thuộc bài thơ: Làm anh

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   

	 Hoạt động dạy của Giáo viên.
	Hoạt động học của học sinh.

	1. Khởi động

- GV cho HS nghe và cùng hát bài “Làm anh khó đấy” và hỏi:

+ Anh đã làm những việc gì khi: em bé khóc, ngã, mẹ cho quà bánh?

+ Theo em, làm anh có khó không?

Kết luận: Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ là việc làm thể hiện sự quan tâm và yêu thương em.

2. Khám phá

Khám phá những việc làm thể hiện sự chởm sóc, giúp đỡ em nhỏ và ý nghĩa của việc làm đó
- GV treo 5 tranh mục Khám phá trong SGK, chia HS thành các nhóm (từ 4-6 HS), giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm quan sát kĩ các tranh để kể những việc làm thể hiện sự chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

- Đại diện một nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm thông qua các tranh.

- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.

- GV đặt câu hỏi: 

+ Vì sao cần chăm sóc giúp đỡ em nhỏ?

+ Em cần làm gì để chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ?

- GV lắng nghe các ý kiến của học sinh, khen ngợi.

 Kết luận: Chăm sóc, gia chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ là thể hiện tình yêu thương gia đình. Em cần chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ bằng những việc làm phù hợp như: nhắc em giữ vệ sinh, ăn uống đầy đủ; dạy em cách chơi, giữ sức khỏe khi trời lạnh,…

3. Luyện tập

Hoạt động 1. Em chọn việc nên làm

 - GV chia HS theo nhóm, hướng dẫn các nhóm quan sát tranh và lựa chọn: Việc nào nên làm, việc nào không nên làm? Vì sao? 

Kết luận: Những việc nên làm để chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ: yêu thương, nhường nhịn em. Không trêu chọc, tranh giành đồ chơi em.

Hoạt động 2. Chia sẻ cũng bạn

- GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ với bạn những việc em đã làm để chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.

- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

4. Vận dụng

Hoạt động 1. Xử lí tình huống 

- GV đưa tình huống ở tranh mục Vận dụng và đặt câu hỏi cho cả lớp: 

+ Nếu là anh, chị của em bé đang khóc, em sẽ làm gì?

- GV lắng nghe, khen ngợi, tổng kết các ý kiến của HS và đưa ra những cách xử lí:

+ Ôm em và dỗ dành em.

+ Bày những đổ chơi em thích để dỗ em.

+ Nếu em đói, lấy sữa hoặc bánh cho em ăn,...

Kết luận: Làm anh chị, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ là những việc làm cần thiết.

Hoạt động 2 Em luôn châm sóc, giúp đỡ em nhỏ bằng những việc làm phù hợp
GV gợi ý HS chia sẻ những cách thể hiện sự chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ như: dỗ dành khi em khóc; nhường em đồ chơi đẹp, phần quà bánh; hỏi han, động viên khi em buồn; hướng dẫn em học bài, làm việc nhà;...

Kêt luận: Em luôn thể hiện sự chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ bằng những việc làm phù hợp với bản thân.

Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- Hs trả lời

- Lắng nghe

- Quan sát tranh và thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm trình bày

+ Tranh 1: Bạn quan tâm, nhắc nhở em ăn nhiều thêm.

+ Tranh 2: Bạn dạy em đọc chữ.

+ Tranh 3: Bạn đưa đồ chơi cho em.

+ Tranh 4: Trời lạnh, bạn quàng khăn ấm cho em.

+ Tranh 5: Bạn nhường em ăn bánh, kẹo.

- HS trả lời

- Lắng nghe

- HS thảo luận nhóm.

+ Việc nên làm:

Tranh 2: Anh yêu thương, vỗ về em gái.

Tranh 4: Em tích chơi ô tô, anh nhường cho em chơi.

Tranh 5: Chị gái chải tóc cho em.

Tranh 6: Chị hỏi han, kiểm tra em xem có sốt không.

+ Việc không nên làm:

Tranh 1: Chị trêu chọc, giật tóc làm em đau, em khóc rất to.

Tranh 3: Anh tranh giành đồ chơi của em.

- HS chia sẻ

- HS trả lời

- lắng nghe

- HS chia sẻ ý kiến


 IV: ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

· Cho HS tự liên hệ thức tế.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức.

- Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm hợp theo yêu cầu.

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các công thức số.
2. Kĩ năng:  

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Phát triển các năng lực: tính toán, tự chủ….

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

    1.Giáo viên: Máy ĐVT, phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh:Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì
             Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 33)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

1+2=                     3+2=                      4+2=

2+1=                     2+3=                      2+4=

-GV đọc yêu cầu của bài.

- HD HS thực hiện các phép tính

- Gọi HS nêu kết quả các phép tính.

- Gv nhận xét.

* Bài 2: Treo đồ trang trí lên cây thông bằng cách nối

- GV đọc yêu cầu của bài.

 + Để nối đúng quả bóng với số trên cây thông ta cần làm gì?

- Gv hd HS tính cacs phép tính rồi nối với kết quả cho phù hợp

- Gọi HS nêu kết quả

- Gv nhận xét.

* Bài 3: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv hd HS đếm số hình để viết được phép tính thích hợp

- Gọi HS trình bày

- Gv nhận xét.

Hoạt động 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1( trang 35).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

- HS nhắc lại y/c của bài

HS trả lời

HS làm bài

HS trả lời

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ Sáu ngày 03 tháng 11 năm 2022
TIẾNG VIỆT
BÀI 40:ÔN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nắm vững cách đọc các vần om, ôm, ơm, em, êm, im, um, ai, ay, ây, oi, ôi, đi; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các văn om, ôm, ơm, em, êm, im, um, ai, ay, ây, oi, ôi, ơi; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết cảu có những từ ngữ chứa một số vần đã học. Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua truyện kể Hai người bạn và con gấu. Qua câu chuyện, HS bước đầu được rèn luyện kĩ năng đánh gìá tình huống, xử li vần để trong các tình huống và kỹ năng hợp tác.

- Thêm yêu thích môn học

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT, que chỉ.

HS: Sách TV, bộ đồ dùng, vở tập viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS viết om, ôm, ơm, em, êm, im, um, ai, ay, ây, oi, ôi, ơi

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

Đọc tiếng: 

- GV yêu cầu HS đọc trơn thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

Ngoài những tiếng có trong SHS, nếu có thời gìan ôn luyện, GV có thể cho HS đọc thêm các tiếng chứa vần được học trong tuần: khóm, góm, thơm, hẻm, đếm, ghim, chụp, bãi, dạy, đẩy, nói, gội, lời.

- Đọc từ ngữ: 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp).

Hoạt động 2. Đọc đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV hỏi HS về các tiếng chứa vần đã học có trong mỗi câu: Câu 1 có những tiếng nào chứa vần vừa học? GV thực hiện tương tự với các câu còn lại

- GV gìải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần).GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc: Nhím con ra bãi cỏ để làm gì (tìm cái ăn)? 

Nhím thấy gì ngoài bãi cỏ (vô số quả chín và thơm ngon)?

 Em chọn từ nào để khen ngợi nhím: “thông minh” hay “tốt bụng” (tốt bụng)? 

Tại sao em chọn từ đó (vì nhím biết nghĩ đến bạn, biết chia sẻ với bạn).

GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 3. Viết câu

- GV hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết 1, tập một câu "Voi con có vòi dài”, chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	- Hs viết

- Hs đọc

- HS đọc

- HS đọc và tìm.

- Hs trả lời


- Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe

- HS viết 


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS đọc còn chậm.
TIẾNG VIỆT

KỂ CHUYỆN: HAI NGƯỜI BẠN VÀ CON GẤU 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học HS sẽ:
- Biết kể lại nội dung câu chuyện theo tranh.

- Hiểu nội dung , ý nghĩa câu chuyện.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua truyện kể Hai người bạn và con gấu. 
- Qua câu chuyện, HS bước đầu được rèn luyện kĩ năng đánh gìá tình huống, xử li vần để trong các tình huống và kỹ năng hợp tác.

- Thêm yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, que chỉ.
- HS: Sách TV, nghe trước câu chuyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động 1. Kể chuyện

b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.
Đoạn 1: Từ đầu đến một con gấu xuất hiện. GV hỏi HS:

1. Hai người bạn đi đâu?

2. Trên đường đi, chuyện gì xảy ra với họ?

Đoạn 2: Tiếp theo đến gìả chết. GV hỏi HS:

3. Anh gầy làm gì khi nhìn thấy con gấu?

4. Anh béo làm gì để đánh lừa con gấu?

Đoạn 3: Tiếp theo đến tưởng rằng anh đã chết. GV hỏi HS:

5. Con gấu làm gì chàng béo?

6. Vì sao con gấu bỏ đi?

Đoạn 4: Tiếp theo đến hết. GV hỏi HS:

7. Anh gây hỏi anh béo điều gì?

8. Anh béo trả lời anh ấy thế nào?

9. Theo em, anh gây có phải là người bạn tốt không? Tại sao?

GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

c. HS kể chuyện

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.

3. Vận dụng trải nghiệm

GV cho HS đồng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện.

4. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà. HS kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè câu chuyện Hai người bạn và con gấu.

- Khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh liên quan đến các loài vật: voi, gấu, nhim, chốn hội.
	-HS lắng nghe
-HS trả lời
-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS kể

-HS đóng vai
-HS lắng nghe
-Hs lắng nghe




Văn bản                     HAI NGƯỜI BẠN VÀ CON GẤU
Một ngày nọ, có hai người bạn, một béo một gáy, cùng nhau vào rừng. Đột nhiên có một con gấu xuất hiện. Chàng gây liên nhanh chân trèo lên cây và nấp sau các cành cây. Còn chàng béo do không chạy được nhanh nên đã nằm xuống đất và gìả chết. Khi con gấu tới, nó ngửi khắp người chàng béo và nhanh chóng rời đi vì tưởng rằng anh đã chết. Anh chàng gây từ trên cây leo xuống và đến hỏi thăm chàng béo: "Cậu không sao chứ? Con gấu đã thì thẩm điều gì với cậu thế?” Chàng béo nhìn chàng gầy với vẻ thất vọng và trả lời: “Gấu nói với tớ là không nên chơi với người bạn bỏ mình khi gặp nguy hiểm.”

(Theo Truyện ngụ ngôn của Edop)
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.


TIẾNG VIỆT
 Luyện đọc: Ôn các bài đã học trong tuần

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Ôn lại vần đã học, biết tim các tiếng có vần ôi, ây, ôm, ơm có trong bái đọc. 

-  Biết điền tr-ch, l – n, k - c cho phù hợp. Ghép các âm, vần để tạo thành tiếng.

Tập viết chữ:Cây cối um tùm.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: 
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Tìm trong bài đọc ở mục 1 ;

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - Yêu cầu HS dùng bút chì thước kẻ gạch chân các tiếng có vần ôi, ây, ôm, ơm

      - Yêu cầu HS làm bài.

      - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Điền vào chỗ trống

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gọi HS nhắc lại quy tắc chính tả.

- GV hd HS làm bài.

 - Gv nhận xét và khen HS.

  * Bài 5: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3:Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1 tuần 10.
	 HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Quan sát

 HS tìm tiếng

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Lắng nghe

HS nêu

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
LUYỆN ĐỌC,VIẾT BÀI 39,40
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  HS có khả năng:

- Luyện viết đúng các chữ, tiếng  cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, ti vi, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	ND
	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

.Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá

	Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

- GV nhận xét
a -Tập tô, tập viết bảng con:   cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

trong bảng con.
b.Tập tô, tập viết vở ô li: cày cấy, chói lọi, bơi lội, quả chín thơm ngon.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

Hs viết vở

Theo dõi

Hs viết 

Lắng nghe

Lắng nghe.

- HS tô, viết bài vở ô li.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS viết còn chậm.


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần 9, lập kế hoạch tuần 10

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS sẽ:

 - Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 3 “Truyền thống trường em”
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

 - Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét.

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Đối với giáo viên: Máy tính, tranh ảnh, … 

 + Các học liệu: băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. Đối với trò: Sổ theo dõi 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:     
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức:
- GV cho HS nghe hát.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

- Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề “Kể về truyền thống trường em”

- GV yêu cầu HS xung phong kể về truyền thống nhà trường mà em đã biết qua tiết sinh hoạt dưới cờ. 

-GV yêu cầu các bạn lắng nghe và có thể hỏi lại

-GV khích lệ các bạn nhút nhát, chưa tự tin tham gia 

-GV khen ngợi các em đã kể tốt.

* Làm thiệp tặng bạn.

- GV hướng dẫn HS làm thiệp theo trình tự sau:

+ Lấy một tờ bìa đã chuẩn bị, gấp đôi tờ bìa theo chiều dài. 

+ Trang trí một mặt phía trong của tấm bìa bằng cách xé, dán hoặc cát, dán hoặc dùng bút màu vẽ hình theo ý tưởng của em.

- GV có thể giới thiệu một số mẫu thiệp để HS tham khảo.

- HS thực hành làm sản phẩm theo ý tưởng, ý thích của bản thân.

ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:

+ Nhận biết được những hành động thể hiện sự thân thiện với bạn. 

+ Thể hiện được sự thân thiện với bạn. 

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

- Có thể hiện được sự thân thiện với bạn hay không?

- Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,... hay không?

c) Đánh giá chung của GV

- GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	HS nghe hát

- tổ trưởng báo cáo

- HS tham gia kể.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS tham gia

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS thực hành

- HS tự đánh giá theo các mức độ

- HS đánh giá lẫn nhau về các nội dung

- HS lắng nghe.




 IV: ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

HS chuẩn bị các bài hát về thầy cô.

TUẦN 10                      Thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 41: ui  - ưi

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần ui, ưi; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ui, ưi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ui, ưi (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ui, ưi.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ui, ui có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép theo tình huống được gợi ý trong tranh: xin phép bố mẹ hoặc ông bà được ra ngoài đi chơi với bạn bè (đá bóng).

- Phát triển kỹ năng quan sát và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua bức tranh vẽ vùng núi cao với phong cảnh và con người nơi đây.

- Cảm nhận được vẻ đẹp vùng núi cao của đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết 

HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

 Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

Bà gửi cho Hà túi kẹo.

- GV gìới thiệu các vần mới ui, ưi. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- Đọc vần ui 

+ Đánh vần • GV đánh vần mẫu ui.

• GV yêu cầu một sốHS nối tiếp nhau đ.vần.

• GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 

+ Đọc trơn vần 

• GV yêu cầu một số HS đọc trơn vần.

• GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh .

+ Ghép chữ cái tạo vần 

• GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần 

• GV yêu cầu HS nêu cách ghép.

Đọc vần ưi Quy trình tương tự quy trình đọc vần ui.

- So sánh các vần
 + GV yêu cầu HS tìm điểm gìống nhau, khác nhau gìữa các vần ui, ưi trong bài,

+ GV yêu cầu HS nêu lại các vần vừa học.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu túi 

+ GV yêu cầu một số HS đánh vần tiếng mẫu túi (tờ – i – tui sắc – túi). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa vần ui • GV đưa các tiếng chứa vần thứ nhất, yêu cầu HS tìm điểm chung cùng chứa vần thứ nhất ui.

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng cùng vần.

• Đọc trơn các tiếng cùng vần.

+ Đọc tiếng chứa vần ưi Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa vần ui.

Đọc trơn các tiếng chứa hai vần đang học: Một số HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 4 tiếng lẫn hai nhóm vần.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần đang học: bùi, sửi, cửi,..

+ GV yêu cầu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1 -2 HS nêu lại cách ghép.

- Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: dãy núi, bụi cỏ, gửi thư. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn dãy núi

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ dãy núi xuất hiện dưới tranh. - GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ui trong dãy núi, phân tích và đánh vần tiếng thái, đọc trơn từ ngữ dãy núi.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với bụi cỏ, gửi thư,

- GV yêu cầu HS tìm từ ngữ mới có vần ui hoặc ưi.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lán.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

 - GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ui, ưi.

- HS viết vào bảng con: ui, ưi và núi, gửi (chữ cỡ vừa và nhỏ).

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi  cho HS.
	- Hs chơi

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh  

- HS đọc trơn 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS tìm

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS viết vào bảng con. 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ui, di; từ ngữ dãy núi, gửi thư.

- GV quan sát và uốn nắn.

- GV nhận xét và sửa bài viết của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn 

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- HS đọc thầm cả đoạn; tìm tiếng có các vần ui, ưi.

- GV giải thích nghĩa từ ngữ .

- GV yêu cầu một số HS đọc trơn các tiếng mới. 

- GV yêu cầu từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ui, ưi trong đoạn vần một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn vần. 

- GV yêu cầu một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đóng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi về  Nội dung đoạn vần đã ở có gì?

 Mùa này, quang cảnh nơi đó như thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- Lan gửi thư cho ai? Nơi nào?

- GV hướng dẫn HS quan sát 2 bức tranh trong SHS và nói về tình huống trong tranh (Em thấy những ai trong tranh? Muốn đi đá bóng với bạn, Nam xin phép mẹ như thế nào? Còn em, muốn đi chơi với bạn, em nói thế nào với ông bà, bố mẹ?).

- GV mở rộng gìúp HS có ý thức về việc xin phép người lớn khi đi đâu đó hoặc làm một việc gì đó trong những tình huống cụ thể.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần ui, ưi và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần ui, ưi và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS đọc

- HS TL

- HS viết

- HS lắng nghe

HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS lắng nghe

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nói

- HS lắng nghe

- HS tìm

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Một số HS khi viết dấu ư và dấu hỏi to. Độ rộng con chữ u, ư HS yếu viế . còn sai.GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ lại.

TOÁN

Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng  “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,

- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tinh
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng 

Theo thứ tự từ trái sang phải). 

* Phát triển năng lực
- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. CHUẨN BỊ 

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, sách toán, vở thực hành toán, bảng con.

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	      Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh

	1/ Khởi động:

· Ổn định

·  Giới thiệu bài
	Hát

	1/Khám phá: Thêm vào thì bằng mấy? 

· GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGk:

· GV: Lúc đầu có 5 bông hoa, cắm thêm 2 bông hoa nữa vậy trong bình có tất cacr mấy bông hoa?

· Yêu cầu HS nhắc lại

· Tương tự GV hướng dẫn với hình minh họa những chấm tròn

· GV nêu: 5 chấm tròn thêm 2 chấm tròn bằng  7 chấm tròn hay 5 thêm 2 bằng 7

· Gọi vài HS nêu lại: 5 thêm 2 bằng 7

· GV viết : 5 + 2 = 7, đọc là năm cộng hai bằng 7

· Gọi HS đọc phép tính 5 + 2 = 7

· GV ?  5 cộng 2 bằng mấy?

GV : Ta có phép tính 5 cộng 2 bằng 7


	HS quan sát

HS nêu

HS nêu miệng

HS đọc

	2/Hoạt động
	

	*Bài 1: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV HD HS thực hiện phép tính bằng cách đếm thêm 

- HS thực hiện đếm thêm để nêu kết quả

- HS trình bày

GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS nhận xét

	*Bài 2: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV HD HS quan sát hình a) trong SGK nêu tình huống bài toán tương ứng rồi tìm số thích hợp:   4 + 2 = 6

- Tương tự với câu b)

- HS trình bày, ghi kết quả váo vở

 -GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS ghi vào vở

HS nhận xét

	*Bài 3: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV HD HS đếm thêm để tìm ra kết quả đúng

- Tương tự với câu b)

- HS trình bày

 -GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Phần Khám phá, GV cho HS nêu nhiều cách đếm khác nhau. Sau đó chọn cách đếm hay nhất.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức.

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng là “đếm tất cả”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

2. Kĩ năng:  

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:

- Hứng thú với tiết học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

          Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 35)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1:Nối :Số?

           3 + 2 = …                    5 + … = …

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát và đếm số con chim trong mỗi tranh

- Hướng dẫn HS thực hiện phép tính

- Gọi HS nêu kết quả.

- Gv nhận xét.

* Bài 2: Tính nhẩm:

1 + 4 =….               2 + 3 =…              4 + 1 =

2 + 4 = …               3 + 3 =…              1 + 5 =

3 + 4 = …               5 + 3 =…              6 + 1 =  

- GV đọc yêu cầu của bài.

- yêu cầu HS tính nhẩm và điền kết quả.

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: Số? 

    3 + 0 =                              … + 5 = …

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số hình trong tranh.

+ Gv hd HS làm bài.

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Nối

- GV đọc yêu cầu của bài.

-GV yêu cầu HS thực hiện các phép tính rồi nối kết quả với số tương ứng.

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv HD HS thực hiện phép tính cộng rồi điền kết quả vào bảng.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2( trang 36).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS quan sát và đếm 

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

Nghe

HS quan sát

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát

HS trả lời

Nghe

 HS làm bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 42: ao  - eo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần ao, eo; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ao, eo; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ ao, eo (chữ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ao, eo.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ao, eo có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ Em chăm chỉ (bức tranh vẽ một bạn nhỏ đang đọc truyện, làm bài,... được ví như chú chim ri đang miệt mài đan tổ).

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua phong cảnh ao nước mùa thu, cảnh sinh hoạt của những chú chim.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

- Chim chào mào: loài chim nhỏ, có gìọng hót hay và ngoại hình đẹp: lưng xám, ngực trắng có điểm những mảng lông đỏ, đầu có mào.

- Chim sáo: loài chim nhỏ, thích sống thành đàn, gìọng hót hay, đa dạng và có khả năng bắt chước được các âm thanh khác.

- Chim ri: loài chim có hình dáng nhỏ hơn chim sẻ, nhiều màu sắc khác nhau, không sống thành đàn mà thành từng đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ui,ưi

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

 Ao thu/ lạnh lẽo nước trong veo.

- GV giới thiệu các vần mới ao, eo, Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần:  Đọc vần ao

+ Đánh vần

• GV đánh vần mẫu ao.

• Một số HS nối tiếp nhau đánh vần.

• Lớp đánh vần đồng thanh một lần.

+ Đọc trơn vần 

• GV yêu cầu một số  HS  đọc trơn vần.

- GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh một lần.

+ Ghép chữ cái tạo vần

 • HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần GV yêu cầu HS nêu cách ghép.

+ So sánh các vần

+ GV yêu cầu HS tìm điểm giống nhau, khác nhau gìữa các vần ao, eo trong bài.

+ GV yêu cầu HS nêu lại các vần vừa học.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng mẫu lēo . GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng lẽo.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng mẫu lẽo (lờ eo leo ngã lẽo). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa vần ao

• GV đưa các tiếng chứa vần thứ nhất, yêu cầu HS tìm điểm chung cùng chứa vần thứ nhất dao, chào, sáo.

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng cùng vần.

• Đọc trơn các tiếng cùng vần,

+ Đọc tiếng chứa vần eo Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa vần ao.

- GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa hai vần đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 - 4 tiếng cả hai nhóm vần.

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần đang học ao, eo.

+ GV yêu cầu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trong đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: ngôi sao, quả táo, cái kẹo, ao bèo. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn ngôi sao, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. 

- GV cho từ ngữ ngôi sao xuất hiện dưới tranh. HS nhận biết tiếng chứa vần ao trong ngôi sao, phân tích và đánh vần tiếng sao, đọc trơn từ ngữ ngôi sao. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với quả táo, cái kẹo, ao bèo.

- GV yêu cầu HS tìm từ ngữ mới có vần ao hoặc eo.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3- 4 lượt HS đọc. 2- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

 - GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ao, eo.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ao, eo.

- HS viết vào bảng con: ao, eo và sao, bèo (chữ cỡ vừa).

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs nói

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs đánh vần

- Lớp đánh vần đồng thanh một lần.

- HS đọc trơn. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS tìm

- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng con.

- HS đọc trơn tiếng con. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng con.

- HS tìm

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách gìữa các chữ trên một dòng).

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ao, eo; từ ngữ ngôi sao, ao bèo.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn; tìm tiếng có các vần ao, co.

- GV yêu cầu một số (4 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ao, eo trong đoạn vần một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vần đã đọc:

 Đàn chào mào làm gì? 

Mấy chú sáo đen làm gì? 

Chú chim ri làm gì? 

Em thích chú chim nào? Vì sao?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về bạn nhỏ trong tranh (Bạn nhỏ trong tranh đang chăm chỉ làm gì? Các em có chăm chỉ không?).

- GV có thể mở rộng gìúp HS có ý thức chăm chỉ, cần cù học tập.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần ao, eo và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần ao, eo và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS nêu số câu

- HS đọc 

-HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

- HS tìm

- Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Vần eo trong vở viết khoảng cách từ e sang o gần. GV hướng dẫn viết xa hơn.

TOÁN

                       Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng  “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,
- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tinh
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, sách toán, vở thực hành toán, bảng con.

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	       Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh       

	1/ Khởi động

· Ổn định tổ chức                       

· Giới thiệu bài
	-Hát

	2/ Khám phá: Số 0 trong phép cộng

· GV cho HS quan sát hình trong SGK, nêu bài toán rồi trả lời:

a)? Đĩa thứ nhất có 4 quả cam, đĩa thứ hai có 0 quả cam. Hỏi cả hai đĩa có mấy quả cam?

   - GV viết phép tính lên bảng 4 + 0 = 4

   - Yêu cầu HS đọc phép tính.

b) GV hướng dẫn tương tự như cấu a

- GV nêu phép cộng 1+ 0 ; 0 =1; 3+0; 0+ 3

GV: Một số cộng với 0 bằng chính số đó
	-HS quan sát

-HS trả lời

-HS đọc phép tính

- HS nhắc lại

	3/ Hoạt động:  
	

	*Bài 1: Tính nhẩm

- GV nêu yêu cầu bài tập. Yêu cầu HS tính nhẩm

- GV cùng HS nhận xét. Yêu cầu HS đọc lại từng phép tính
	-HS tính nhẩm

- HS nhận xét



	*Bài 2: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập. HD HS thực hiện phép cộng. HS thực hiện – GV cùng HS nhận xét
	-HS thực hiện phép cộng

-HS nhận xét

	*Bài 3: 

-GV nêu cầu bài tập

- Cho HS quan sát hình vẽ, nêu tình huống bài toán tương ứng.-Yêu cầu HS tìm số thích hợp

_ GV cùng HS nhận xét
	- HS quan sát tranh, nêu tình huống

- Hs tìm số thích hợp

- HS nhận xét

	*Bài 4: Tìm chuồng cho thỏ

- GV nêu yêu cầu bài tập

-Yêu cầu HS dùng que tính để tính tìm kết quả

- Yêu cầu HS tìm ngôi nhà ứng với phép tính đó

- GV cùng HS nhận xét 
	-HS dùng que tính để tính

- HS nối kết quả 

- Nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học

- Dặn chuẩn bị bài sau
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

 Một số HS yếu còn khó khăn khi tìm kết quả. GV hướng dẫn HS xòe tay tính và yêu cầu về học thuộc bảng cộng, làm nhiều các phép tính cộng.

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

CHÚNG EM HÁT VỀ THẦY, CÔ GIÁO( TIẾT 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Hs biết kính trọng, biết ơn, yêu quí các thầy giáo, cô giáo.

 - Tạo không khí hồ hởi học tập, rèn luyện trong lớp học.

 - Bước đầu hình thành cho hs kĩ năng tự tin, kĩ năng hợp tác trong hoạt động.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các bài hát, hoa và quà tặng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Bước 1: Chuẩn bị:

- Thành lập ban tổ chức, bao gồm: Gv chủ nhiệm các lớp, đại diện nhà trường, tổng phụ trách Đội.

- Gv chủ nhiệm phổ biến kế hoạch trước 1-2 tuần

 - Hd hs xây dựng chương trình và tập luyện các tiết mục văn nghệ…

- Dự kiến khách mời…

Bước 2: Tiến hành

 Chương trình buổi liên hoan văn nghệ có thể tiến hành như sau: 

· Tuyên bố lí do, giới thiệu khách mời

· Trưởng ban tổ chức khai mạc biểu diễn

· Đại diện hs lên tặng hoa và chúc mừng các thầy cô giáo

· Đại diện các thầy cô giáo lên phát biểu

· Các tiết mục văn nghệ được trình diễn theo kế hoạch

· Kết thúc chương trình, lớp trưởng thay mặt lên cám ơn các thầy cô giáo.

Bước 3: Nhận xét, đánh giá:
- Nhận xét chung buổi biểu diễn văn nghệ. Khen và cảm ơn toàn thể hs tham gia biểu diễn văn nghệ
	Lắng nghe

Lắng nghe

Trình diễn

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc( viết) bài 41,42

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

   +  Ôn lại vần ui, ưi, ao, eo biết nối các tiếng tạo thành từ. 

   +  Biết điền ui, ưi, ao, eo vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết: Trèo cao ngã đau.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

          Học sinh xem trước bài  tiết 1: ui, ưi, ao, eo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

* Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền ui, ưi, eo hoặc ao
   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS quan sát tranh và nói tên từng sự vật có trong tranh.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : 

   Túi ngủ, bèo tây, cào cào, gửi thư

   - Gv nhận xét và khen HS.

  * Bài 3: Khoang vào từ ngữ viết đúng chính tả

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc thầm các tiếng đã cho

    - Gv Hd Hs tìm các từ viết đúng chính tả

      - Yêu cầu HS viết lại các từ vào từng toa tàu

    - Gọi HS đọc các từ vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ Trèo cao ngã đau.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3:   Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2.


	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TĂNG CƯỜNG

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH,  BỤNG.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Sau bài học, HS sẽ:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

-  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

-  Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác đúng đúng nhịp và đúng phương hướng.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác  vặn mình, bụng 

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Kiến thức.

- Ôn 3 động tác : vặn mình, bụng

Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải sang ngang

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn động tác vươn thở và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

          GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


  ----------
  ----------

      
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Tư ngày 08 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 43: ao  - eo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần au, âu, êu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần au, âu, êu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ au, âu, âu (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần au, âu, êu.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần au, âu, êu có trong bài đọc.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép theo tình huống được gợi ý trong tranh: Xin phép cô gìáo được ra ngoài và được vào lớp.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua bức tranh vẽ phong cảnh nông thôn.

- Cảm nhận được vẻ đẹp làng quê, tình cảm gìa đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

- Chú tễu: là một trong những nhân vật rối tiêu biểu trong sân khấu kịch rối nước truyền thống của Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đẩu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ao,eo

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. Đàn sẻ nâu/ kêu ríu rít ở sau nhà.

- GV gìới thiệu các vần mới au, âu, âu. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần au, âu, âu.

+ GV yêu cầu một số  HS so sánh vần au, âu với êu để tìm ra điểm giống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các van au, âu, âu.

+ GV yêu cầu một số HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Đọc trơn các vần

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lan.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần au.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ a, ghép â vào để tạo thành âu.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ â, ghép ê vào để tạo thành êu.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh au, âu, êu một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng sau. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng sau.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng sau. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng sau.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng sau. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng sau. 

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau . Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nói tiếp nhau, hai lượt. 

+ Mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng
 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần au, âu hoặc êu. GV yêu cầu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: rau củ, con trâu, chú tễu.

- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa vần mới: âu trong con trâu, phân tích và đánh vần tiếng trâu, đọc trơn từ ngữ con trâu.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với rau củ, chú tễu.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu viết các vần au, âu, âu. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần au, âu, ê.

- HS viết vào bảng con: au, âu, êu và rau, trâu, tễu 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS trả lời


- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS đọc

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần au, âu, êu; từ ngữ con trâu, chú tễu,

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần au, âu, êu.

- GV yêu cầu một số HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rối cả lớp đọc.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn vần. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu . Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số hs  đọc cả đoạn.

+ Nhà dì Tư ở quê có những gì?

+ Gần nhà dì có cái gì? Phía xa xa có gì?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

Các em nhìn thấy những ai trong bức tranh thứ nhất? 

Nam dang làm gì? 

Nam sẽ nói thế nào khi muốn xin phép cô ra ngoài?

 Các em nhìn thấy những ai trong bức tranh thứ hai? 

Hà nói gì với cô gìáo khi vào lớp (Gợi ý: Nam xin phép thầy cô gìáo ra ngoài và Hà xin phép thầy cô gìáo khi vào lớp)

- GV yêu cầu một số HS thực hành xin phép khi ra vào lớp.

- GV có thể mở rộng giúp HS có ý thức về việc xin phép thầy cô giáo khi ra vào lớp.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ có vần au, âu, êu và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần au, âu, êu 
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc

-HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS tìm

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Chữ êu vở tập viết- viết con chữ ê vào giữa. GV hướng dẫn HS thêm cách viết con chữ ê dựa lưng vào đường kẻ dọc.

TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  HS có khả năng:

- Luyện viết đúng các chữ: bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	ND
	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá

	Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- GV nhận xét
a -Tập tô, tập viết bảng con bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

HS cần luyện viết bảng con nhiều.


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: HS có khả năng:

1. Kiến thức:

     - Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước.

     - Nhớ, đọc thuộc lòng Năm điểu Bác Hồ dạy và xác định được những biểu hiện cụ       thể cần phải làm theo Năm điều Bác Hồ dạy.

2. Kĩ năng

     - Tự đánh giá được những việc đã làm được và những việc cẩn cố gắng trong thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.

     - Biết cách rèn luyện thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy để trở thành đội viên.

      - Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

3. Thái độ:

- Hình thành ý thức trách nhiệm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Bài hát về Bác Hồ, bài giảng PP. 

2. Học sinh: SGK,Thẻ mặt cười , mặt mếu…

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

Khởi động: GV yêu cầu cả lớp hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. GV khai thác cảm xúc của HS bằng các câu hỏi:

- Các em cảm thấy như thế nào khi nghe và hát bài hát này?

-Các em có muốn làm theo những lời Bác Hồ đạy không?
	- HS tham gia hát theo nhạc và đưa ra câu trả lời: Chúng ta muốn làm theo những lời Bác Hồ dạy.....

	2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy

- GV yêu cầu HS nêu 8 điều Bác Hồ dạy mà em biết.

 - Sau đó, GVchốt lại Năm điểu Bác Hồ dạy

- GV yêu cầu HS quan sát  tranh.

- GV đặt câu hỏi: Kể những việc em đã làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm

Chia lớp thành 5 hoặc 10 nhóm (tuỳ theo sĩ số của lớp, sao cho mỗi nhóm không

quá 6 em).

Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi nhóm quan sát tranh trong SGK, kể cho các bạn

trong nhóm về những điều em đã làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

GV chốt ý 

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Sắm vai thực hành làm quen bạn mới

- GV tổ chức cho HS sắm vai xử lí từng tình huống được nêu trong hoạt động thực hànhở SGK theo các bước sau:

- Gv yêu cầu HS quan sát lần lượt 2 bức tranh.

- GV đặt câu hỏi HS thấy gì qua các bức tranh

- GV chia lớp thành các 6 nhóm tùy theo tình hình lớp.

- Nhóm 1,2,3 thảo luận tranh số 1 đóng vai và giải quyết tình huống. 

Tình huống: Vào giờ ra chơi, em thấy tiền ai dánh rơi. Em sẽ làm gì lúc đó?

Nhóm 4,5,6: Một buổi sáng trời lạnh, bé Lan làm không chịu rửa mặt. Nếu em là chị ( anh) bé Lan, em sẽ nói gì với bé Lan.

- GV nêu tình huống, dành thời gian cho 


	HS nêu theo hình thức cá nhân

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bảo;

2. Học tập tốt, lao động tốt;

3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt;

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt;

5, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

HS quan sát tranh cùng thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

1/ Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào là biết giúp đỡ người gặp khó khăn.

2/Học tập tốt, lao động tốt là biết học bài làm bài đầy đủ, giúp đỡ mẹ việc nhà

3/Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt là trật tự trong lớp, trong lúc thảo luận, không tranh bạn đánh bạn.

4/Giữ gìn vệ sinh thật tốt là luôn rửa tay thường xuyên, áo quần sạch sẽ gọn gàng.

5/Khiêm tốn thật thà dũng cảm là biết nhận lỗi khi làm sai.

Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

HS quan sát, trả lời cá nhân câu hỏi.

Tranh 1: Một bạn nhỏ thấy tiền của ai đánh rơi.

Tranh 2: Trời lạnh, bạn nhỏ không chịu đánh răng rửa mặt

- HS thảo luận nhóm và trao đổi trong nhóm để đưa ra cách giải quyết tình huống và phân công bạn sắm vai.

- Đại diện từng nhóm lên trước lớp sắm vai xử lí tình huống. Các bạn trong lớp quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét cách giải quyết tình huống của nhóm vừa thực hiện.

Tình huống 1: Em phải trả lại tiên rơi cho người mất bằng cách đưa cô hay đưa cho giám thị. ( theo điều 5)

Tình huống 2: Em nên giữ vệ sinh sạch sẽ thân thể ( theo điều 4)

-GV yêu cầu HS thể hiện sự đồng tình hoặc không đồng tình với cách giải quyết củanhóm bạn bằng cách giơ thẻ hoặc giơ tay.

	3.VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy.

GV yêu cầu HS nhắc lại 5 điều Bác hồ dạy.

GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ cho Ba mẹ và nhờ ba mẹ nhắc nhở HS làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Tổng kết:

-GV yêu cẩu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động.

4. CỦNG CỐ, TIẾP NỐI

Nhận xét hoạt động.
Ôn bài, chuẩn bị bài : “Bài 7: Kính yêu thầy cô”.
	HS nhắc lại 5 điều Bác hồ dạy.

HS nhờ ba mẹ phối hợp giúp đỡ mình thực hiện tốt 5 điều Bác dạy ở nhà.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức.

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng là “đếm tất cả”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

2. Kĩ năng:  

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

    1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 36)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

3+5=                     4+5=                      3+7=

5+3=                     5+4=                      7+3=

-GV đọc yêu cầu của bài.

- HD HS quan sát tranh đếm số hoa và thực hiện các phép tính

- Gọi HS nêu kết quả các phép tính.

- Gv nhận xét.

* Bài 2: Tính nhẩm

1+7=                       4+3=                       2+6=

7+1=                       3+4=                       6+2=

4+4=                       8+0=                       0+8=

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv hd HS thực phép tính 

- Gọi HS nêu kết quả

- Gv nhận xét.

* Bài 3: 

- GV đọc yêu cầu của bài.

+ Phép tính có kết quả bằng 7 tô màu gì?

+ Phép tính có kết quả bằng 9 tô màu gì?

+ Phép tính có kết quả bằng 10 tô màu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS trình bày

- Gv nhận xét.

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv HD HS thực hiện phép tính cộng rồi điền kết quả vào bảng.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1( trang 38
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

HS nhắc lại y/c của bài

HS làm bài

HS trả lời

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu

- HS lắng nghe

- Quan sát

HS làm bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 44: iu  - ưu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần iu, ưu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần iu,ưu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học. Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần iu, ưu có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung qua các tranh minh hoạ Bà em: Bà đã nghỉ hưu nhưng vần gìúp đỡ gìa đình trong công việc nội trợ và gìúp các cháu học tập.

- Cảm nhận được tình yêu của ông, bà đối với gìa đình và các cháu thông qua đoạn vần học và các hình ảnh trong bài.

II. CHUẨN BỊ

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng au, âu, êu

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1.Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Bà đã nghỉ hưu mà luôn bận bịu.

- GV gìới thiệu các vần mới iu, ưu. Viết tên bài lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- Đọc vần iu 

+ Đánh vần 

• GV đánh vần mẫu iu.

• GV yêu cầu một số (5 – 6) HS nối tiếp nhau đánh vần.

• Lớp đánh vần đồng thanh một lần.

+ Đọc trơn vần

 • GV yêu cầu một số (5 – 6) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần.

• Lớp đọc trơn đồng thanh một lần.

+ Ghép chữ cái tạo vần

 • HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần.

• GV yêu cầu HS nêu cách ghép.

- Đọc vần ưu Quy trình tương tự đọc vần iu.

- So sánh các vần:

- GV yêu cầu HS tìm điểm gìống nhau, khác nhau gìữa các vần iu, ưu trong bài.

+ GV yêu cầu HS nêu lại các vần vừa học.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu

 + GV gìới thiệu mô hình tiếng mẫu hưu (trong SHS). GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hưu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng mẫu hưu Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hưu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa vần iu 

• GV đưa các tiếng chứa vần iu, yêu cầu HS tìm điểm chung.

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng cùng vần iu.

• Đọc trơn các tiếng cùng vần,

+ Đọc tiếng chứa vần ưu

- Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa vần iu.

+ Đọc trơn các tiếng chứa hai vần đang học: Một số (3 – 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 4 tiếng lẫn hai nhóm vần.

+ GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần đang học: iu, ưu.

+ GV yêu cầu 2 HS phân tích tiếng, 1 2 HS nêu lại cách ghép.

- GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: cái rìu, cái địu, quả lựu, con cừu.

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn cái rìu, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ cái riu xuất hiện dưới tranh.

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần mới:iu trong cái rìu, phân tích và đánh vần tiếng rìu, đọc trơn từ ngữ cái riu. GV thực hiện các bước tương tự đối với cái địu, quả lựu, con cừu.

- GV yêu cầu HS tìm từ ngữ mới có vần iu hoặc ưu.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần iu, u.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ưu, iu.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: iu, ưu và rìu, lựu (chữ cỡ vừa).

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS tìm

- HS nêu

- HS thực hiện

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn tiếng làm . Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS tìm

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS quan sát

- HS viết

- HS quan sát

- HS nhận xét




TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần iu, ưu; từ ngữ cái rìu, quả lựu. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- HS đọc thầm và tim các tiếng có vần iu, ưu.

- GV yêu cầu một số (4-5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng .Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh 

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vần đã đọc:

+ Ngày ngày bà làm gì?

+ Bà kể cho bé nghe những câu chuyện gì?

+ Lời của bà thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: Bà thường làm các công việc gì trong nhà? 

Bà gìúp em làm những việc gì? 

Em gìúp bà những việc gì? 

Tình cảm của em đối với bà như thế nào? (Gợi ý: Bà đi chợ mua thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa, đón em đi học về và gìúp em yêu bà). học bài; em gìúp bà nhặt rau, quét nhà, em rắt

- GV yêu cầu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể đặt câu hỏi về ông bà và gìa đình.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần iu, ưu vừa học bằng trò chơi phù hợp.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần ưu, iu vừa học và thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

 HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS đặt câu.

- Hs tìm

- HS chơi

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

TOÁN
                       Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng  “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,

- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tính
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

* Phát triển năng lực
- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, sách toán, vở thực hành toán, bảng con.

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	       Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh       

	1/ Khởi động

· Ổn định

· -Giới thiệu bài
	

	2/Hoạt động: Luyện tập
	

	*Bài 1: Số ?

-GV nêu yêu cầu bài tập

-Hướng dẫn HS “mô tả nội dung” từng hình rồi tìm kết quả của phép tính. a) 6 quả cam vàng và 2 quả cam xanh là 8 quả cam (6 + 2 = 8, 2 + 6 = 8). 

-GV cho HS nhận xét kết quả của hai phép cộng đó: 6 + 2 và 2 + 6 cùng có kết quả bằng 8 để nhận ra 6 + 2 = 2 + 6 

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS nhận xét

	*Bài 2:Tính nhẩm 

-GV nêu yêu cầu bài tập

- GV có thể hướng dẫn HS làm theo từng cột và tìm kết quả phép tính thứ nhất dựa vào “đếm thêm” rồi suy ra kết quả phép tính thứ hai trong cùng cột.

- Yêu cầu Hs nêu lần lượt các phép tính cộng

- GV cùng HS nhận xét


	HS theo dõi

Hs nêu

Hs nhận xét

	*Bài 3: Số ?

-GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS tìm ra kết quả của từng phép tính dựa vào “đếm thêm” hoặc phép cộng đã biết.

- HS thực hiên

- Gv cùng  Hs nhận xét


	HS theo dõi

Hs thực hiên

HS nhận xét

	*Bài 4: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV ? Có 4 con bướm đang đậu và 4 con bướm bay tới . Hỏi có mấy con bướm?

- HD HS thực hiện phép tính cộng.

GV hướng dẫn tương tự với câu b)

-HS thực hiện

-GV cùng Hs nhận xét
	HS trả lời

HS thực hiện

HS nhận xét

	*Trò chơi

-GV nêu giải thích nội dung trò chơi

- HD HS nêu cách chơi

- GV tổ chức chơi theo từng nhóm

-GV cùng HS giám sát và đánh giá

_ GV đánh giá chung, nhận xét


	HS lắng nghe

HS chơi theo nhóm

NHận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

Bài 3 (T63): HS có thể nêu phép tính 

a) 5 + 0 = 5     0 + 5 = 5

     b)3 + 4 = 7    4 + 3 = 7
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 43,44

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

   +  Ôn lại vần au, âu, êu, iu, ưu. 

   +  Biết điền au, âu, êu, iu, ưu vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết chữ địu con lên núi.
2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh:Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì
+ Học sinh xem trước bài  tiết 2: au, âu, êu, iu, ưu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền au, âu, êu, iu hoặc ưu

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

Bồ câu, cây cau, con sáo, quả lựu, địu con, sâu đo

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Thi ghép tiếng của Thỏ với tiếng của Sóc để tạo từ ngữ.

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các tiếng đã cho

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ địu con lên núi
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

HĐ3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 3.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 45: Ôn tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nắm vững cách đọc các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu,ưu ; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, ưu, iu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có những từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Thêm yêu môn học.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

- Tam Đảo: khu du lịch nằm trên dãy núi Tam Đảoở độ cao trên 900m so với mực nước biển, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km. Phong cảnh nơi đây đẹp, yên tĩnh, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Tam Đảo là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng, đặc biệt là vào mùa hè.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS viết ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu,ưu 

2.Hình thành kiến thức mơi

Hoạt động 1. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp). Ngoài những tiếng có trong SHS, nếu có thời gìan ôn luyện, GV có thể cho HS đọc thêm các tiếng chứa vần được học trong tuần: vui, ngửi, cao, mèo, cau, nấu, đếu, địu, mưu.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ, lớp đọc trơn đóng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại HS tự đọc ở nhà.

Hoạt động 2. Đọc đoạn

- HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc: Nghỉ hè, nhà Hà đi đâu? 

Hà ngắm mây mù khi nào? 

Mùa hè ở Tam Đảo như thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 3. Viết câu

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- GV hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Tàu neo đậu ven bờ." chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	- Hs viết

- Hs đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs chú ý

- HS viết 

- HS nhận xét

- Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

HS cần luyện đọc trong nhóm nhiều
TIẾNG VIỆT

Bài 45: Kể chuyện Sự tích hoa cúc trắng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Kể lại được nội dung câu chuyện theo tranh
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng gìúp HS rèn kĩ năng suy luận, đánh gìá, xử lí tình huống và rút ra bài học về tình thương yêu, quý mến người thân trong gìa đình.

- Thêm yêu môn học.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, nghe trước câu chuyện.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động 1. Kể chuyện

a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lắn 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.

Đoạn 1: Từ đầu đến buồn rầu ngồi khóc. GV hỏi HS:

1. Truyện có mấy nhân vật?

2. Vì sao người mẹ bị ốm?

Đoạn 2: Từ Một cụ gìà đến sống được bấy nhiêu ngày. GV hỏi HS:

3. Cô bé gặp ai?

4. Cụ gìà nói với cô bé điều gì?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

5. Cô bé đã làm gì để mẹ cô dưoc sống lâu?

6. Nhờ đâu người mẹ khỏi bệnh?

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

b. HS kể chuyện 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cn tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 

Hoạt động 2. Vận dụng trải nghiệm

GV cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. 

Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò

- Qua câu chuyện con thấy tình cảm của bạn với mẹ ntn?

* GV nói ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

Kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng.
	- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS kể

- HS kể

-HS kể

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

 Ngày xưa, có hai mẹ con đơn côi sống trong túp lều nhỏ. Người mẹ làm việc quá nhiều nên bị bệnh nặng. Nhà nghèo không có tiền mua thuốc cho mẹ, người con buồn rầu ngồi khóc.

  Một cụ gìà râu tóc bạc trắng đi qua. Sau khi nghe cô bé kể lại câu chuyện, cụ bảo cô hãy đi đến gốc cây cổ thụ đầu rừng tìm bông hoa cúc màu trắng, có bốn cánh để làm thuốc cứu mẹ. Cô bẻ đi vào rừng, đến cây chỗ cụ gìà chi và thấy một bông cúc trắng. Cô hái bông hoa, nâng niu trên tay như là vật quý. Đột nhiên, cô bé lại nghe thấy tiếng cụ gìà vầng vẳng dặn rằng: Bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ của con sẽ sống được bấy nhiêu ngày.

   Suy nghĩ một lát rồi cô bé nhẹ nhàng xé từng cánh hoa ra thành rất nhiều sợi nhỏ. Từ bông hoa chỉ có bốn cánh, gìờ đã trở thành bông hoa có vô vàn cánh nhỏ. Cô bé mang bông hoa chạy nhanh về nhà chữa bệnh cho mẹ. Mẹ của cô khỏi bệnh. Đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo, dũng cảm và sự thông minh của cô bé.

(Theo Truyện cổ tích Nhật Bản)

TIẾNG VIỆT
 LUYỆN ĐỌC: ÔN CÁC BÀI ĐÃ HỌC TRONG TUẦN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Ôn lại vần đã học, đọc được đoạn văn.

- biết tim các tiếng có vần au, âu. 

-  Biết điền ao, eo, âu cho phù hợp. 

Tập viết chữ: Cây lá, lao xao.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: 
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Viết tiếng có vần au vào nhà hươu, tiếng có vần âu vào nhà voi

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - Yêu cầu HS suy nghĩ và tìm tiếng

      - Yêu cầu HS làm bài.

      - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Điền vào chỗ trống

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- GV hd HS làm bài.

- Gv nhận xét và khen HS.

- Yêu cầu Hs đọc câu vừa hoàn thành.

  * Bài 4: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1 tuần 11.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

- HS tìm tiếng

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời

Quan sát

Viết bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 44, 45 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  HS có khả năng:

- Luyện viết đúng các chữ: cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	ND
	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá

	Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

- GV nhận xét
a -Tập tô, tập viết bảng con cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

HS cần rèn viét trên bảng con nhiều.

GV nhắc nhở HS khoảng cách giữa các chữ sao cho đều.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần 10, lập kế hoạch tuần 11

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 3 “Truyền thống trường em”
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

2. Kĩ năng:

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét.

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 

3. Thái độ:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:
- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

-Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề “Năm điều Bác Hồ dạy”

GV cho HS chia sẻ những điểu em đã thực hiện theo Năm điểu Bác Hồ day.

- GV phát bảng kiểm cho HS và hướng dẫn HS sử dụng bảng kiểm: Mỗi ngày emthực hiện được những biểu hiện nào của Năm điểu Bác Hồ dạy thì đánh dấu vào

các dòng tương ứng với biểu hiện. Mỗi lần thực hiện được, đánh một dấu X để cuốituần có thể tổng kết được bao nhiêu lần em thực hiện tốt từng nội dung trong Nămđiểu Bác Hồ dạy.

ĐÁNH GIÁ

b) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:

-Kể được những việc cần làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

-Thực hiện được Năm điểu Bác Hồ dạy hằng ngày.

-Đạt:Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

 -Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

Có thực hiện được Năm điều Bác Hồ dạy hay không.

Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,... hay không.

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

Ôn bài, chuẩn bị bài : Tìm hiểu quyền và bổn phận của trẻ em
	Hát

- tổ trưởng báo cáo

HS chia sẻ cá nhân những điều đã làm theo năm điều Bác Hồ dạy.

HS tự đánh giá việc làm của mình thông qua bảng điểm




TUẦN 11                         Thứ  Hai ngày 13 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

                                                       Bài 46: ac- ăc-âc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng các vần ac, ăc, âc; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ac, ăc, âc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ac, ăc, âc (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ac,ăc, âc.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ac, ăc, âc có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về phong cảnh.

 2. Phẩm chất và năng lực:

- Cảm nhận được vẻ đẹp một vùng đất của Tổ quốc, từ đó yêu mến hơn quê hương, đất nước.

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS chơi trò chơi

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV giới thiệu các vần mới ac, ac, ac. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vần ac, ăc, âc.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh vần ac, ăc, âc để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vần ac, ăc, âc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 3 vẫn một lần

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ac, ăc, âc.

-Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vẫn.

+ GV yêu câu lớp đọc đồng thanh ac, ắc, ác một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng thác. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thác.

+ GV yêu câu một số HS đánh vần tiếng thác (thờ ác thác sắc thác). Lớp đánh vẫn đồng thanh tiếng thác.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng thác. Lớp đọc trơn đống thanh tiếng thác.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. 

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vẫn mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bác sĩ, mắc áo, quả gấc. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bác sĩ, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bác sĩ xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần ac trong bác sĩ, phân tích và đánh vần tiếng bác, đọc trơn từ ngũ bác sĩ. GV thực hiện các bước tương tự đối với mắc áo, quả gấc.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đổng thanh một lần,

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần. ăc, âc. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ac, ăc, âc.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: ac, ác, ac, bác, mắc, gấc (chữ cở vừa). 

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs thi đua chơi

-HS trả lời

-Hs lắng nghe- đọc theo cô

- HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS tìm

-HS ghép

-HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS đọc

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-HS đọc

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ac, ăc, âc, từ ngữ mắc áo, quả gấc.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ac, ăc, âc.

- GV yêu câu một số (45) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh những tiếng có vần ac, ãc, ác trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rối cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Sa Pa ở đâu?

+ Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?

+ Sa Pa có những gì?

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát và nói về tình huống trong tranh.

- GV yêu câu HS làm việc nhóm đôi, đóng vai thực hành nói lời xin phép.

- GV yêu câu một số HS đóng vai thực hành nói lời xin phép trước cả lớp. GV và HS nhận xét.

8. Củng cố, tiếp nối

- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần ac, ăc, âc .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 47 “ oc, ôc, uc, ưc”
	- HS lắng nghe

-HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nói

- HS làm.

- HS đóng vai.

HS thực hiện

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS khi viết dấu ă, â to và lệch. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ điểm nhọn của dấu â.điểm thấp nhất của dấu ă, vị trí của dấu: nằm dưới đường kẻ ngang 4.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần ac, ăc, âc để HS dễ dàng hơn khi viết tiếng.


TOÁN

Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng là “gộp lại”, là “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,

- Bước đầu nhận biết được đặc điểm của phép công với 0: số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó, 0 công với số nào bằng chính số đó

. Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tinh
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng 

Theo thứ tự từ trái sang phải). 

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các công thức số (dạng 3+4  = 4 + 3). Vận dụng tính chất này trong thực hành tinh.

* Phát triển năng lực
Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động dạy của Giáo viên.
	Hoạt động học của học sinh.


	HĐ 1: Khởi động

Cho HS hát, múa

HĐ 2: Luyện tập

*Bài 1: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

-HD HS tìm ra kết quả của từng phép tính

- HS thực hiện

- GV cùng Hs nhận xét, chốt bài
	HS thực hiện

HS lắng nghe

HS nhận xét

	*Bài 2: Tính nhẩm( nhóm đôi)

- GV nêu yêu cầu bài tập

-GV ?: 4 cộng mấy bằng 7?

-GV Vậy ta điền vào ô trống số mấy?

GV hướng dẫn tương tự với các bài còn lại

-HS trả lời, ghi kết quả vào vở

- GV cùng Hs nhận xét
	- HS nêu 4 cộng 3 bằng 7

- HS tra lới

- HS ghi kết quả vào vở

- HS nhận xét

	*Bài 3: Bảng con

- GV nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS quan sát tranh 

- GV HD HS nêu được bài toán theo tình huống

- Yêu cầu HS thực hiện phép cộng

- GV cùng Hs nhận xét
	-HS quan sát

- HS nêu bài toán

-HS thực hiện phép cộng

	*Bài 4: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV HD hS cách làm: Tính kết quả của phép cộng đã cho rồi nêu các quả bóng có phép tính có kết quả bằng 10

-  HS làm bài

-Yêu cầu HS chỉ vào phép tính có kết quả bằng 10 và đọc phép tính

- GV cùng Hs nhận xét, chốt bài
	-HS quan sát

-HS nêu

-HS thực hiện

	*Bài 5: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

-GV cho HS quan sát tháp số nvaf dựa vào gợi ý của rô bốt để nhận ra các số trên tháp số

-HS nêu kết quả

- GV cùng Hs nhận xét, chốt bài
	-HS quan sát

-HS nêu

HS thực hiện

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học. Dặn CBBS
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Bài 3 (T65): câu b, HS có thể nêu 2 phép tính 3 + 6 = 9 hoặc 6 + 3 = 9

- BT 3 (tr66): đưa yêu cầu cộng 3 số - Khó với HS. Các con lúng túng, chưa hiểu cách làm bài.

- BT 5 (tr67): HS không hiểu yêu cầu đề bài- > làm sai.

*Biện pháp: GV hướng dẫn kĩ mẫu để HS hiểu cách làm của từng bài.

- BT 3: GV cho HS quan sát hình mẫu: Có 3 + 1 + 2=?

- Có 3 bông hoa - > Thêm 1 bông hoa - >? Có mấy bông hoa? 

- Vậy 3 + 1 = ? (=4)

- Có 4 bông hoa, thêm 2 bông nữa -> Có tất cả mấy bông hoa? (6 bông hoa)

 và thực hiện cộng hai số trước sau đó viết kết quả phụ - cộng tiếp với số từ ba – Viết kết quả chính.

- BT 5: GV hướng dẫn mẫu 1 phần để HS hiểu cách làm bài: Hai số ở 2 viên gạch bên cạnh nhau cộng lại được số ở hàng trên: 4 + 1= 5, 1 + 1 = 2, 1 + 0 =?

Bài 2b: Yêu cầu HS phải thuộc cấu tạo số để làm bài tốt hơn.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Toán 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết tìm kết quả phép cộng, trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm và bớt đi.

- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng.

3. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

          Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 38)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1:

-GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS tìm ra kết quả của từng phép

tính dựa vào “đếm thêm” hoặc phép cộng đã biết.

- HS thực hiên

- Gv cùng Hs nhận xét

* Bài 2: Số?

+

0

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

0

6

- GV đọc yêu cầu của bài.

- yêu cầu HS tính và điền kết quả.

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: >,<,= 

    1 + 2 … 4              4 + 5 … 8          6 … 5 + 2

    5 + 4 … 9              7 + 2 … 8          10 … 9 + 1

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Để điền được dấu cho phù hợp, ta cần làm gì?

+ Gv hd HS tính kết quả các phép tính rồi so sách kết quả tính được và điền dấu.

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

a) GV yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số con chim.

+ Có tất cả bao nhiêu con chim?

+ Mấy con chim bay đi?

+ Còn lại mấy con chim?

+ Ta thực hiện phép tính gì?

- Gv hd HS làm bài.

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS đếm số chấm tròn ở mỗi hàng và điền số thích hợp vào ô trống.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2( trang 39).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

Lắng nghe

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

Nghe

HS trả lời

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát và đếm

HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời

- Nghe

- HS làm bài

Nghe

HS đếm và làm bài

HSTL
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TIẾNG VIỆT

                                              Bài 47: oc- ôc-uc- ưc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc dúng các vần oc, ôc, uc, ưc; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần oc, ôc, uc, ưc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần oc, ôc, uc, ưc (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần oc, ôc, uc, ưc.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oc, ốc, uc, ưc có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về niềm vui, sở thích.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật và tranh về hoạt động của con người.

  2.Phẩm chất và năng lực:

 - Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật, từ đó yêu hơn thiên nhiên và cuộc sống.

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ac, ăc, âc

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Ở góc vườn, cạnh gốc cau, khóm cúc nở hoa vàng rực.

- GV gìới thiệu các vần mới oc, ôc, uc, ưc. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần oc, ốc, uc, ưc.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần oc, ốc, uc, ức để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần oc, ôc, uc, uc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 4 vần.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 4 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oc.

+ GV yêu câu HS tháo chữ o, ghép ơ vào để tạo thành ốc.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ô, ghép u vào để tạo thành uc.

 + GV yêu câu HS tháo chữ u, ghép ư vào để tạo thành ưc.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 4 vần.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh oc, ôc, uc, ưc một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng góc. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng góc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đánh vần tiếng góc (gờ óc góc sắc góc). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng góc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đọc trơn tiếng góc. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng góc.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng.

- GV yêu câu mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. + Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một các tiếng.

- GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con sóc, cải cốc, máy xúc, con mực. - Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con sóc, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ con sóc xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần oc trong con sóc, phân tích và đánh vần tiếng sóc, đọc trơn từ ngữ con sóc. GV thực hiện các bước tương tự đối với cái cốc, máy xúc, con mực.

- GV yêu câu HS đọc trơn nói tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần oc, ôc, uc, uc. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vẫn oc, ôc, uc, ưc.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: oc, ôc, uc, ưc và sóc, cốc, xúc, mực (chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	-Hs chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs nói

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs tìm

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe, quan sát

-HS đánh vần tiếng mẫu

-Hs lắng nghe, quan sát 

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS đọc

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- HS đọc

- Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nhận biết

-HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

-HS lắng nghe,quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần oc, oc, uc, ưc; từ ngữ cốc, máy xúc, mực. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oc, ôc, uc, ưc.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng nói mới đọc). Từng nhóm roi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần oc, ôc, uc, uc trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc thể nào?

+ Hà cắm cúc vào đâu?

+ Mẹ khen Hà thế nào?

7. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

+ Có những ai ở trong tranh

+ Theo em, các bạn đang làm gì?

+ Sở thích của em là gì?

- GV yêu câu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về sở thích của các em.

8. Kiểm tra đánh giá, củng cố:

- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần oc, ôc,uc, ưc .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 48 “ at, ăt, ât”


	-HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

-HS xác định

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

HS thực hiện

HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

      - Có HS viết nét xoắn con chữ o, ô to và vòng xuống dưới. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và giảng lại.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần oc, oc, uc, ưc để HS dễ dàng hơn khi viết tiếng.

TOÁN

Bài 10 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10(T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

- Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ

* Phát triển năng lực
- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tinhsvaf câu trả lời cho bài tính
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:Xúc xích để tổ chức trò chơi, bài giảng PP.

 Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

-HS: Bộ đồ dùng, vở thực hành toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	- Hát

- Lắng nghe

	1/Khám phá: Bớt đi còn lại mấy
	

	a) GV nêu bài toán : “ Có 6 quả cam, bớt 1 quả còn lại mấy quả cam?”

– HS đếm số quả cam còn lại

GV: 6 quả bớt 1 quả còn 5 quả, hay nói 6 bớt 1 là 5, 6 trừ 1 là 5, 6 – 1 = 5, dấu  - là dấu trừ

      –GV đọc phép tính 6-1=5

b) HS tự trả lời câu hỏi như câu a


	- HS theo dõi

-HS đọc phép tính

	*Bài 1: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

-  a)Hd HS quan sát tranh nêu  phép tính  trừ: 

 8 -3 =5 rồi nêu số thích hợp vào ô

    ? Trên cây còn 5 quả đã hái đi mấy quả

- Yêu cầu HS làm bài

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

Tương tự GV cho HS làm câu b)
	-Hs quan sát

-HS theo dõi

-HS nêu kết quả, nhận xét

	*Bài 2: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát hình vẽ :

  GV: dấu gạch đi có nghĩa là trừ đi

- Yêu cầu HS  từ hình vẽ tìm ra kết quả phép tính thích hợp

- HS nêu phép tính tìm được

- Thực hiện bài tập vào vở

- GV cùng HS nhận xét
	-HS quan sát

-HS nêu phép tính, kết quả phép tính

-HS thực hiện trên vở BT

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học, dặn CBBS.
	HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

Bài 2: Chốt 2 phép tính 7 – 2 = 5 và 7 – 5 = 2
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

CHÚNG EM HÁT VỀ THẦY CÔ GIÁO

I. MUC TIÊU : Giúp HS hình thành và phát triển.

1. Kiến thức – kĩ năng

-Hát đúng ca cao độ bài hát Món quà tặng cô

- Hát rõ lời và thuộc lơi, biết hát kết hợp với gõ đệm và vận động động tác đơn giản qua trò chơi

- Biết trải nghiệm và khám phá  phận biệt âm thanh cao-thấp,dài ngắn,to- nhỏ qua trò chơi

2.Phẩm chất – năng lực

Mọi trẻ em trên trái đất đều  mong được cuộc sống bình yên trong hòa bình,ai cũng có ước mơ được đến trường học tập.

- Phải hứng thú và yêu thích khi sử dung nhạc cụ vào tiết học.

II. PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU

 - GV : Nhạc cụ đàn,song loan,trống con…. 

- HS: Sách học,thanh phách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động : Cả lớp hát : Bài thể dục buổi sáng

2.Bài mới

Hoạt động 1:  Hát Món quà tặng cô 

GV giới thiệu tên tác bài hát,tên tác giả và xuất xứ.

- GV hát hoặc cho học sinh nghe bản nhạc bái hát: “ Lung linh ngôi sao nhỏ”

GV giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

? Trong bài hát có những hình ảnh nào?

? Theo các em đây là bài hát1 mang tính chất như thế nào

* Hát mẫu : 

- GV trình bày 

* Đọc lời ca : 

- GV đọc mẫu bài hát lời bài hát

GV đàn và hát mẫu câu 1 và câu 2

- GV đàn và yêu cầu từ 1 đến 2 lần
- GV sữa chỗ sai (nếu có) cho HS

-> GV nhận xét và tuyên dương các nhóm
Hoạt động 2* Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp :
- GV yêu cầu : Cho cả lớp  vỗ tay  theo nhịp giai điệu của bài hát theo các hình thức : cá nhân và cả nhóm

- Cho một nhóm lên bảng hát kết hợp gõ một số nhạc cụ theo nhịp: trống con,trống reo,thanh phách và song loan

3.Củng cố - kiểm tra – đánh giá

- Một vài nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác tham gia nhận xét, đánh giá. 

- GV nhận xét, động viên khích lệ
- GV chốt lại mục tiêu của bài học, 

- Khen ngợi các em có ý thức hát và chơi gõ tiết tấu theo cặp chính xác, đặc biệt là những HS có tinh thần xung phong.
	HS hát và vận động theo nhạc

HS lắng nghe

Luyện tập

· HS theo dõi

· HS luyện tập

· Đại diện  nhóm

Thi đua giữa các nhóm

· HS luyện tập

· Đại diện  nhóm

Thi đua giữa các nhóm

+HS vỗ tay theo hd cảu cô giáo

+HS lên trình bày trước lớp

+ cả lớp hát kết hợp vỗ tay nhịp nhàng 

+HS nghe


 IV. DẶN DÒ – HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI

· Về nhầ ôn lại bài hát và vỗ tay theo nhịp.

· Chuẩn bị bài sau:  Ôn lại bài hát


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc viết bài 46 -47

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

  -  Ôn lại vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, biết nối các cụm từ tạo thành câu. 
  -  Biết điền ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc vào chỗ chấm cho phù hợp. 

  - Tập viết: tàu cao tốc.

 - Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

+ Học sinh xem trước bài  tiết 1: ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

    - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền ac, ăc, âc, oc, ôc, uc hoặc ưc
   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS quan sát tranh và nói tên từng sự vật có trong tranh.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : 

  - Gv nhận xét và khen HS.

* Bài 3: Nối :

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc thầm các cụm từ đã cho

    - Gv Hd Hs nối các cụm từ thành câu có nghĩa.

      - Yêu cầu HS làm bài.

    - Gọi HS đọc các câu vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ tàu cao tốc.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố, tiếp nối:   

 - Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Viết bài

Lắng nghe

HSTL



TĂNG CƯỜNG

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN  ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP  -TRÒ CHƠI TIẾP SÚC CON THOI

(1 tiết)

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác phối hợp trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác phối hợp đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác phối hợp. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, lưng bụng.
* Kiến thức.

- Động tác phối hợp

[image: image1.jpg]VATAY




Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải lên trước.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “ Tiếp sức con thoi”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

         GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)


                                         Thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT
                                                Bài 48: at- ăt- ât

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng các vần at, ăt, ât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần at, ăt, ât; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần at, ăt, ât (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần at, ăt, ât.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần at, åt, ât có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con người.

  2. Phẩm chất và năng lực:

- Cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi gìữa các HS trong lớp học, gìữa các thành viên trong gìa đình được minh hoạ trong tranh; từ đó yêu mến hơn lớp học và gìa đình của mình.

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, Bài giảng PP.

 2. Học sinh: Sách Tiếng Việt, bộ chữ, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng oc, ôc, uc, ưc 

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam bắt nhịp cho tất cả các bạn hát.

- GV gìới thiệu các vần mới at, ăt, ât. Viết tên bải lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần at, at, ât.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần at, ăt, ât để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần at.

+ GV yêu câu HS tháo chữ a, ghép ă vào để tạo thành ăt.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ă, ghép â vào để tạo thành ât.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vẫn.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh at, ăt, ât một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hát. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng hát (ho át hát - sắc hát). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng hát. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hát.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bãi cát, mặt trời, bật lửa. 

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bãi cát, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bãi cát xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần at trong bãi cát, phân tích và đánh vần tiếng cát, đọc trơn từ ngữ bãi cát.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với mặt trời, bật lửa,

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần at, ăt, ât.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: at, ăt, ât và cát, mặt, bật (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vần át và ất vì trong ắt đã có at.

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	-HS trả lời

-Hs đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs so sánh

-Hs lắng nghe

 -HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

-HS lắng nghe

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

-HS lắng nghe, quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần at, ăt, ất; từ ngữ mặt trời, bật lửa.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần at, åt, ât trong đoạn văn một số lấn.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi thanh một lần. một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng

- GV yêu câu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Hè đến, gìa đình Nam đi đâu?

+ Mẹ và Nam chuẩn bị những gì?

+ Vì sao Nam rất vui?

7. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi và HS trả lời theo từng câu: 

Có những ai trong tranh?

Có đồ chơi gì trong tranh? 

Theo em, nếu bạn nhỏ muốn chơi đồ chơi đó thì phải nói gì với bác chủ nhà

- GV yêu câu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về những trường hợp phải xin phép.

8. Kiểm tra đánh giá, củng cố:
- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần at, ăt, ât .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

9. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò:

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 49 “ ot, ôt, ơt”
	- HS lắng nghe

-HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS tìm 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

HS thực hiện

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHÌNH SAU BÀI HỌC

- Bài có các vần dễ lẫn. HS phát âm nhầm âm t thành âm c-at, ăt,ât thành ac, ăc, âc-> Vì HS đọc sai dẫn đến viết sai.

- Khi viết một số HS quên dấu mũ chữ â, dấu trên đầu chữ ă -> viết sai chính tả

*Biện pháp:

- Phần đọc: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần at, ăt, ât; phân biệt kĩ âm t và âm c để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn. 

TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
 GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 7: Kính yêu thầy cô

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
2. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết được các công việc hằng ngày của thầy, cô giáo;

     - Biết thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy, cô giáo;

     - Rèn kĩ năng kể chuyện, sắm vai, lắng nghe, tự tin, hợp tác và giải quyết vấn để,

phẩm chất trung thực, trách nhiệm, tôn sư trọng đạo.
3. Phẩm chất và năng lực:

- Phẩm chất: Em tôn trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.
      - Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

- Hình thành ý thức trách nhiệm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

3. Giáo viên: Bài hát về thầy cô giáo, bài giảng PP. 

4. Học sinh:Thẻ mặt cười , mặt khóc, sách GK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

Khởi động: Tổ chức cho HS hát những bài hát về thầy, cô giáo các em đã biết. Có thể vừa hát, vừa múa phụ họa hoặc hát và múa phụ họa bài hát Cô và mẹ.

Nhận xét, khen ngợi những tổ có phần biểu diễn xuất sắc.

-GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì? Em cảm thấy như thế nào khi hát bài

hát này?GV chốt ý
	- HS tham gia hát múa theo nhạc những bài hát về thầy cô.

-HS nêu cảm nhận của mình khi hát các bài hát về thầy cô.

HSTL

HS lắng nghe

	2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Chia sẻ những điều Thầy cô làm cho em hằng ngày.

GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thảo luận, chia sẻ theo gợi ý sau:

+ Em hãy kể lại những điều thầy cô đã làm cho em hằng ngày ở lớp, trường.

+ Kể lại một chuyện em nhớ nhất về thầy, cô giáo.

+ Nêu cảm nhận của em về thầy, cô giáo.

GV nhận xét và kết luận: Hằng ngày, thầy, cô giáo dạy các em học chữ, làm toán, các kiến thức khoa học; dạy các em múa hát và nhiều điều hay, lẽ phải. Thầy cô luôn ân cần hỏi han các em khi có chuyện không vui và khuyến khích, động viên các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Thể hiện lòng yêu thương, kính yêu thầy cô.

GV yêu cầu HS nhắc lại những điều đã khám phá được qua hoạt động 1 và nêu

câu hỏi:

- Các em cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô?

-Em đã làm được những điều gì để thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô?

-GV nhận xét khen ngợi HS và kết luận: Thầy, cô giáo luôn yêu thương. chăm lo dạy dỗ các em. Các em cần tỏ lòng biết ơn và kính yêu thầy cô bằng các việc làm cụ thể như: đi học đúng giờ, chăm chỉ học tập, tập trung nghe giảng, không nói chuyện, không làm việc riêng, tích cực tham gia các hoạt động, tích cực trình bày ý kiến, làm thiệp, tặng hoa thầy cô,...

- Hướng dẫn HS vận dụng những điều đã học được ở môn  Mĩ thuật để làm sản phẩm trưng bày vào “Góc tri ân” của lớp

4.  ĐÁNH GIÁ, TIẾP NỐI:

 Nhận xét hoạt động.Ôn bài, chuẩn bị bài : “Bài 7: Kính yêu thầy cô(tiết 2)”.
	-HS thảo luận nhóm

-Mời một số HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

-Khuyến khích, động viên HS xung phong kể lại câu chuyện em nhớ nhất về thầy, cô giáo và nêu cảm nhận của em về thầy cô.

HS lắng nghe

HSTL

HSTL

HSTL

HS thảo lậun nhóm theo yêu cầu

Nhắc HS nhớ những điều đã học được, đã biết để chia sẻ trước lớp.

-Mời đại điện các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức và kĩ năng:
- Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ.

2. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
* Phát triển năng lực

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài tính.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

    1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh:Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì
+ Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 39)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

a) Hd HS qST , và hình thành phép tính 6 – 2 = ..? 

+ Vậy còn mấy con mèo?

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

- GV hs HS làm các phần còn lại.

* Bài 2: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính 8 – 5 = 

+ Vậy còn mấy ô tô?

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 3: Số

- Nêu yêu cầu bài tập

- HD HS dựa vào tách số tìm phép trừ tương ứng

- HS nêu thực hiện

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 4: Số? - GV đọc yêu cầu của bài.
- Gv HD HS đếm số con gà và điền số thích hợp vào ô trống

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố:   

 - Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1( trang 41).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

- HS nhắc lại y/c của bài

HS nêu

HS trả lời

HS làm bài

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu

- HS lắng nghe

- Quan sát

HS làm bài

HSTL


                                           Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2022

TIẾNG VIỆT

                                                Bài 49: ot- ôt- ơt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng các vần ot, ôt, ơt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ot, ôt, ơt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ot, ôt, ơt ( cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ot, ôt, ơt

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ot, ôt, ơt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về chủ điểm thế giới trẻ thơ (các hoạt động vui chơi, gìải trí).

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật.

2. Phẩm chất và năng lực:

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên và

cuộc sống.

      - Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

     1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.
     2. Học sinh: Sách Tiếng Việt, bộ chữ, bảng, phấn, vở Tập viết.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng at, ăt, ât

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lấn: Vườn nhà bà/ có ớt, rau ngót/ và cà rốt.

- GV gìới thiệu các vần mới ot, ôt, ơt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần ot, ôt, ot để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần ot, ôt, ơt.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần. Một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ot.

+ HS tháo chữ o, ghép ô vào để tạo thành ôt.

+ HS tháo chữ ô, ghép ơ vào để tạo thành ơt.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vẫn. Mỗi HS đọc trơn cả 3 van.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh ot, ôt, ơt một số lần.

 b. Đọc tiếng

-Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng ngót. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ngót.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng ngót (ngờ – ót – ngót sắc ngót). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng ngót.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng ngót. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng ngót.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: quả nhót, lá lốt, quả ớt. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn quả nhót, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ quả nhót xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần ot trong quả nhót, phân tích và đánh vần tiếng nhót, đọc trơn từ ngữ quả nhót. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với lá lốt, quả ớt.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ot, ôt, ơt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ot, ôt, ơt.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: ot, ôt, ơt và nhót, lốt, ơt (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vẫn ôt và ớt vì trong ôt đã có ot.

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn,

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	-Hs thi đua chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs nói

- HS đọc

- HS lắng nghe

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

 - HS đọc

- HS đọc

-HS quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ot, ôt, ơt; từ ngũ lá lốt, quả ớt.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ot, ôt, ớt.

- GV yêu câu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vẫn tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ot, ôt, ot trong đoạn văn một số lãn.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Buổi sáng thức dậy, Nam nhìn thấy gì?

+ Chim sâu đang làm gì? Ở đâu?

+ Những từ ngữ nào chỉ hành động của chim sâu?

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh (Dẫn dắt: Thế gìới của em gồm tất cả những gì gần gũi, những trải nghiệm, những sở thích hay thói quen hàng ngày của em,. Đó có thể là những trò chơi quen thuộc, những cuộc khám phá thiên nhiên kỳ thú mà em được trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ, những bức tranh mà em vẽ ra,..).

- GV có thể khuyến kích HS chia sẻ về thế gìới của mình với những điều gìản dị, thân thiết và chân thật nhất.

8. Kiểm tra đánh giá, củng cố:
- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần ot, ôt, ơt .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 50 “ Ôn tập và kể chuyện”


	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS chia sẻ

-HS thực hiện

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS chưa nhớ vần, đọc sai ot thành on,…

*Biện pháp: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần ot, ôt, ơt  phân biệt kĩ âm t và âm n để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn.

TOÁN

                        Bài 10 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10(T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

- Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ

* Phát triển năng lực
- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tinhsvaf câu trả lời cho bài tính
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: - Xúc xích để tổ chức trò chơi, bài giảng PP.

- Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

HS: Bộ đồ dùng, vở thực hành toán, bảng con.

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	      Hoạt động của giáo viên                                            Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	 Hát 

	2/ Khám phá: Tách ra còn lại mấy

a) Yêu cầu HS quan sát tranh

· GV hỏi:  9 bông hoa gồm cả (nhóm) hoa màu đỏ và (nhóm) hoa màu vàng, biết hoa màu vàng có 3 bông, hoa màu đỏ có mấy bông?

· GV hình thành phép tính: 9-3 = 6

· GV đọc phép tính

b) GV cho HS khám phá như câu b
	

	*Bài 1: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính 

6 – 2 = 4

? Vậy có mấy sóc bông?

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi 

HS thực hiện

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	*Bài 2: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính 

8 – 4 = 4 

- HS tự trả lời: Có 8 con thỏ ở chuồng b

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS quan sát tranh  

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	*Bài 3: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

-  HD HS dựa vào tách số tìm phép trừ tương ứng

- - HS nêu thực hiện

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi HS thực hiện 

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	*Bài 4: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS 

   GV hỏi:  Có 10 con chim, 3 con bây đi còn mấy con ở trên cành?

- Yêu cầu HS  hình thành phép tính

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi 

HS trả lời

HS thực hiện làm bài vào vở

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học
	 HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

Bài 4: Cho HS nêu phép tính khác: 10 – 7 = 3


ĐẠO ĐỨC

Bài 10: Đi học đúng giờ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện thực hiện đi học đúng giờ.

- Biết vì sao đi học đúng giờ.

- Thực hiện được việc đi học đúng giờ.

- Nhắc nhở bạn bè đi học đúng giờ.

- Phát triển các năng lực: trách nhiệm, yêu thương con người.

     2. Phẩm chất và năng lực:

- HS tích cực, chủ động, hứng thú trong học tập.

- HS đi học đều và đúng giờ.
- Phát triển các năng lực: trách nhiệm, chăm chỉ.

  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: SGK,  thẻ mặt cười, mặt mếu.

- HS: Sgk.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động dạy của Giáo viên.
	Hoạt động học của học sinh.

	1. Khởi động

- Cho hs nghe bài hát “Đi học”

- Nêu các câu hỏi HS cần trả lời theo lời bài hát:

+ Hôm qua bạn nhỏ đến trường với ai?

+ Hôm nay bạn nhỏ đến trường cùng ai?

+ Dù đến trường cùng ba mẹ hay một mình thì chúng ta cũng cần đi học như thế nào?

- Vậy đi học đúng giờ mang lợi ích gì, cần làm gì để đi học đúng giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay: Đi học đúng giờ (ghi tên bài lên bảng). 

2. Khám phá

Khám phá vấn đề
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ gì?

+ GV hướng dẫn đọc lời thoại

+ Phân vai đọc lời thoại trong tranh

· Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi (chia đều câu hỏi theo số nhóm): 

+ Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn nào ? Vì sao?

+ Theo em việc đi học đúng giờ mang lại lợi ích gì?

 - Theo dõi, hướng dẫn, khuyến khích nhóm HS nêu được càng nhiều việc càng tốt (có thể tạo thành cuộc thi đua nho nhỏ). 

- Mời đại diện 1 nhóm trình bày. 

- Tổng kết/trình chiếu hình ảnh và bổ sung những lợi ích của việc đi học đúng giờ.

  - Khen những nhóm nêu được nhiều lợi ích và có cách trình bày rõ ràng, thuyết phục.

 - Chỉ ra điều HS cần khắc phục để phần trình bày có thể tốt hơn. 

- Cho hs quan sát 5 tranh SGK thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ trong tranh đã làm gì để đi học đúng giờ

- Hỏi: Em cần làm gì để đi học đúng giờ?

- Tổng kết/trình chiếu hình ảnh và bổ sung những lợi ích của việc đi học đúng giờ.

  - Khen những hs nêu được nhiều việc để đi học đúng giờ và có cách trình bày rõ ràng, thuyết phục.

3. Luyện tập

Hoạt động 1. Em chọn việc nên làm

- Cho Học sinh quan sát 3 tranh 

và nêu tình huống trong mỗi bức tranh.

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh thảo luận nhóm đôi nêu câu hỏi:

- Trong  3 bức tranh em vừa quan sát, em thấy những việc nào nên làm và việc nào không nên làm? Vì sao?

- Em cần làm gì để đi học đúng giờ ?

- GV chốt ý: Để đi học đúng giờ , cần phải :

+ Chuẩn bị đầy đủ quần áo , sách vở từ tối hôm trước , không thức khuya .

+ Để đồng hồ báo thức hoặc nhờ bố mẹ gọi dậy cho đúng giờ .

+ Tập thói quen dậy sớm, đúng giờ .chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

4. Vận dụng

- GV cho HS quan sát tranh, nêu nội dung bức tranh.

- GV chốt ý.

- Cho HS đóng vai theo tình huống trong tranh.

- Em sẽ khuyên bạn điều gì?

- Bạn nào ở lớp mình luôn đi học đúng giờ? 

- Đi học đúng giờ để làm gì?

- GV kết luận: Được đi học là quyền lợi của trẻ em. Đi học đúng giờ giúp em thực hiện tốt quyền được đi học của mình

Nội quy mình nhớ khắc ghi

Đến trường học tập em đi đúng giờ.

5. Củng cố, tiếp nối

Nhận xét hoạt động.
Ôn bài, chuẩn bị bài : “Bài 11: Học bài và làm bài đầy đủ”
	- Lắng nghe và hát theo

- Trả lời các câu hỏi:

+ Hôm qua bạn nhỏ được mẹ dắt tay đến trường.

+ Một mình em tới lớp.

 + Dù đến trường cùng ba mẹ hay một mình thì chúng ta cũng cần đi học đúng giờ

+ Nghe và nhắc lại tên bài. 

- Quan sát và trả lời câu hỏi

+ Tranh vẽ hai bạn đang đi học, bên đường có tiệm game và cảnh lớp học, có cô giáo và các bạn hs.

+ nghe và đọc theo

+ Hai HS đọc

+ Em đồng tình với bạn Bo, không đồng tình với bạn Bi. Vì bạn Bo không ham chơi, đi học đúng giờ. Còn bạn Bi ham chơi game nên đến lớp muộn.

+ Đi học đúng giờ giúp em được nghe giảng bài đầy đủ, học mau tiến bộ, không vi phạm nội quy trường lớp…………….

-Các nhóm khác đồng ý thì giơ mặt cười, không đồng ý giơ mặt méo.

· Học sinh quan sát tranh và TLCH

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập từ tối hôm trước, đặt báo thức, thức dậy đúng giờ, ăn sáng và đi học đúng giờ….
- Học sinh  quan sát tranh.

- Phân nhóm thảo luận.

- Học sinh đại diện các nhóm lên trình bày ,

- Việc em nên làm là: 

 + Soạn sách vở đúng giờ trước khi đi học.

+ Ăn sáng đúng giờ.

- Việc không nên làm:

+ Không được ngủ dậy muộn. 

- Em sử dụng đồng hồ báo thức hoặc nhờ mẹ gọi dậy. Tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm, hoàn thành vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhanh…,…

- HS quan sát, nêu nội dung

- HS thảo luận nhóm đôi đóng vai

- HS nhận xét

- HS trả lời: Bạn đi học rồi tối về xem ti vi, trễ học cổng trường đóng, hoặc đội cờ đỏ sẽ trừ điểm, …




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)
GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 48 - 49

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

-  Ôn lại vần at, ăt, ât, ot, ôt, ơt. 

-  Biết điền at, ăt, ât, ot, ôt, ơt vào chỗ chấm cho phù hợp. 

- Tập viết chữ thêm bạn thêm vui
- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 2: at, ăt, ât, ot, ôt, ơt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền at, ăt, ât, hoặc ôt

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Thi ghép tiếng của Thỏ với tiếng của Sóc để tạo từ ngữ.

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các tiếng đã cho

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ thêm bạn thêm vui
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố:   

 - Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 3.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 6: Việc hôm nay chớ để ngày mai

( Dạy theo tài liệu)


Thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 50: ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nắm vững cách đọc các vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt ;cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

    2. Phẩm chất và năng lực: 

- Thêm yêu thích môn học

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:Sách Tiếng Việt, bài giảng PP.

2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS viết ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần (theo mẫu a cờ ác). Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

3. Đọc đoạn

-GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

+ Gå mẹ dẫn đàn con đi đâu?

+ Tìm thấy mối, gà mẹ làm gì?

+ Gå mẹ đã làm gì cho đàn con?

+ Theo em, gà mę gìống với người mẹ ở điểm nào.

4. Viết câu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Hạt thóc nảy mầm” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

5. Củng cố, tiếp nối

- Gọi một số em đọc bài

- Nhận xét giờ học
	-Hs viết

-Hs đọc

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs lắng nghe

-HS viết 

-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Bài có nhiều vần, từ khó. Phần bài đọc có số lượng câu dài, HS đọc chậm, nhầm dòng.

*Biện pháp:

- Khi hướng dẫn đọc vần, GV cho HS ghép theo hàng ngang. Để phát huy năng lực HS GV cho HS chia nhóm và  ghép các âm a,ă,â ; o,ô,ơ; u,ư lần lượt với âm c,t. Chú ý HS: âm ơ và âm c không ghép được với  nhau.
- Đọc từ ngữ: GV cho HS chia nhóm các từ thành 2 nhóm: Nhóm 1: Các từ có tiếng kết thúc bằng âm c; Nhóm 2: Các từ có tiếng kết thúc bằng âm t.

TIẾNG VIỆT

                     Bài 50: KỂ CHUYỆN: Bài học đầu tiên của thỏ con

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Phát triển kỹ năng nghe và nói qua hoạt động nghe truyện Bài học đầu tiên của thỏ con và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi, HS cũng được phát triển một số kĩ năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh gìá, phản hồi, xử lý tình huống,...

    2. Phẩm chất và năng lực: 

- Thêm yêu thích môn học

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, phấn màu, bài giảng PP.

2. Học sinh: Sách Tiếng Việt.

III.CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD Kể chuyện

a. GV kể không tranh

b. Cho HS nghe Video

     c. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến chạy vào rừng. GV hỏi HS:

1. Thỏ con đi chơi ở đâu?

2. Trước khi thỏ con đi chơi, thỏ mẹ dặn dò điều gì?

Đoạn 2: Từ mải lắng nghe đến rồi đi tiếp. GV hỏi HS:

3. Vì sao thỏ con va phải anh sóc?

4. Thỏ con nói gì với anh sóc?

5. Vì sao anh sóc ngạc nhiên?

Đoạn 3: Từ mải nhìn khi mẹ đến phải nói cảm ơn chứ. GV hỏi HS:

6. Chuyện gì xảy ra khi thỏ con mải nhìn khi mẹ ngồi chải lông cho khỉ con?

7. Ai cứu thỏ con?

8. Được bác voi cu, thỏ con nói gì với bác voi?

9. Vì sao bác voi ngạc nhiên?

Đoạn 4: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

10. Thỏ con hiểu ra điều gì?

11. Em ghi nhớ điều gì sau khi nghe câu chuyện này?

- GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể

HĐ 2. HS kể chuyện 

-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời gian để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố:

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS?
-  Về nhà: Kể lại chuyện cho người than nghe.
	- HS lắng nghe

- HS chú ý

- HS nghe và TL

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

- HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

HS kể

Lắng nghe




 Văn bản

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA THỎ CON

   Từ khi sinh ra, thỏ con chỉ ở trong hang. Một hôm, thỏ con xin phép mẹ được ra ngoài chơi. Thỏ mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai gìúp đỡ thì con phải cảm ơn.

  Thỏ con vâng vâng dạ dạ rối tung tăng chạy vào rừng.Mải lắng nghe chim sơn ca hót, thỏ con va phải anh sóc. Thỏ con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói:

- Cảm ơn anh sóc!

Sóc ngạc nhiên:

- Sao thỏ con lại cảm ơn! Phải nói xin lỗi chứ!

Thỏ gãi đầu, chào anh sóc rồi đi tiếp.

Mải nhìn khi mẹ ngồi chải lông cho khỉ con nên thỏ con bị trượt chân, rơi xuống một cái hố sâu. Thỏ con sợ quá kêu thất thanh: 

- Cứu tôi với!

 Bác voi từ đầu tới liên đưa vòi xuống hố và nhắc bổng thỏ con lên. Thỏ con luôn miệng:

- Cháu xin lỗi bác voi! Cháu xin lỗi bác voi!

Bác voi cũng rất ngạc nhiên:

- Sao thỏ con lại nói xin lỗi? Phải nói cảm ơn chứ!

Về nhà, thỏ con tíu tít kể lại những chuyện đã xảy ra và khoe với mẹ:

- Mẹ di, con hiểu rồi. Nếu làm sai điểu gì, con phải xin lỗi. Được ai gìúp đỡ thì con phải cảm ơn.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

LUYỆN ĐỌC ,VIẾT  BÀI 50

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa 

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

a -Tập viết bảng con bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs  tập viết: bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa.

trên bảng con.

b.Tập viết vở ô li: bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

 - GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs đọc

HS nhắc đề bài

HS đọc CN- TT

HS đọc

Hs nêu độ cao

HS viết

- HS  viết bài vở ô li.

HSnêu

HS TL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
 LUYỆN ĐỌC: ÔN CÁC BÀI ĐÃ HỌC TRONG TUẦN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Ôn lại vần đã học, đọc được đoạn văn.

- Biết tìm các tiếng có vần ot, ôt, ơt để điền vào cột tương ứng. 

-  Biết điền ât, oc, ot, ôt, ac cho phù hợp. 

Tập viết chữ: Lá rơi lác đác.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: 
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Viết tiếng có vần ot, ôt,ot vào cột tương ứng

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gọi một số HS đọc các tiếng

    - Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài

    - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Điền vào chỗ trống

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- GV hd HS làm bài.

- Gv nhận xét và khen HS.

- Yêu cầu Hs đọc câu vừa hoàn thành.

  * Bài 4: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1 tuần 12.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

- HS tìm tiếng

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời

Quan sát

Viết bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sơ kết tuần 11, lập kế hoạch tuần 12

CDS : TỬ TẾ THẬT TUYỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề Kính yêu thầy cô
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:
- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

-Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề 
GV yêu cầu HS chia sẻ tình cảm, lòng biết ơn của ern đối với thầy cô giáo qua những, việc làm cụ thể

-Trưng bày sản phẩm vào "Góc tri ân” thầy, cô giáo. Mời một số HS có sản phẩm đẹp, ý nghĩa giới thiệu sản phẩm và nói lên cảm súc của bản thân khi làm sản phẩm.

 Chia sẻ những tình cảm của bản thân đối với thầy cô.

Bình chọn những sản phẩm đẹp, có ý nghĩa, giàu cảm xúc để trưng bày vào " Góc tri ân” do trường tổ chức.

ĐÁNH GIÁ

c) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được các yêu cầu sau:

+ Biết được công lao của thầy cô.

+ Biết được những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy cô. 

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

 -Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau: Có biết thể hiện thái độ thân thiện, kính yêu thầy cô hay không. Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,... hay không. 

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
	Hát

- tổ trưởng báo cáo

HS chia sẻ tình cảm của mình dành cho thầy cô giáo.

HS trình bày sản phẩm.

HS bình chọn các sản phẩm đẹp, ý nghĩa.
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TIẾNG VIỆT

Bài 51   et – êt - it

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Nhận biết và đọc đúng các vầnet, êt, it; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần et, êt, it; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vầnet, êt, it (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần et, êt, it.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnet, êt, it có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về thời tiết (nóng, lạnh) thể hiện qua trang phục hoặc cảnh sắc thiên nhiên.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các loài lông vũ nhỏ, gần gũi với con người như vịt, vẹt, én,.., hay nhận biết về cảnh sắc của mùa xuân với những “tín hiệu”sinh học từ loài cây đặc trưng cho mùa này (cây đào) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Đối vẹt trên cành cây đang nói chuyện" với nhau; 2. Sự thức dậy của mùa xuân qua những báo hiệu từ cây đào đâm chồi, nảy lộc, nở hoa và đàn én nhỏtừ nơi tránh rét bay về.

- Cảm nhận được tình cảm bạn bè thông qua hình ảnh các loài chim ríu rít bên nhau, rèn luyện sự tự tin khi phải trình bày (nói, hát,...) trước đám đông.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- HS hát chơi trò chơi

2. Nhận biết

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần:Đôi vẹt/ đậu trên cành,/ ríu rít/ mãi không hết chuyện.

- GV gìới thiệu các vần mới et, êt, it. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vần et, êt, it.

+ GV yêu câumột số (2 3) HS so sánh vần et, êt, it để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vầnet, êt, it.

+ GV yêu câumột số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câulớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần

-Đọc trơn các vần
+ GV yêu câumột số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu câulớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vầnet.

+ GV yêu câu HS thảo chữ e, ghép ê vào để tạo thành êt.

+ GV yêu câu HS thảo chữ ê, ghép i vào để tạo thành it.

+ GV yêu câulớp đọc đồng thanh et, êt, it một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng thác. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng vẹt.

+ GV yêu câumột số (4 - 5) HS đánh vần tiếng vẹt(vở ét vét – nặng vẹt).Lớp đánh vần đồng thanh tiếng vẹt.

+ GV yêu câumột số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng vẹt. Lớp đọc trơn đống thanh tiếng vẹt.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. 

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câumỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

+ GV yêu câulớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần et, êt, it.

+ GV yêu câu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con vẹt, bồ kết, quả mít. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con vẹt
- GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ con vẹt xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần et trong con vẹt, phân tích và đánh vần tiếng vẹt, đọc trơn con vẹt. GV thực hiện các bước tương tự đối với bồ kết, quả mít.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đổng thanh một lần,

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần et, êt, it. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnet, êt, it.
- GV yêu câu HS viết vào bảng con: et, êt, it, vẹt, kết, mít (chữ cở vừa). 

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS trả lời

-Hs lắng nghe

- HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS tìm

-HS lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích

-HS ghép lại

-HS lắng nghe, quan sát




	
	
Toán

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10( tiết 3)



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  + Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

  + Giúp HS hình thành bảng trừ trong phạm vi 6.

  +Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

  + Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

  + Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).
  + Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán,…

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV nêu phép tính yêu cầu HS nêu kết quả

 6 – 1 = ?             7 – 1 = ?                 7 – 6 = ?

 9 – 2 = ?             9 – 7 = ?                 10 - 2 = ?

10 – 8 = ?           10 – 3 = ?

- GV nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu bài
	- HS nêu kết quả.

- HS khác nhận xét. 

 

	2. Luyện tập 

* Bài 1: Số?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS hình thành bảng trừ trong phạm vi 6 (6 - 1 = 5, 6 – 2 = 4, 6 – 3 = 3,       6 - 4 = 2, 6 - 5 = 1). Từ đó biết cách hình thành bảng trừ trong phạm vi 10.

- Cho HS làm bài

- GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt.

- HS đọc lại kết quả.

* Bài 2: Tìm những chú thỏ ghi phép tính có kết quả bằng 4

- GV nêu yêu cầu của bài.

- HS nhẩm tính ra kết quả các phép tính ghi trên mỗi con thỏ. Từ đó tìm ra các con thỏ ghi phép tính có kết quả là 4. 

- GV cho HS thi đua tìm nhanh.

- Nhận xét khen những em tìm nhanh, đúng.

Tìm được các con thỏ ghi phép tính: 5 – 1 = 4, 

6 – 2 = 4,   7 – 3 = 4,     8 – 4 = 4.

*Bài 3: Số?

- GV nêu yêu cầu của bài.

Yêu cầu HS tìm được kết quả các phép tính: 9 -3 = 6, 9 – 4 = 5, 9 – 5 = 4, 9 – 6 = 3, 9 – 7 = 2, 9 – 8 = 1.

- Hướng dẫn HS làm bài 

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 4: Tìm phép tính thích hợp với mỗi hình.

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS từ mỗi hình vẽ tìm ra phép tính thích hợp. 

Chẳng hạn: Với hình vẽ đầu tiên: 

Có 10 con ếch trên lá sen, có 5 con ếch nhảy xuống nước, còn lại mấy con ếch? Từ đó nêu phép tính tương ứng là 10 – 5 = 5.

- Cho lớp làm bài  

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm

Tương tự với hai hình vẽ còn lại.
3. Củng cố , dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

-Thực hiện lại các phép tính trừ  vừa học.
	- HS lắng nghe.

- HS làm bài.

- Chữa miệng

-  Nhận xét

- HS đọc lại kết quả.

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS quan  sát và làm.

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS làm cá nhân.

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS lắng nghe, 

- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ theo nhóm 2.
- Trình bày trước lớp

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS  nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

Bài 3: câu b, HS có thể nêu 2 phép tính 3 + 6 = 9 hoặc 6 + 3 = 9.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Luyện tập về phép cộng trừ trong phạm vi 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách bớt đi.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10..
3. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:

+ Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 41)
(qua vở Luyện tập Toán lớp 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1: Số?

-GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS đếm số hoa ở từng hành và tìm ra phép tính trừ thích hợp 

- HS thực hiên

- Gv cùng Hs nhận xét

* Bài 2: Nối 
- GV đọc yêu cầu của bài.

- yêu cầu HS tính các phép tính ở các con ong và nối kết quả tương ứng.

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: Số?

a) trong bể có 3 con cá vớt ra 3 con cá

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Để điền được số cho phù hợp, ta cần làm gì?

+ Gv hd HS tính kết quả  phép tính rồi điền số

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Tính nhẩm

- GV đọc yêu cầu của bài.

a) GV yêu cầu HS thực hiện phép tính và điền kết quả

- Gv hd HS làm bài.

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Nối 2 phép tính có cùng kết quả theo mẫu

- GV đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS tính kết quả từng phép tình, rồi nối các phép tính có kết quả giống nhau.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

Lắng nghe

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

Nghe

HS trả lời

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát 

HS trả lời

- Nghe

- HS làm bài




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ Ba  ngày 21  tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 51   et – êt - it

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Nhận biết và đọc đúng các vầnet, êt, it; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần et, êt, it; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vầnet, êt, it (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần et, êt, it.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnet, êt, it có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về thời tiết (nóng, lạnh) thể hiện qua trang phục hoặc cảnh sắc thiên nhiên.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các loài lông vũ nhỏ, gần gũi với con người như vịt, vẹt, én,.., hay nhận biết về cảnh sắc của mùa xuân với những “tín hiệu”sinh học từ loài cây đặc trưng cho mùa này (cây đào) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Đối vẹt trên cành cây đang nói chuyện" với nhau; 2. Sự thức dậy của mùa xuân qua những báo hiệu từ cây đào đâm chồi, nảy lộc, nở hoa và đàn én nhỏtừ nơi tránh rét bay về.

- Cảm nhận được tình cảm bạn bè thông qua hình ảnh các loài chim ríu rít bên nhau, rèn luyện sự tự tin khi phải trình bày (nói, hát,...) trước đám đông.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câuHS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vầnet, êt, it từ ngữ bồ kết, quả mít.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câuHS đọc thầm và tìm các tiếng có vầnet, êt, it.

- GV yêu câumột số (45) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh những tiếng có vầnet, êt, it trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rối cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câumột số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Thời tiết được miêu tả như thế nào?

+ Mấy cây đào được miêu tả như thế nào?

+ Khi trời ấm, điểu gì sẽ xảy ra?

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát và trả lời

Các em nhìn thấy những ai trong tranh? Những người đó mặc trang phục gì?

 Trang phục của họ cho thấy thời tiết như thế nào? (Gợi ý: Tranh thể hiện thời tiết nóng và lạnh.)

3. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu câuHS nói về thời tiết khi nóng và lạnh. HS cản ăn mặc hay cần chú ý điều gì khi nóng và lạnh. Kết nối với nội dung bài đọc: Trời ấm, hoa đào nở, chim én bay về,... GV mở rộng: gìúp HS hiểu được con người, cũng như động vật, cây cối,... cần thay đổi để phù hợp với thời tiết.

- GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa vần et, êt, it và đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các văn ac, ắc, đc và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe

-HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định
- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nói.

-HS tìm

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS khi viết dấu ê to và lệch. Dấu chấm con chữ i cao. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ điểm nhọn của dấu ê, vị trí của dấu chấm con chữ i nằm dưới đường kẻ ngang 4.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần et, êt, it để HS dễ dàng hơn khi viết tiếng.

TIẾNG VIỆT

Bài 52   ut - ưt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc dúng các vần ut, ưt; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ut, ưt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vầnut, ưt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vầnut, ưt 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnut, ưt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về niềm vui, sở thích.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết những chi tiết trong tranh về hoạt động của con người (một trận bóng đá) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Câu thủ số 7 đang sút bóng; 2. Một trận bóng đá nhi đồng khi câu thủ số 7 vừa ghi bàn, các khán gìả nhí đang hò reo ăn mừng chiến thắng; 3. Một trận bóng đá ở trường của các bạn học sinh lớp 1A và 1B.

- Cảm nhận được tinh thần đồng đội trong thể thao thông qua đoạn văn học và hình ảnh trong bài, ứng dụng tinh thần ấy trong các hoạt động nhóm hay hoạt độngtập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng et, êt, it

2. Nhận biết

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Câu thủ số 7/ thu hút khán gìả bằng một cú sút dứt điểm.

- GV gìới thiệu các vần mới ut, ưt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần ut, ưt.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vầnut, ưt để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần
+ GV đánh vần mẫu các vầnut, ưt.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2vần.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 2vần một lần.

- Đọc trơn các vần
+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 2vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần
+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vầnut.

+ GV yêu câu HS tháo chữ u, ghép ư vào để tạo thành ut.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh ut, ưtmột số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng góc. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng sút.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đánh vần tiếng sút. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng góc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đọc trơn tiếng sút. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng góc.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng.

- GV yêu câumỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. + Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một các tiếng.

- GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vầnut, ưt

+ GV yêu câu 1 2 HS phân tích tiếng, 1 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bút chì, mứt dừa, nứt nẻ

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bút chì, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bút chì xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần oc trong bút chì, phân tích và đánh vần tiếng bút, đọc trơn từ ngữ bút chì. GV thực hiện các bước tương tự đối với mứt dừa, nứt nẻ

- GV yêu câu HS đọc trơn nói tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV yêu câutừng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vầnut, ưt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnut, ưt.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: ut, ưt, bút, mứt (chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs nói

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs tìm

- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS lắng nghe,quan sát

- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ut, ưt; từ ngữ bút chì, mứt dừa.. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ut, ưt.

- GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng nói mới đọc). Từng nhóm roi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ut, ưt trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Trận đấu thế nào?

+ Ở những phút đầu, đội nào dẫn trước?

+ Ai đã san bằng tỉ số?

+ Cuối cùng đội nào chiến thắng?

+ Khán gìả vui mừng như thế nào?

7. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

Tên của môn thể thao trong tranh là gì? (bóng đá)

 Em biết gì về môn thể thao này?

(hai đội đá bóng, có trọng tài, đội nào đá bóng vào lưới đội kia nhiều hơn thi đội ấy thắng..) 

Em từng chơi môn thể thao này bao gìờ chưa? 

Em có thích xem hay chơi không? Vì sao?)

- GV yêu câu HS có thể trao đổi thêm về thể thao và lợi ích của việc chơi thể thao.

8. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần ut, ưtvà đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vầnut, ưt và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp nhà.
	- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trao đổi.

- HS tìm

-Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Có HS viết dấu râu con chữ ư to. Có HS viết khoảng cách từ ư sang t xa quá (2,5 li), viết con chữ d cao 5 li, quên dấu huyền ở chữ “dừa”. ))GV yêu cầu HS quan sát mẫu và giảng lại kĩ.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần ut, ưt, it để HS không gặp khó khăn khi viết tiếng.

	
	TOÁN

        Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 4)




I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  - Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

  - Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

  - Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

  - Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

  - Bước đầu nhận biết được đặc điểm của số 0 trong phép trừ.  

  - Nêu được bài toán  và viết được phép trừ phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép trừ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV nêu phép tính yêu cầu HS nêu kết quả

 6 – 1 = ?             7 – 1 = ?               7 – 6 = ?

 9 – 2 = ?             9 – 7 = ?             10 – 2 = ?

10 – 8 = ?            10 – 3 = ?

- GV nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu bài

2. Bài mới

1.2 Khám phá: Số 0 trong phép trừ

- Qua các câu hỏi và hình ảnh ở câu a, câu b, GV yêu cầu HS nêu được các phép tính tương ứng: 3 – 1 = 2, 3 – 2 = 1.
 - Ở câu c, HS nêu được phép tính 3 – 3. Quan sát thấy trong bể cá không còn con vá nào, từ đó có kết quả phép tính: 3 -3 = 0.
- Ở câu d, GV gợi ý để HS nêu được phép tính 3 – 0. Quan sát thấy trong bể vẫn còn 3 con cá, từ đó có kết quả phép tính: 3 - 3 =0.
=> GV kết luận: “Số nào trừ đi chính số đó cũng bằng 0, số nào trừ cho 0 cũng bằng chính số đó”. Và cho HS nhắc lại

2.2 Hoạt động
* Bài 1: Tính nhẩm

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, tuyên dương

Dựa vào lưu ý ở “ Khám phá”, HS có thể nhẩm ra kết quả, rồi nêu kết quả từng phép tính trong bài.

*Bài 2: Hai phép tính nào có cùng kết quả
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi

- HS nhẩm ra kết quả từng phép tính rồi tìm được từng phép tính có cùng  kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3: Số?
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 75 SGK (thấy được lúc đầu có 3 con vịt ở trong chuồng, sau đó cả 3 con chạy ra hết), từ đó nêu phép tính thích hợp: 3 - 3 = 0.

3. Củng cố, dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Thực hiện lại các phép tính trừ  vừa học.
	- HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét 

- HS lắng nghe

	
	- HS lắng nghe, quan sát tình huống và nêu phép tính tương ứng  
- HS lắng nghe và nêu lại

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS làm bài và chữa. 

- Nhận xét

- HS lắng nghe. 

- HS làm việc nhóm đôi.
- HS nêu kết quả phép tính.

- Nhận xét 

- HS lắng nghe, 

- HS quan sát hình vẽ, nhẩm tình huống và nêu phép tính thích hợp: 3 -3 = 0. 

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- BT 3: đưa yêu cầu trừ 3 số - Khó với HS. Các con lúng túng, chưa hiểu cách làm bài.

*Biện pháp: GV hướng dẫn kĩ mẫu để HS hiểu cách làm của từng bài.

Cho HS ghi kết quả dưới phép tính phụ.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 51 - 52

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

   +  Ôn lại vần et ,êt, it, ut, ưt biết nối các cụm từ tạo thành câu. 

   +  Biết điền tr hoặc ch/ l hoặc n vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết: xe cút kit.

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

+ Học sinh xem trước bài  tiết 1: et ,êt, it, ut, ưt.
(qua vở Luyện tập Tiếng Việt 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền tr hoặc ch/ l hoặc n
   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc và suy nghĩ làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : 

  - Gv nhận xét và khen HS.

* Bài 3: Nối :

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc thầm các cụm từ đã cho

    - Gv Hd Hs nối các cụm từ thành câu có nghĩa.

      - Yêu cầu HS làm bài.

    - Gọi HS đọc các câu vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ xe cút kít.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

 
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe
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TĂNG CƯỜNG - GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN  ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐIỀU HÒA

TRÒ CHƠI TIẾP SỨC CON THOI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác phối hợp trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác phối hợp đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác phối hợp. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, lưng bụng.
* Kiến thức.

- Động tác phối hợp

[image: image2.jpg]VATAY




Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải lên trước.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “ Tiếp sức con thoi”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.


- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

 ĐH tập luyện theo tổ
          GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
      


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)
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Thứ Tư  ngày 22 tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 53   ap – ăp - âp

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng các vần at, ăt, ât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần at, ăt, ât; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần at, ăt, ât (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần at, ăt, ât.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần at, ăt, ât có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con người.

- Cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi gìữa các HS trong lớp học, gìữa các thành viên trong gìa đình được minh hoạ trong tranh; từ đó yêu mến hơn lớp học và gìa đình của mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ut, ưt
2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1 Nhận biết
- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam bắt nhịp cho tất cả các bạn hát.

- GV gìới thiệu các vần mới at, ăt, ât. Viết tên bải lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần at, ăt, ât để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câu ớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Đọc trơn các vần
+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lấn.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần at.

+ GV yêu câu HS tháo chữ a, ghép ă vào để tạo thành ăt.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ă, ghép â vào để tạo thành ât.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh at, ăt, ât một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hát. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng hát (ho át hát - sắc hát). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng hát. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hát.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu 1 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bãi cát, mặt trời, bật lửa. 

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bãi cát, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bãi cát xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần at trong bãi cát, phân tích và đánh vần tiếng cát, đọc trơn từ ngữ bãi cát.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với mặt trời, bật lửa,

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3.  Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần at, ăt, ât.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: at, ăt, ât và cát, mặt, bật (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vần át và ất vì trong ắt đã có at.

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs so sánh

- Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- HS tự tạo

-HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe, quan sát

- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần at, ăt, ất; từ ngữ mặt trời, bật lửa.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần at, åt, ât trong đoạn văn một số lấn.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi thanh một lần. một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng

- GV yêu câu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Hè đến, gìa đình Nam đi đâu?

+ Mẹ và Nam chuẩn bị những gì?

+ Vì sao Nam rất vui?

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi và HS trả lời theo từng câu: 

Có những ai trong tranh?

Có đồ chơi gì trong tranh? 

Theo em, nếu bạn nhỏ muốn chơi đồ chơi đó thì phải nói gì với bác chủ nhà

- GV yêu câu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về những trường hợp phải xin phép.

3. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần at, ăt, ât và đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.GV lưu ý HS ôn lại các vần at, ăt, åt và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS tìm 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-Hs tìm

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Bài có các vần dễ lẫn. HS phát âm nhầm âm p thành âm c-ap, ăp,âp thành ac, ăc, âc-> Vì HS đọc sai dẫn đến viết sai.

- Khi viết một số HS quên dấu mũ chữ â, dấu trên đầu chữ ă -> viết sai chính tả

*Biện pháp:

- Phần đọc: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần ap, ăp, âp; phân biệt kĩ âm p và âm c để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn. 
TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
 GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 7: Kính yêu thầy cô

I.YÊU CẦU CẦN  ĐẠT  HS có khả năng:

4. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết được công việc hằng ngày của thầy cô giáo

      - Biết thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy ,cô giáo

      - Rèn luyện kĩ năng kể chuyện, sắm vai ,lắng nghe ,tự tin ,hợp tác và giải quyết vấn đề.

5. Phẩm chất và năng lực:

- Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, tôn sư trọng đạo..
      - Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

- Hình thành ý thức trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

5. Giáo viên: Bài hát về thầy cô giáo. 

6. Học sinh:Thẻ mặt cười , mặt khóc…

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

- GV tổ chức cho HS hát các bài hát đã chuẩn bị về thầy ,cô giáo

- GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?Em cảm thấy như  thế nào khi hát bài hát này?
	- HS tham gia hát theo nhạc và đưa ra câu trả lời:  

	· THỰC HÀNH

Hoạt động  : Sắm vai xử lí tình huống

- GV yêu cầu HS xem lần lượt tranh  hai tình huống ở hoạt động 3 SGK trang 30, trả lời :

+ Tranh ở tình huống 1 nói về điều gì ?

+ Tranh ở tình huống 2 nói về điều gì ?

-GV bổ sung và chốt lại nội dung 2 tình huống

- GV yêu cầu 1 số HS nhắc lại:

-GV tổ chức cho HS thảo luận cách xử lí tình huống và phân công các bạn sắm vai xử lí tình huống

-GV yêu cầu các nhóm lên bảng sắm vai xử lí tình huống

Hoạt động 4: Làm thiệp để kính tặng thầy ,cô giáo 
- GV nếu câu hỏi:Trong lớp bạn nào đã biết làm thiệp?

-GV mời 1-2 HS giơ tay nói về cách làm thiệp

- GV hướng dẫn HS làm thiệp theo trình tự sau:  

+Lấy 1 tờ bìa đã chuẩn bị gấp đôi tờ bìa theo chiều dài.

+Trang trí một mặt phía trong của tờ bìa bằng cách xé ,dán hoặc dùng bút mài vẽ trang trí theo ý tưởng của em.Có thể viết những lời thể hiện tình cảm của em với thầy cô.

-GV giới thiệu 1 số mẫu thiệp để hs tham khảo.

Ngoài việc làm thiệp GV gợi ý cho hs có thể vẽ tranh,làm bông hoa ,...để  bày tỏ lòng biết ơn của em với thầy cô giáo.

-GV tổ chức cho HS tặng thầy,cô sản phẩm đã làm được

-GV cảm ơn và dặn dò những điều thầy cô mong muốn ở các em HS của mình.

· VẬN DỤNG

GV hướng dẫn HS thường xuyên thực hiện những điều thầy cô dạy để rèn luyện thói quen tốt trong học tập và  lao động hàng ngày.

Tổng kết:

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều học được và cảm nhận của em  sau khi tham gia các hoạt động

-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 

Thầy cô giáo dạy em học chữ ,học điều hay ,lẽ phải để trở thành con ngoan trò giỏi,công dân có ích cho xã hội .Em cần biết ơn và kính trọng thầy cô.

	- HS q/s tranh trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS quan sát, trả lời

-HS lắng nghe

HS nhắc lại

+Tình huống 1: Hai bạn HS nhìn cô giáo không dạy ở lớp mình và tự hỏi "Mình có chào không?"

+Tình huống 2: Hai bạn hs nhìn thấy cô giáo đang bê chồng sách nặng.hai bạn nên làm gì?

-HS thảo luận sắm vai xử lí tình huống theo nhóm 3 

-1số nhóm lên bảng sắm vai xử lí tình huống 

-các nhóm khác theo dõi nhận xét,bổ sung

- Hs lắng nghe 

- HS  phát biểu

-HS xung phong nói về cách làm thiệp

- Nhóm xung phong lên thể hiện. Cả lớp quan sát nhận xét

- HS lắng nghe

-HS quan sát theo dõi cách làm thiệp

-HS quan sát thiệp để tham khảo

-HS thực hành làm sản phẩm theo ý tưởng,ý thích của mình

- HS tặng thầy,cô sản phẩm đã làm được

- HS lắng nghe cô dặn dò 

- HS lắng nghe ,ghi nhớ

- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng, trừ trong  phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức và kĩ năng:
- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

2. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
* Phát triển năng lực

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài tính.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

    1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:

+ Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 42)
(qua vở Luyện tập Toán lớp 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

a) Hd HS quan sát bảng và hd HS phực hiện tính và điền số vào bảng

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

- GV hs HS làm các phần còn lại.

* Bài 2: Tính nhẩm

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS thực hiện phép tính và điền kết quả

- Gọi HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 3: tô màu vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6.

- Nêu yêu cầu bài tập

- HD HS thực hiện phép tính và tìm kết quả lớn hơn 6

- HS nêu thực hiện

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv HD HS đếm số con chimvà điền số thích hợp vào ô trống

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.


	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

- HS nhắc lại y/c của bài

HS lắng nghe và làm bài

HS trả lời

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu

- HS lắng nghe

- Quan sát

HS làm bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                    Thứ Năm  ngày 23  tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 54   op – ôp - ơp

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết và đọc đúng các vần op, ôp, ơp; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần op, ôp, ơp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vầnop, ôp, ơp (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vầnop, ôp, ơp

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnop, ôp, ơpcó trong bài học

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết về một số loài vật sống ở ao hố và hiện tượng thời tiết.

- Phát triển kỹ năng nhận biết và nói về ao, hồ. Qua đó, HS cũng có thể có thêm hiểu biết về thế gìới xung quanh và có những ứng xử phù hợp.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên và

cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ap, ăp, âp

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết
- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lấn: Mưa rào lộp độp, ếch nhái tụ họp thi hát, cả cô há miệng đớp mưa.

- GV gìới thiệu các vần mới op, ôp, ơp. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vầnop, ôp, ơp để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vầnop, ôp, ơp.

+ GV yêu câulớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần. Một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

- Đọc trơn các vần
+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần op.

+ HS tháo chữ o, ghép ô vào để tạo thành ôp.

+ HS tháo chữ ô, ghép ơ vào để tạo thành ơp.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh op, ôp, ơp một số lần.

b. Đọc tiếng

-Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng họp. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng họp.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng họp (họp – ọp – họpnặnghọp). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng họp.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng họp. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng họp.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ GV yêu câu HS tự tạo các tiếng có chứa vần op, ôp, ơp.

+ GV yêu câu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1- 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con cọp, lốp xe, tia chớp. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con cọp, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ quả nhót xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần op trong con cọp, phân tích và đánh vần tiếng cọp, đọc trơn từ ngữ con cọp. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với lốp xe, tia chớp.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần op, ôp, ơp. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnop, ôp, ơp.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: op, ôp, ơp, cọp, lốp, chớp (chữ cỡ vừa). 

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn,

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs nói

- HS đọc

- HS lắng nghe

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

 - HS đọc

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vầnop, ôp, ơp; từ ngữ lốp xe, tia chớp.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần op, ôp, ơp.

- GV yêu câu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vầnop, ôp, ơp trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Trong cơn mưa, họ nhà nhái làm gì?

+ Mặt ao thể nào?

+ Đàn cá cờ làm gì?

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS HS quan sát tranh trong SHS. 

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

 Hai bức tranh vẽ gì? 

Tranh nào vẽ ao? 

Tranh nào vẽ hồ? 

Em thấy ao hồ ở đâu?

 Em thấy ao và hồ có gìgìống nhau và khác nhau? (Gợi ý: Ao và hồ đều có nước, ao (thường) nhỏ hơn hổ).

Có những loài vật nào sống ở ao hồ? (Gợi ý: cá, éch, nhái,..).

- GV có thể mở rộng giúp HS có ý thức giữ gìn ao hồ và môi trường sống nói chung.

lưu ý HS không tắm ở ao hó.....

3. Vận dụng trải nghiệm
- HS tìm một số từ ngữ chứa các vầnop, ôp, ơpvà đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần op, ôp, ơp và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-Hs lắng nghe

- HS tìm




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS chưa nhớ vần, đọc sai op thành on,…

*Biện pháp: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần op, ôp, ơp  phân biệt kĩ âm p và âm n để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn.

Toán
Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 5 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  + Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

  + Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

  + Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

  - Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV nêu phép tính yêu cầu HS nêu kết quả

 6 – 1 = ?            7 – 1 = ?                7 – 6 = ?

 9 – 2 = ?            9 – 7 = ?              10 – 2 = ?

10 – 8 = ?          10 – 3 = 7

- GV nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu bài

 2. Luyện tập

*Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu của bài.

a) Yêu cầu HS tính nhẩm ra kết quả từng phép tính. (2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 

4 – 3 = 1, 4 – 4 = 0, 4 – 1 = 3, 3 – 1 = 2, 5 – 1 = 4, 2 – 0 = 2).

b) Yêu cầu HS tính nhẩm tím ra kết quả từng phép trừ trong bảng.

- GV nhận xét tuyên dương.

*Bài 2: Những bông  hoa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS cách thực hiện:

+ Tính kết quả mỗi phép tính, ghi kết quả phụ

+ So sánh kết quả đó với 3 

Từ đó tìm được bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3.

- GV yêu cầu HS chữa bài; nhận xét tuyên dương.

* Bài 3:

- GV nêu yêu cầu của bài. 

- GV hướng dẫn để HS tìm được kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương. 

* Bài 4: 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu được tình huống “Có 8 con vịt, có 5 con bơi dưới nước. Hỏi có mấy con vịt ở trên bờ?”. Từ đó nêu được phép tính thích hợp: 

8 – 5 = 3.

C. Củng cố, dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Thực hiện lại các phép tính trừ  vừa học.


	- HS nêu kết quả.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

	
	- HS lắng nghe.

- HS làm làm bài.
- HS nối tiếp lên điền kết quả còn trống trên bảng.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS quan  sát và làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- HS đọc lại các phép tính có kết quả lớn hơn 3.
- HS lắng nghe. 

- HS trao đổi nhóm đôi quan sát tranh: HS đếm được có 5 con cá đang cắn câu (có 2 lưỡi câu mắc vào cụm rong).

Nhẩm 7 – 2 bằng mấy? (ghi được 7 – 2 = 5). Nhẩm 7 trừ mấy bằng 2? (  7 – 5 = 2).

- HS trình bày kết quả, nhận xét.
- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu 

-  HS làm bài   

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

 - BT 4: Một số HS lấy 5 – 3 = 2. GV hướng dẫn HS đếm tất cả số con vịt (8), số vịt trên bờ (5), số vịt dưới ao (3). Chỉ sử dụng các dữ liệu đã cho để lập phép tính.

Phép tính đúng: 8 – 5 = 3 hoặc 8 – 3 = 5 

ĐẠO ĐỨC
HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI ĐẦY ĐỦ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Hiểu được ý nghĩa của việc học bài và làm bài đầy đủ.

- Thực hiện được việc học bài và làm bài đầy đủ.

- Nhắc nhở bạn bè học bài và làm bài đầy đủ.

+ Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề….

+ Phát triển các phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, … 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1

- SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1

· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, bài thơ, bài hát, âm nhạc 

(bài hát “Đến lớp học rất vui” - sáng tác: Phi Thường), 

· Máy tính, bài giảng PP (nếu có điều kiện)

HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động.

Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài "Đến lớp học rất vui"
- GV tổ chức cho HS hát bài “Đến lớp học rất vui”.

- GV đặt câu hỏi: Cảm xúc của bạn nhỏ khi đến lớp như thế nào?

Kết luận: Để mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, em cần thực hiện đúng nội quy trường, lớp trong đó, có quy định học bài và làm bài đầy đủ.

2. Khám phá.

Khám phá sự cần thiết của việc học bài và làm bài đầy đủ
- GV treo/chiếu các tranh ở mục Khám phá lên bảng để HS quan sát (hoặc HS tự quan sát tranh trong SGK). 

- HS có thể tả lại tranh hoặc đóng vai để diễn tả lại tình huống trong SGK.

- HS thảo luận cặp đôi, trả lời từng câu hỏi:

+ Vì sao bạn Bi bị cô giáo nhắc nhở?

+ Các em có học theo bạn Bi không? Vì sao?

+ Tác hại của việc không học bài và làm bài đầy đủ là gì?

+  Vì sao bạn Bo được khen?

+ Các em có muốn được như bạn Bo không?

+ Để được như bạn Bo, em cần phải làm gì?

- HS trong lớp quan sát, nhận xét, bổ sung.

- GV hỏi: Học bài và làm bài đầy đủ đem lại lợi ích gì?

Kết luận: 3. Luyện tập

Hoạt động 1:  Em chọn việc nên làm

- GV treo tranh ở mục Luyện tập lên bảng, HS quan sát tranh. GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: Hãy quan sát các bức tranh, thảo luận và lựa chọn việc nào nên làm, việc nào không nên làm và giải thích vì sao.

- HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào việc nên làm, sticker mặt mếu vào việc không nên làm. HS cũng có thể dùng thẻ học tập hoặc dùng bút chì đánh dấu vào tranh sau đó đưa ra lời giải thích cho sự lựa chọn của mình.               Kết luận:
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn

- GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ với bạn thói quen học bài và làm bài của em.

- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.

- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.

Kết luận: Để đạt kết quả cao trong học tập em cần có thói quen học bài và làm bài đầy đủ.

4. Vận dụng

Hoạt động 1. Xử lý tình huống

GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh, thảo luận và đưa ra phương án xử lý tình huống (mục Vận dụng, nội dung “Em sẽ làm gì khi gặp tình huống sau?”).

Tình huống: Bạn nhỏ suy nghĩ trước bài toán khó.
+ HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày cách xử lý tình huống.

+ Các cách xử lý tình huống khác nhau:

1/ Không làm nữa vì khó quá;

2/ Cố gắng tự làm bằng được;

3/ Nhờ bạn trong lớp, cô giáo giảng;...

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Kết luận: 

Hoạt động 2. Em cùng bạn nhắc nhau học bài và làm bài đầy đủ  GV hướng dẫn HS đóng vai giúp nhau học bài và làm bài đầy đủ: HS có thể tưởng tượng để đóng vai theo các tình huống khác nhau.
 -  Hôm nay, chúng ta được học bài gì?

- Dặn dò: Đọc trước bài sau 


	Hát

Trả lời

Lắng nghe

Quan sát

Trả lời

 

 

- Lắng nghe giáo viên 

Quan sát

Trình bày ý kiến

Lắng nghe

- HS lắng nghe.

Quan sát

Trình bày

Thảo luận

Nêu ý kiến

Nghe

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.

                                               HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 53 -54

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

-  Ôn lại vần ap, ăp, âp, op, ôp, ơp. 

-  Biết điền ap, ăp, âp, op, ôp, ơp vào chỗ chấm cho phù hợp. 

- Tập viết chữ tập xe đạp.
- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 2: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp.
(qua vở Luyện tập Tiếng Việt 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền ap, ăp, âp hoặc op.
    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Nối

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các từ đã cho và nối để tạo thành câu cho có nghĩa.

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ tập xe đạp
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 7 : Cẩn  thận trong mọi việc

( dạy theo tài liệu)


Thứ  Sáu  ngày 24  tháng 11 năm 2023
	TIẾNG VIỆT

Bài 55   ôn tập

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nắm vững cách đọc các vầnet, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ơp, ôp;cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vầnet, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ơp, ôp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Mật ong của gấu con, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS rèn kĩ năng sống và ứng xử trong tập thể biết quan tâm chia sẻ với người khác.

- Thêm yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

Hoạt động của gìáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Mở đầu

- HS viết et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ơp, ôp
2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần . Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

Hoạt động 2. Đọc đoạn

- GV yêu câu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu câu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.

- GV yêu câu HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

Mưa được miêu tả như thế nào? 

Tiếng sấm sét như thế nào?

 Khi mưa dứt, mặt trời thế nào? 

Sau con mưa, vạn vật như thế nào?

Hoạt động 3. Viết câu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Mưa lộp độp rồi dứt hẳn” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

3. Củng cố, tiếp nối

- Gọi một số em đọc bài

- Nhận xét giờ học

-Hs viết

- Hs đọc

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe


- Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe

- HS viết 

- Hs lắng nghe

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

 GV chốt sau phần đọc tiếng:

- Dòng 1: Hỏi: Những tiếng này có đặc điểm gì? (Chứa những vần có âm t ở cuối).

- Dòng 2: Hỏi: Những tiếng này có đặc điểm gì? (Chứa những vần có âm p ở cuối).




TIẾNG VIỆT

                     Bài 55: KỂ CHUYỆN:Mật ong của gấu con

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Phát triển kỹ năng nghe và nói qua hoạt động nghe truyện mật ong của gấu  con và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi, HS cũng được phát triển một số kĩ năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh gìá, phản hồi, xử lý tình huống,...

    2. Phẩm chất và năng lực: 

- Thêm yêu thích môn học

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, phấn màu, bài giảng PP.

2. Học sinh: Sách Tiếng Việt.

III.CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HĐ 1: HD Kể chuyện

c. GV kể không tranh

d. Cho HS nghe Video

e. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến chia cho các bạn cùng ăn nhé. GV hỏi HS:

1. Gấu mẹ đã chuẩn bị gì cho gấu con khi đi chơi?

2. Gấu mẹ dặn gấu con điều gì?

Đoạn 2: Từ Gấu con ôm lo mật ong đến giấu lọ mật ong đi. GV hỏi HS:

3. Vì sao gấu con giấu lọ mật ong đi?

Đoạn 3: Từ Lát sau đến thẹn đỏ mặt. GV hỏi HS:

4. Khi thấy gấu con không mang theo đồ ăn, các bạn nói gì?

5. Vì sao gấu con then đỏ mặt?

Đoạn 4: Từ Mấy bạn đến rất nhiểu nấm. GV hỏi HS:

6. Vì sao thức ăn bị rơi mất?

7. Đồ ăn bị rơi mất, các bạn đã làm gì?

Đoạn 5: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

8. Nhớ ra lọ mật ong, gấu con đã làm gì?

9. Chia mật ong cho các bạn, gấu con nghĩ gi?

- GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể

c. HS kể chuyện 

- GV yêu câu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

3. Vận dụng trải nghiệm 

GV cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. 

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà; kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè câu chuyện 
	 Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS kể

-HS kể

-HS lắng nghe


a. Văn bản

MẬT ONG CỦA GẤU CON

Gấu con, heo con, thỏ con và cun con rủ nhau vào rừng chơi. Từ sáng sớm, mẹ đã chuẩn bị cho gấu con một lọ mật ong. Mẹ nói: "Con nhớ chia cho các bạn cùng ăn nhé!”.

Gấu con ôm lọ mật ong đi. Cậu thẩm nghĩ: “Mật ong ngon thế này mà phải chia cho các bạn thì tiếc lắm”. Thế là gấu con bèn giấu lọ mật ong đi.Lát sau, heo con, thỏ con và cún con đến đông đủ, Thấy gấu con không mang theo đồ ăn, các bạn liên an ui: "Không sao đâu, bọn tớ sẽ chia thức ăn cho cậu”. Nghĩ đến việc mình đã giấu lọ mật đi, gấu con thẹn đỏ mặt.Mấy bạn cùng đi vào rừng. Dọc đường đi, do sơ ý, đó ăn bị rơi hết cả. Trưa đến, bạn nào cũng đói meo. Thế là cả bọn cùng đi kiếm thức ăn. Thỏ con nhổ cà rốt. Heo con hải quả dâu rừng. Cún con tìm được rất nhiều năm."Đúng rồi!", gấu con chợt nhớ ra, “Minh còn có lọ mật ong!”. Gấu con liền chạy về chỗ giá lọ mật ong lúc sáng và mang mật ong đến chia cho các bạn. Gấu con thẩm nghĩ: “Từ giờ mình sẽ không là gấu con ích kỷ nữa”.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện đọc, viết bài 55

LUYỆN VIẾT : xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
 GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
 Luyện đọc: ôn các bài đọc trong tuần

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Đọc được đoạn văn BT 1

-  Biết xếp tiếng có it, âu, ut, êt vào cột tương ứng.

Tập viết chữ: có gieo có gặt.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
(qua vở Luyện tập Tiếng Việt 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Tìm trong bài đọc ở mục 1 ;

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - Yêu cầu HS xếp riêng các tiếng có vần it, âu, ut, êt vào từng cột

      - Yêu cầu HS làm bài.

      - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Sắp xếp từ ngữ để tạo thành câu rồi viết lại câu

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gọi HS đọc.

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

  * Bài 4: điền eo, ăt, ơi hoặc ôn.
    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

      - Gv nhận xét.

  * Bài 5: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS đọc và xếp

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời

HS làm bài

Lắng nghe

Lắng nghe

HS nêu

HS viết bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CDS : Khi nghi ngờ ,đừng ngại lên tiếng

( dạy theo tài liệu)

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần 12, lập kế hoạch tuần 13

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức và kĩ năng:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề Kính yêu thầy cô
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 
II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:
- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

-Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề “Kể những việc đã làm được để thể hiện lòng biết ơn và yêu quý thầy cô  ”

-GV yêu cầu HS chia sẻ:

+Những điều đã học hỏi được và cảm nhận cảu em sau khi tham quan và được nghe giới thiệu về "Góc tri ân " của các lớp trong trường.

+Những việc đã làm được để thể hiện lòng biết ơn và yêu quý thầy cô .

-GV khen ngợi các em học hỏi được nhiều điều sau khi tham quan,làm được nhiều điều thể hiện lòng biết ơn ,kính yêu thầy cô.

ĐÁNH GIÁ

· Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:

+Chủ động chào thầy cô

+Lễ phép kính yêu thày cô

+Thực hiện được những việc làm thể hiện lòng kính yêu thầy cô.

+Thực hiện những việc làm thầy cô dạy hằng ngày.

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

-Có chủ động chào thầy cô không.

-Có thực hiện được những việc thể hiện lòng kính yêu thầy cô không

-Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung


	Hát

- tổ trưởng báo cáo

- HS chia sẻ 

- HS khác nghe nhận xét về những chia sẻ của bạn

- HS tự đánh giá theo các mức độ

- HS đánh giá lẫn nhau về các nội dung

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

TUẦN 13                              Thứ Hai ngày 27 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 56:  ep êp ip up (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Nhận biết và đọc đúng các vần ep, êp, ip, up; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ep, êp, ip, up hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ep, êp, ip, up các tiếng, từ ngữ có các vần ep, êp, ip, up
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ep, êp, ip, up có trong bài học.

- Ph. triển kĩ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề ...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử

- Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, quy trình và cách viết các vần ep, êp, ip, up. Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                               TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Trong bếp/ lũ cún con/ múp míp nép vào bên mẹ.

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa ep, êp, ip, up lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 4 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   nép

+ Cho HS QS các tiếng: kẹp, nẹp

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: nếp, xếp, kịp, nhịp, búp, giúp
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: đôi dép, đầu bếp, bìm bịp, búp sen
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: ep, êp, ip, up, bếp, bìm bịp, búp sen   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình.

- YC HS viết bảng con.

                                           TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Dịp nghỉ lễ, nhà Hà có ai đến chơi?

+ Mẹ Hà nấu món gì?

+ Hà giúp mẹ làm gì?

+ Bố Hà làm gì?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- YCHS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì? 

+ Trong tranh có những ai?

+ Mọi người đang làm gì? 

+ Khi nhà có khách, em nên làm gì? 

- YC HS nói theo gợi ý của GV.

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

- HS đọc:

 Trong bếp/ lũ cún con/ múp míp nép vào bên mẹ.

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

-Trả lời câu hỏi

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Nêu nội dung

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ

- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

· Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Một số HS khi viết dấu ê to và lệch. Dấu chấm con chữ i cao. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ điểm nhọn của dấu ê, vị trí của dấu chấm con chữ i nằm dưới đường kẻ ngang 4
TOÁN

Bài 11:   PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiết 6:       Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10. 

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức có 2 dấu phép tính trừ.

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết được một tình huống cụ thể trong cuộc sống)

- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán…

 - Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-Giáo viên:  Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử,SGK …
-Học sinh: Sách giáo khoa, bộ đồ dùng….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức   

- Giới thiệu bài: 

2. Hoạt động:
Hướng dẫn học sinh làm các bài tập

Bài 1: 

-YC HS đọc yêu cầu của bài

- YC HS quan sát tranh rồi nêu phép tính thích hợp với từng tình huống: 

+ Lần thứ nhất vớt 3 con cá còn 6 con cá. 9 - 3 = 6

+ Lần thứ hai vớt tiếp 2 con cá còn 4 con cá. 6 - 2 = 4

Sau cả hai lần vớt còn 4 con cá: 9 - 3 - 2 - 4

Bài 2: 
· YC HS tính lần lượt từ trái sang phải: 

· Câu a, b, c: thực hiện lần lượt 2 phép trừ.

· Câu d: cộng trước, trừ sau

· Chữa bài:  a. 8 - 2 - 3 = 3

                  b. 7 - 4 - 1 = 2

                  c. 10 - 5 - 2 = 3

                  d. 3 + 6 - 4 = 5

Trò chơi: Câu cá

Yêu cầu: Củng cố các phép trừ trong phạm vi 10

GV tổ chức chơi theo nhóm

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì? 

GV YC HS đọc lại bài.

* Về nhà: Dùng que tính, đếm rồi trừ.
	Hát 

Nghe

Đọc YC  

Lắng nghe

Làm bài 

Đọc YC  

Lắng nghe

Làm bài 

Nêu lại

Làm bài

Trả lời

Quan sát

HS nhắc lại y/c của bài

Chơi

Trả lời

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- HS làm bài 2 có em lúng túng. GV gợi ý HS tính nhẩm các phép tính theo thú tự từ trái sang phải.


                                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Luyện tập về phép cộng, trừ trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Luyện tập về: Phép trừ, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

- Phát triển kĩ năng quan sát, suy đoán, tính toán…

- Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề…..

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-GV: Vở Luyện tập Toán

-HS: Vở Luyện tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. Gv cho Hs nêu các phép tính trừ trong phạm vi 10

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn Toán 

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 44, 45 (vở LT T):

* Bài 1: Tính 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC HS thực hiện tính từ trái sang phải rồi ghi kết quả

- Chữa bài:  Yêu cầu HS nêu lại cách tính

8–2 – 3= 3               4–2–1=1        3-3+5=5

* Bài 2: Số? 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Yc HS đọc mẫu, Gv HD: Lấy mỗi số ở hàng trên cộng với số ở hàng dưới (thẳng cột)  

- Gv YC HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.

- Chữa bài và yêu cầu HS đọc bài chữa: 8+1=10, 2+8=10….

* Bài 3:  nối (theo mẫu)

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC Hs quan sát hình vẽ, tính kết quả rồi nối với số thích hợp

- Chữa bài: 2+8=10, 8-1=7……

* Bài 4:  Tính nhẩm? 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC HS làm bài tập

- Chữa bài:  1+9=10       6+3=9         3+7=10 ,……

* Bài 5:  Số? 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS: Làm thật cẩn thận rồi ghi kết quả vào ô 

Sau đó tự làm bài. 

- Chữa bài: 8 – 3 = 5, 5 + 5=10…….

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
……………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………..…

……………………..…………………………………………………………………


Thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 57:   anh, ênh, inh (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nhận biết và đọc đúng các vần anh, ênh, inh; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần anh, ênh, inh; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần anh, ênh, inh; các tiếng, từ ngữ có các vần anh, ênh, inh;

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần anh, ênh, inh; có trong bài học.

- Ph. triển kỹ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

 - Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề ...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên:  Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.

- Nắm vững đặc điểm phát âm ut, ưt cấu tạo và cách viết các vần anh, ênh, inh; hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                            TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Con kênh xinh xinh/ chảy qua cánh đồng.

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa anh, ênh, inh; lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 3 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   cánh

+ Cho HS QS các tiếng: chanh, mảnh, cạnh

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: kênh, ghềnh, lệnh…….
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: quả chanh, bờ kênh, kính râm
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: anh, ênh, inh, chanh, kênh, kính   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình. YC HS viết bảng con.

                                                TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Nhà vịt ở đâu?

+ Bố mẹ cho vịt con ra kênh để làm gì?

+ Những câu nào nói lên gia đình vịt rất vui?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về các hoạt động thể dục, thể thao trong các tranh.

- GV có thể yêu cầu HS trao đổi thêm về các hoạt động rèn luyện thân thể và tác dụng của chúng đối với sức khỏe con người. 

- YC HS nói theo gợi ý của GV.
* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò:  - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, Trả lời câu hỏi

- HS đọc: Con kênh xinh xinh/ chảy qua cánh đồng.

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

-Trả lời câu hỏi

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 
- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Quan sát, thảo luận

- Nêu nội dung

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ

- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

-Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 

- Đọc

 Trả lời

Lắng nghe

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần luyện viết bảng HS viết  nét nối từ a sang n bị rộng hoặc bị hẹp. Trường hợp nét khuyết trên cách 2 hs viết không đúng điểm cắt. GV sửa trực tiếp,  chấm chỉ rõ các điểm cắt, đỉnh…Có HS đọc ngọng vần anh, ênh sang ăn, ên. GV cho HS so sánh phân tích lại 2 vần.


TOÁN

Bài 12:   Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Tiết 1:      Bảng cộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Hình thành được bảng cộng trong phạm vi 10 và vận dụng tính nhẩm.

- Phát triển tư duy logic, lên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.

 - Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề…

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.Sách giáo khoa, phấn màu …

- Học sinh: Bộ đồ dùng Toán 1, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động

- Múa hát

- Giới thiệu bài

2. Khám phá: 
- Từ hình ảnh bông hoa, GV hình thành các phép cộng có kết quả bằng 7.

- YC HS nêu kết quả phép tính: 6 + 1 = 7       5 + 2 = 7

3. Hoạt động: 

Bài 1: 

- GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS tự tính nhẩm có kết quả bằng 10

- GV chữa bài

Bài 2: GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS tự tính nhẩm có kết quả bằng 10

- GV chữa bài

- GV YC HS đọc lại bài. Nêu được kết quả các phép tính còn thiếu trong bảng.

Lưu ý: YC HS đọc kết quả phép tính theo từng cột. Có thể cho HS học thuộc phép tính như tính nhẩm.

Bài 3: GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS nhẩm kết quả các phép tính ở mỗi chú ong. Chú ong sẽ đậu vào cánh hoa chứa kết quả phép tính ghi trên chú ong đó. Chẳng hạn: cánh hoa số 5 cho các chú ong ghi phép tính 

3 + 2 và 4 + 1.

*  Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

*  Về nhà tập tính nhẩm.
	Nghe

Quan sát

Lắng nghe

Trả lời

Nêu bài toán

Lắng nghe

Đọc 

Nêu lại

Làm bài

Trả lời 

Lắng nghe

Nêu yêu cầu

Trả lời 

Trả lời

Trả lời

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần khám phá: Từ 1 hình vẽ, cho HS lập 2 phép tính luôn.

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

NGHE KỂ CHUYỆN VỀ CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ TRẺ TUỔI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, HS có khả năng:

1.Kiến thức và kĩ năng:

- Biết được tên, tuổi và những chiến công vẻ vang của một số anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi trong lịch sử đấu tranh giữ nước.

- Tự hào, kính trọng và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ.

- Rèn cho HS các kĩ năng: giao tiếp, nhận biết, chia sẻ, bày tỏ, ... nhằm phát triển năng lực cho HS.

2.Phẩm chất và năng lực:

- Phẩm chất: Tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu theo gương các anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi.

- Năng lực: Tự chủ….

II.ĐỒ DÙNG DẬY HỌC

- GV: Phấn màu.

- HS: cá nhân: trả lời được các câu hỏi.

Nhóm: Hát.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Khởi động

Giới thiệu bài- nêu MĐ,YC – ghi tên bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cuộc sống xung    quanh em.

- Em hãy kể tên một số anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi mà em biết.

+ Em biết qua đâu?

- GV nhận xét, khen.

- GV giới thiệu một số tên anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi: Trần Quốc Toản, Vừ A Dính, Kim Đồng, Dương Văn Nội, Lý Tự Trọng ...

- GV kể cho HS nghe một số câu chuyện về cuộc đời và những chiến công của các anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi như: Trần Quốc Toản, Kim Đồng, Lý Tự Trọng ...

- Sau mỗi câu chuyện kể, GV đưa ra một số câu hỏi:

+ Câu chuyện kể về ai?

+ Chiến công nổi bật của anh hùng trẻ tuổi đó là gì?

+ Người anh hùng đó đã hi sinh trong hoàn cảnh nào?

- Gọi HS trả lời.

- GV nhận xét, khen.

Hoạt động 3: Điều em muốn nói, việc em muốn làm.

- Qua câu chuyện trên em học được đức tính gì ở người anh hùng trẻ tuổi đó?

- Em muốn làm gì để thể hiện lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đó?

-GV nhận xét, khen.

Hoạt động 4: Tìm kiếm tài năng.

Mời một HS lên điều khiển hoạt động.

GV cho HS hoạt động.

GV theo dõi HS.

- Sau các tiết mục, GV nhận xét, Khen.
	- Lắng nghe.

- HS kể.

- HS trả lời.

- Lắng nghe.

- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ trả lời.

1 HS lên điều khiển hoạt động.

- Nêu yêu cầu.

- HS các nhóm biểu diễn các tiết mục về: nhân vật anh hùng, liệt sĩ.

- HS theo dõi, bình chọn tiết mục hay nhất.


-  Qua bài này em biết được những gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn HS biết tự hào, kính trọng và biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………….……….........

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện đọc, viết bài  56,57

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Ôn các tiếng, từ, câu có chứa vần: ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Vở Luyện tập TV

-HS: Vở Luyện tập TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. Kiểm tra bài đọc buổi sáng

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn TV

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 41, 42 (vở LT TV):

* Bài 1: Đọc 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS đọc các tiếng, từ chứa vần: ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh 

Lưu ý: 

+ Phân biệt tiếng có âm đầu l/n: gạo nếp, lỉnh kỉnh

+ Phân biệt tiếng có vần anh, ach: vành vạnh, 
* Bài 2: Điền ep, êp, ip, up hoặc anh
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm các tiếng thiếu vần, suy nghĩ và tìm vần thích hợp để điền…. kết hợp quan sát tranh vẽ)

- Chữa bài: đèn xếp, tôm tép, bếp ga, quả chanh, chè búp

- GV giúp HS hiểu nghĩa của từ.

* Bài 3: Nối và viết chữ
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm 2 cột. 

Sau đó suy nghĩ và làm bài tập.

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các từ nối đúng.

- Chữa bài: Nhà bà đun bếp củi.

                  Bình minh đang lên.

                 Mẹ nấu canh chua.

                Bé chơi xếp hình.
- Yêu cầu học sinh đọc lại các câu đã nối dúng.

* Bài 4:  Tập viết 

- Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn hs đọc nội dung bài viết: Trẻ em như búp trên cành
 - GV giúp HS hiểu nghĩa của từ. 

 - YC HS nêu độ cao của các con chữ, khoảng các giữa các chữ trong câu, cách nối các con chữ.

- YC HS viết bài, GV giúp đỡ HS yếu.

   Nhận xét

*  Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Luyện đọc 

Đọc

Quan sát, điền

Đọc

Làm bài tập 

Đọc 

Trả lời, viết

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………….……….........

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………


TĂNG CƯỜNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác phối hợp đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác phối hợp. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, lưng bụng.
* Kiến thức.

- Động tác phối hợp

Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải lên trước.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “qua cầu tiếp sức”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

          GV            

ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
 Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


  ------------
  ------------
      
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 58:   ach, êch, ich  (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Nhận biết và đọc đúng các vần ach, êch, ich; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ach, êch, ich; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ach, êch, ich các tiếng, từ ngữ có các vần ach, êch, ich;

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ach, êch, ich có trong bài học.

- Ph. triển kĩ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh 

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên : Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.

- Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, và cách viết các vần ach, êch, ich
- Hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài học.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                             TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Ếch con thích đọc sách. 

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa ach, êch, ich lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 3 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   sách

+ Cho HS QS các tiếng: vách, tách, sạch

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: chếch, mếch, lệch…….
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: sách vở, chênh lệch, tờ lịch….
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: ach, êch, ich, sách, chênh lệch, lịch   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình.- YC HS viết bảng con.

                                       TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Ếch cốm để quên sách ở đâu?

+ Vì sao ếch cốm để quên sách:

+ Ếch nói gì khi cô giáo hỏi sách của ếch đâu?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- GV hướng dẫn HS TLCH: +Các em nhìn thấy ai? ở đầu? đang làm gì? Hãy nói về lớp học của em. (tên các thầy, cô dạy các môn học, số HS trong lớp, số tổ, tên các tổ trưởng, lớp trưởng, các hoạt động thường ngày trong lớp học, ...) 

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về lớp học.

- YC HS nói theo gợi ý của GV.
* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò: 

 - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, Trả lời câu hỏi

- HS đọc:

 Ếch con thích đọc sách. 

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

-Trả lời câu hỏi

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 
- Quan sát, thảo luận

- Nêu nội dung

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

· Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- Phần viết bảng có HS viết nét nối từ a sang ch, từ ê sang ch, i sang ch bị hẹp. Chữ h cách không dựa kẻ dọc, HS viết không đúng điểm cắt. GV chỉ rõ sửa trực tiếp trên đa vật thể. Điểm dừng bút của con chữ trước là điểm đặt bút của con chữ sau. GV cho HS chấm điểm cắt, các điểm uốn, đỉnh.

TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT: đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm,

bờ kênh xanh mát.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát theo chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: Máy tính, ti vi, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát 

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát
- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát
- Mời  HS nhìn MH, đọc : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát 

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát trên bảng con.

b.Tập  tập viết vở ô li: : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát 

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
-GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

HS viết bài vở ô li.

 HSTL

 HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Bài 8: AN TOÀN KHI VUI CHƠI(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Nhận diện được nguy cơ không an toàn, không nên đến gần;

- Nhận diện được những trò chơi không an toàn không nên chơi;

- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để đ. bảo vui chơi an toàn.

- Biết từ chối và khuyên bạn không nên chơi những trò chơi có thể gây tai nạn, thương tích.

-Rèn luyện kỹ năng lắng nghe và kỹ năng diễn đạt suy nghĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên:  Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.

-Tranh SGK, tranh về một số nơi vui chơi an toàn và nơi có thể gây tai nạn thương tích. Tranh về các trò chơi không an toàn

2.Học sinh:  

- Nhớ lại trò chơi an toàn đã học ở môn Tự nhiên –xã hội

- Những tình huống gây tai nạn, thương tích mà các em biết hoặc đã gặp phải trong thực tiễn đời sống

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KHỞI ĐỘNG

· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ném bóng

GV nêu tổng kết trò chơi và giới thiệu bài 

2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1 : Xác định hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm 6 em:

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK trang 33 để xác định hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi

-Yêu cầu HS thảo luận cho biết các bạn trong tranh 2,4,6 có thể dẫn đến hậu quả gì?

Bước 2: Làm việc cả lớp

· GV chia bảng thành 2 phần:

+ Hành động an toàn

+ Hành động không an toàn

- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

- GV ghi vào các cột tương ứng trên  bảng.

- GV bổ sung và chốt lại nội dung 2 tình huống

- GV khuyến khích HS nêu hậu quả của các hành động ở các tranh 2.4.6 và ghi nhận tất cả các ý kiến của hs

- GV phân tích để HS hiểu sâu sắc hơn hậu quả của những hành động vui chơi không an toàn này.

Hoạt động 2: Kể những trò chơi an toàn, không an toàn em đã tham gia

- GV khuyến khích HS nêu thêm những hành động vui chơi an toàn, không an toàn mà các em đã tham gia

-GV ghi lại những trò chơi không an toàn và chốt lại: Những trò chơi không an toàn bao gồm:

+Trèo cây, trèo cột điện

+trèo lan can, ban công

+trượt cầu thang

+Nhảy từ trên cao xuống

+Ngồi trên bệ cửa sổ

+Leo thang

+Chạy đuổi nhau ở những nơi trơn trượt

- GV tiếp tục đặt câu hỏi:

+Em sẽ làm gì nếu được rủ tham gia những trò chơi không an toàn?

-GV khen ngợi những HS đưa ra ý kiến từ chối không th. gia

+Nếu từ chối để giữ an toàn cho bản thân thì đã đủ chưa?

Chúng ta cần giữ an toàn cho bạn không?

Nếu có thì em nên làm gì?

-GV bổ sung kết luận: Khi được rủ chơi những trò chơi không an toàn thì cần từ chối và khuyên bạn không nên chơi để giữ an toàn cho bản thân.

-  Hôm nay, chúng ta được học bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- Dặn dò: Đọc trước bài sau
	Chơi

Trả lời 

Lắng nghe

Thảo luận

Quan sát

Lắng nghe

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời

Lắng nghe

Quan sát

Lắng nghe

Trả lời

Trả lời

Nhận xét

Lắng nghe

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- Hoạt động HS chia sẻ các điều kiện vui chơi an toàn còn lúng túng. Gv gợi ý bằng một số tình huống cụ thể.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về cộng, trừ trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Luyện tập về: Phép cộng, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

- Phát triển kĩ năng quan sát, suy đoán, tính toán…

- Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề…..

- Yêu thích môn học. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-GV: Vở Luyện tập Toán

-HS: Vở Luyện tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. GV YC học sinh nếu các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn Toán 

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 45, 46 (vở LT T):

* Bài 1: Số? 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC HS quan sát hình vẽ, nhìn phép tính rồi ghi số vào ô trống.

- Chữa bài:  9-2=7          9-5=4….

                   9-3=6          9-4=5….              

 * Bài 2: Số? 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Yc HS đọc mẫu, Gv HD: Lấy mỗi số ở hàng trên trừ đi số ở hàng dưới (thẳng cột)  

- Gv YC HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.

- Chữa bài và yêu cầu HS đọc bài chữa: GV củng cố số 0 trong phép trừ.

* Bài 3: Nối (theo mẫu)

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- YC HS quan sát tranh, tính kết quả rồi nối với số thích hợp 

- Chữa bài: 3+5=8 …..

* Bài 4: Tính nhẩm:
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS tính nhẩm rồi ghi kết quả vào …... 

- Chữa bài: 6-5=1       6-4=2      6-3=3

                   7-2=5      7-3=4       7-4=3

                   8-8=0      …

* Bài 5:  Viết dấu + hoặc – thích hợp……. 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- YC HS tính nhẩm, thử chọn rồi điền dấu thích hợp… 

- Chữa bài: 6+4=10        8-1=7

                  4-4=0           3+3=6

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc yêu cầu

Làm bài tập




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023

	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGOẠI KHÓA

	



Thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 59:   ang, ăng, âng (2 tiết)

. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nhận biết và đọc đúng các vần ang, ăng, âng; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ang, ăng, âng; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ang, ăng, âng các tiếng, từ ngữ có các vần ang, ăng, âng
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ang, ăng, âng có trong bài học.

- Ph. triển kỹ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: Ti vi , máy tính, 

  - Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, quy trình và cách viết các vần ang, ăng, âng 
  - Hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài học.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                         TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Vầng trăng sáng lấp ló/ sau rặng tre.

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa ang, ăng, âng lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 3 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   sáng

+ Cho HS QS các tiếng: lắng, rạng, sáng

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: bằng, rặng, vẳng…….
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: cá vàng, măng tre, nhà tầng….
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: ang, ăng, âng, măng tre, nhà tầng   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình.

- YC HS viết bảng con.

                                              TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Bài thơ nói về nhân vật nào? đang làm gì?

+ Thời tiết được miêu tả như thế nào?

+ Khi đi học, mèo con mang theo cái gì?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về mặt trăng và mặt trời

- Tranh nào vẽ mặt trăng, tranh nào vẽ mặt trời?

- Mặt trời xuất hiện khi nào?

- Mặt trăng xuất hiện khi nào?

- GV có thể cho HS trao đổi thêm về cảm nhận của các em đối với mặt trăng và mặt trời. 

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò: - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, Trả lời câu hỏi

- HS đọc: Vầng trăng sáng lấp ló/ sau rặng tre.

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 
- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Quan sát, thảo luận

- Nêu nội dung

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Đọc

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ

- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

-Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 

- Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- Phần viết bảng, HS viết nét nối từ a sang n  rộng, dấu ă, â chưa gọn. GV chỉ rõ điểm nối và khoảng cách từ a sang n, cách viết dấu ă, â gọn..


TOÁN

Bài 12:   Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Tiết 2:      Bảng trừ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Hình thành được bảng trừ trong phạm vi 10 và vận dụng tính nhẩm.

- Thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ.

- Phát triển tư duy logic, lên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …

- Thêm yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.Sách giáo khoa, phấn màu …

- Học sinh: Bộ đồ dùng Toán 1, vở bài tập 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Hát 

2. Khám phá: 

- Từ hình ảnh bông hoa, GV hình thành các phép tính 8 trừ cho một số.

- YC HS nêu kết quả phép tính: 

8 - 1 = 7   8 - 2 = 6    8 - 3 = 5     8 - 4 = 4     8 - 5 = 3    

 8 - 6 = 2     8 - 7 = 1

3. Hoạt động: 

Bài 1: 

· GV đọc yêu cầu bài tập.

· YC HS hoàn thành bảng trừ trong phạm vi 10

· GV yc HS nêu các phép tính còn thiếu trong bảng.

· Lưu ý: YC HS đọc kết quả phép tính theo từng cột. Có thể cho HS học thuộc phép tính như tính nhẩm.

· GV chữa bài

Bài 2: GV đọc yêu cầu bài tập.

· YC HS tự tính nhẩm.

· GV chữa bài

· - GV YC HS đọc lại bài. Nêu được kết quả các phép tính còn thiếu trong bảng trừ 

Lưu ý: YC HS đọc kết quả phép tính theo từng cột. Có thể cho HS học thuộc phép tính như tính nhẩm.

Bài 3: GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS nhẩm kết quả các phép tính ghi ở mỗi lá cờ cắm trong mỗi lọ hoa

Giúp HS nhận thấy các phép tính ở trên các lá cờ cắm chung 1 lọ hoa thì có cùng kết quả.

Đáp án: 4 - 1 = 5 - 2 = 6 - 3 = 8 - 5 = 3

4 - 0 = 7 - 3 = 5 - 1 = 4          6 - 1 = 10 - 5 = 5

*  Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

*  Về nhà tập tính nhẩm.
	Quan sát

Nghe

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời

Nêu yêu cầu

Lắng nghe

Nêu lại

Làm bài

Nêu yêu cầu

Trả lời

Trả lời

Quan sát

Đọc

Quan sát 

Trả lời

Quan sát

Trả lời

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần khám phá: Từ 1 hình vẽ, cho HS lập 2 phép tính luôn.


ĐẠO ĐỨC

GIỮ TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG, LỚP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Biết được ý nghĩa của việc giữ trật tự trong trường, lớp; khi nào cần giữ trật tự trong trường, lớp.

- Thực hiện được việc giữ trật tự trong trường, lớp.

- Nhắc nhở bạn bè cùng giữ trật tự trong trường, lớp.

+ Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề….

+ Phát triển các phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, … 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử

SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1.

- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, bài thơ, bài hát 

- HS: SGK,Vở bài tập Đạo đức 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

Tổ chức hoạt động tập thể - trò chơi "Nghe cô giáo giảng bài"         GV đặt các câu hỏi cho cả lớp:

1/ Cây bút dùng để làm gì? (để viết)

2/ Cái ô dùng để làm gì? (để che mưa)
3/ Cái bát để làm gì? (để ăn cơm)
4/ Cái ghế để làm gì? (để ngồi)
5/ Quyển sách để làm gì? (để đọc)
6/ Học sinh đến trường để làm gì? (để học tập)

7/ Vậy trong giờ học chúng ta cần làm gì? (nghe cô giảng bài)        Kết luận: 

2. Khám phá
Hoạt động 1 Khám phá những thời điểm em cần giữ trật tự trong trường, lớp

- GV hướng dẫn HS quan sát các bức tranh nhỏ trong SGK mục Khám phá, và trả lời câu hỏi: Em cần giữ trật tự khi nào?

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.      

Kết luận: 

Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao em cần giữ trật tự trong trường, lớp
· GV treo/chiếu tranh trong mục Khám phá nội dung “Vì sao em cần giữ trật tự trong trường, lớp” lên bảng để HS quan sát (hoặc HS quan sát tranh trong SGK) và đặt câu hỏi:

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

+ Em đồng tình với việc làm của bạn nào? Không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?

+ Vì sao em cần giữ trật tự trong trường, lớp?    Kết luận:
3. Luyện tập: Hoạt động 1:  Em chọn việc làm đúng
· GV treo/chiếu tranh lên bảng (hoặc HS quan sát tranh trong SGK mục Luyện tập), giao nhiệm vụ cho các nhóm: Hãy quan sát các bức tranh, thảo luận và lựa chọn việc nên làm, việc không nên làm, giải thích vì sao?

· YC HS thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào việc nên làm, sticker mặt mếu vào việc không nên làm. HS cũng có thể dùng thẻ học tập hoặc dùng bút chì đánh dấu vào tranh.           Kết luận:
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
· GV nêu yêu cầu: Em đã biết giữ trật tự trong trường, lớp chưa? Hãy chia sẻ với bạn nhé!

· GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số HS chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.

· HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.

Kết luận: 

4.Vận dụng: Hoạt động 1 Xử lý tình huống
GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh, thảo luận và đưa ra phương án xử lý tình huống ở mục Vận dụng.

Tình huống 1: Hai bạn đẩy nhau khi đang xếp hàng.

Tình huống 2: Em đang viết bài thì có bạn kéo tay: “Tớ có chuyện này hay lắm”

Kết luận: Em cần biết giữ trật tự trong trường, lớp và nhắc nhở các bạn cũng biết giữ trật tự như em.

Hoạt động 2:  Em cùng các bạn nhắc nhau giữ trật tự trong trường, lớp

· Tùy năng lực HS và thời gian của bài học, GV có thể cho HS đóng vai qua tình huống: Cả lớp đang tập trung làm bài. Hai bạn A và B nói chuyện. Một bạn trong lớp nhắc: “Bạn ơi, đừng nói chuyện nữa, làm bài tập đi!”.

Kết luận: Các em cần nhắc nhau giữ trật tự trong trường, lớp.

Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.

 -  Hôm nay, chúng ta được học bài gì?

- Dặn dò: Đọc trước bài sau
	Trả lời

Lắng nghe

Lắng nghe

Quan sát

Lắng nghe

Quan sát

Trả lời

Lắng nghe

 

 

Quan sát

- Lắng nghe 

trình bày ý kiến

Lắng nghe

 HS lắng nghe.

Trình bày

Nghe 

Chia sẻ

Nêu ý kiến 

Trả lời

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện đọc viết bài 58,59

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Ôn các tiếng, từ, câu có chứa vần: ach, êch, ich, ang, ăng, âng

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Vở Luyện tập TV

-HS: Vở Luyện tập TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1:GV cho học sinh đọc bài của buổi sáng
Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn TV

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 42, 43 (vở LT TV):

* Bài 1: Đọc 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS đọc các tiếng, từ chứa vần: ach, êch, ich, ang, ăng, âng 

+ Lưu ý khi đọc cần:

  Phân biệt tiếng có âm đầu l/n: nâng đỡ, lịch trình… 

* Bài 2: Điền k hoặc c
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh quan sát tranh.

- H: Tranh vẽ những gì?

- YC Hs nói tên từng sự vật trong tranh.

- GV giải thích giúp HS hiểu nội dung bức tranh.

- YC HS đọc, nhắc lại qui tắc chính tả k, c sau đó điền.

- Chữa bài: kính lúp, canh cá, con kênh

- Yêu cầu HS đọc lại các từ. 

* Bài 3: Nối 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm 2 cột. 

Sau đó suy nghĩ và làm bài tập.

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các câu nối đúng và giải thích.

- Chữa bài: 

Vách núi chênh vênh.

Trăng tròn vành vạnh.

Vở sạch chữ đẹp.

Nhà của sạch sẽ.

- Yêu cầu học sinh đọc lại các câu đúng.

* Bài 4:  Tập viết 

- Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn hs đọc nội dung bài viết: 

một vầng trăng sáng
 - GV giúp HS hiểu nghĩa của cụm từ. 

 - YC HS nêu độ cao của các con chữ, khoảng các giữa các chữ trong câu, cách nối các con chữ.

- YC HS viết bài, GV giúp đỡ HS yếu.

   Nhận xét

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Luyện đọc 

Nêu yêu cầu

Quan sát, nói

Đọc

Làm bài tập 

Đọc 

Trả lời, viết 

Lắng nghe 

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
…………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

BÀI 8 : GIẢN DỊ , TIẾT KIỆM

( DẠY THEO TÀI LIỆU)


Thứ Bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 60:   Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nắm vững cách đọc các vần ach, êch, ich, ang, ăng, âng, ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ach, êch, ich, ang, ăng, âng, ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …
- Thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: 

- Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                             TIẾT 1
1. Ôn và khởi động 

- GV đưa ra các vần YC HS  đọc  ach, êch, ich, ang, ăng, âng, ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các tiếng chứa vần. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

3. Đọc đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- Gv cho HS đọc nối tiếp từng câu 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

+Sáng sáng, Hà dậy sớm làm gì? 

+Một hôm tỉnh giấc, Hà nghe thấy gì? 

+Vì sao con gà của Hà chẳng gáy? 

4. Viết câu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Em vẽ vầng trăng sáng” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tùy thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

 
	HS đọc 
Hs ghép và đọc

HS đọc

 HS đọc

Hs lắng nghe


Đọc

Trả lời

HS viết 

Hs lắng nghe

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần đọc từ có một số từ khó. GV cho hs quan sát một số hình ảnh để HS hiểu rõ hơn: thếp giấy, thẳng hàng.


TIẾNG VIỆT

Bài 60:   KỂ CHUYỆN

QUẠ VÀ ĐÀN BỒ CÂU
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Quạ và đàn bồ câu, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS rèn kĩ năng sống và ứng xử trong tập thể biết quan tâm chia sẻ với người khác.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …
- Thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: 

- Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học

- Nắm được nội dung câu chuyện 

Ti vi, máy tính, 

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                             TIẾT 2: Kể chuyện
5. Kể chuyện

a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến vào chuồng bồ câu. GV hỏi HS:

1. Quạ bôi trắng lông mình để làm gì?

Đoạn 2: Từ Đàn bồ câu thoạt đầu đến cho nó vào chuồng. GV hỏi HS:

2. Vì sao đàn bồ câu cho qua vào chuồng.

Đoạn 3: Từ Nhưng quạ quên khuấy đến đuổi nó đi. GV hỏi HS:

3. Khi phát hiện ra quạ đàn bồ câu làm gì?

Đoạn 4: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

4. Vì sao họ nhà quạ cũng đuổi quạ đi? 

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể

b. HS kể chuyện 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện.

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

* Dặn dò:  GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: kể cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè nghe câu chuyện  
	Hs lắng nghe

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Kể chuyện

Trả lời

Lắng nghe

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


TIÉNG VIỆT
Luyện đọc: Ôn các bài đã học trong tuần

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Ôn các tiếng, từ, câu có chứa các vần đã học.
- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Vở Luyện tập TV

-HS: Vở Luyện tập TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. Gv  cho học sinh đọc bài buổi sáng

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn TV

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 43, 44 (vở LT TV):

* Bài 1: Đọc 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS đọc từ, câu, cả đoạn

+ Lưu ý HS ngắt nghỉ khi đọc câu.

+ Phân biệt tiếng có âm đầu l/n: nó, lang thang

* Bài 2: Tìm trong bài đọc, tiếng có vần ăng xếp vào cột của thỏ, tiếng có vần ang xếp vào cột của sóc
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm miệng

- YC HS làm bài tập vào vở

- Chữa bài: HS đọc từ tìm được.

* Bài 3: Sắp xếp từ ngữ để tạo câu 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm miệng

- YC HS làm bài tập vào vở

- Chữa bài: Chúng em xếp hàng vào lớp.

    Khách thích đến Việt Nam du lịch.

* Bài 4: Điền 

a. ang, ăng hoặc ach

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ để chọn vần thích hợp

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các vần thích hợp

- Chữa bài: búp măng, cua gạch, bến cảng

- Yêu cầu học sinh đọc lại các từ đã điền đúng.

a. ênh, êch hoặc ich

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ để chọn vần thích hợp

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các vần thích hợp

- Chữa bài: chim chích, ếch ộp, chênh lệch

- Yêu cầu học sinh đọc lại các từ đã điền đúng.

* Bài 4:  Tập viết 

- Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn hs đọc nội dung bài viết: 
Em là búp măng non.
 - GV giúp HS hiểu từ măng non 

 - YC HS nêu độ cao của các con chữ, khoảng các giữa các chữ trong câu, cách nối các con chữ.

- YC HS viết bài, GV giúp đỡ HS yếu.

   Nhận xét

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Nêu yêu cầu

Luyện đọc 

Đọc

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Viết 

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

TUẦN 10                      Thứ Hai ngày 06 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 41: ui  - ưi

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần ui, ưi; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ui, ưi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ui, ưi (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ui, ưi.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ui, ui có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép theo tình huống được gợi ý trong tranh: xin phép bố mẹ hoặc ông bà được ra ngoài đi chơi với bạn bè (đá bóng).

- Phát triển kỹ năng quan sát và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua bức tranh vẽ vùng núi cao với phong cảnh và con người nơi đây.

- Cảm nhận được vẻ đẹp vùng núi cao của đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết 

HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

 Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

Bà gửi cho Hà túi kẹo.

- GV gìới thiệu các vần mới ui, ưi. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- Đọc vần ui 

+ Đánh vần • GV đánh vần mẫu ui.

• GV yêu cầu một sốHS nối tiếp nhau đ.vần.

• GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 

+ Đọc trơn vần 

• GV yêu cầu một số HS đọc trơn vần.

• GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh .

+ Ghép chữ cái tạo vần 

• GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần 

• GV yêu cầu HS nêu cách ghép.

Đọc vần ưi Quy trình tương tự quy trình đọc vần ui.

- So sánh các vần
 + GV yêu cầu HS tìm điểm gìống nhau, khác nhau gìữa các vần ui, ưi trong bài,

+ GV yêu cầu HS nêu lại các vần vừa học.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu túi 

+ GV yêu cầu một số HS đánh vần tiếng mẫu túi (tờ – i – tui sắc – túi). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa vần ui • GV đưa các tiếng chứa vần thứ nhất, yêu cầu HS tìm điểm chung cùng chứa vần thứ nhất ui.

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng cùng vần.

• Đọc trơn các tiếng cùng vần.

+ Đọc tiếng chứa vần ưi Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa vần ui.

Đọc trơn các tiếng chứa hai vần đang học: Một số HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 4 tiếng lẫn hai nhóm vần.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần đang học: bùi, sửi, cửi,..

+ GV yêu cầu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1 -2 HS nêu lại cách ghép.

- Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: dãy núi, bụi cỏ, gửi thư. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn dãy núi

- GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ dãy núi xuất hiện dưới tranh. - GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ui trong dãy núi, phân tích và đánh vần tiếng thái, đọc trơn từ ngữ dãy núi.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với bụi cỏ, gửi thư,

- GV yêu cầu HS tìm từ ngữ mới có vần ui hoặc ưi.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lán.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

 - GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ui, ưi.

- HS viết vào bảng con: ui, ưi và núi, gửi (chữ cỡ vừa và nhỏ).

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi  cho HS.
	- Hs chơi

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh  

- HS đọc trơn 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS tìm

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS viết vào bảng con. 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- GV yêu cầu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ui, di; từ ngữ dãy núi, gửi thư.

- GV quan sát và uốn nắn.

- GV nhận xét và sửa bài viết của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn 

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- HS đọc thầm cả đoạn; tìm tiếng có các vần ui, ưi.

- GV giải thích nghĩa từ ngữ .

- GV yêu cầu một số HS đọc trơn các tiếng mới. 

- GV yêu cầu từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ui, ưi trong đoạn vần một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn vần. 

- GV yêu cầu một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đóng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi về  Nội dung đoạn vần đã ở có gì?

 Mùa này, quang cảnh nơi đó như thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- Lan gửi thư cho ai? Nơi nào?

- GV hướng dẫn HS quan sát 2 bức tranh trong SHS và nói về tình huống trong tranh (Em thấy những ai trong tranh? Muốn đi đá bóng với bạn, Nam xin phép mẹ như thế nào? Còn em, muốn đi chơi với bạn, em nói thế nào với ông bà, bố mẹ?).

- GV mở rộng gìúp HS có ý thức về việc xin phép người lớn khi đi đâu đó hoặc làm một việc gì đó trong những tình huống cụ thể.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần ui, ưi và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần ui, ưi và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS đọc

- HS TL

- HS viết

- HS lắng nghe

HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS lắng nghe

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nói

- HS lắng nghe

- HS tìm

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Một số HS khi viết dấu ư và dấu hỏi to. Độ rộng con chữ u, ư HS yếu viế . còn sai.GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ lại.

TOÁN

Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng  “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,

- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tinh
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng 

Theo thứ tự từ trái sang phải). 

* Phát triển năng lực
- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. CHUẨN BỊ 

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, sách toán, vở thực hành toán, bảng con.

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	      Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh

	1/ Khởi động:

· Ổn định

·  Giới thiệu bài
	Hát

	1/Khám phá: Thêm vào thì bằng mấy? 

· GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGk:

· GV: Lúc đầu có 5 bông hoa, cắm thêm 2 bông hoa nữa vậy trong bình có tất cacr mấy bông hoa?

· Yêu cầu HS nhắc lại

· Tương tự GV hướng dẫn với hình minh họa những chấm tròn

· GV nêu: 5 chấm tròn thêm 2 chấm tròn bằng  7 chấm tròn hay 5 thêm 2 bằng 7

· Gọi vài HS nêu lại: 5 thêm 2 bằng 7

· GV viết : 5 + 2 = 7, đọc là năm cộng hai bằng 7

· Gọi HS đọc phép tính 5 + 2 = 7

· GV ?  5 cộng 2 bằng mấy?

GV : Ta có phép tính 5 cộng 2 bằng 7


	HS quan sát

HS nêu

HS nêu miệng

HS đọc

	2/Hoạt động
	

	*Bài 1: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV HD HS thực hiện phép tính bằng cách đếm thêm 

- HS thực hiện đếm thêm để nêu kết quả

- HS trình bày

GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS nhận xét

	*Bài 2: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV HD HS quan sát hình a) trong SGK nêu tình huống bài toán tương ứng rồi tìm số thích hợp:   4 + 2 = 6

- Tương tự với câu b)

- HS trình bày, ghi kết quả váo vở

 -GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS ghi vào vở

HS nhận xét

	*Bài 3: Số ?

- GV nêu yêu cầu của bài tập

- GV HD HS đếm thêm để tìm ra kết quả đúng

- Tương tự với câu b)

- HS trình bày

 -GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?


	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Phần Khám phá, GV cho HS nêu nhiều cách đếm khác nhau. Sau đó chọn cách đếm hay nhất.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức.

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng là “đếm tất cả”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

2. Kĩ năng:  

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:

- Hứng thú với tiết học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

          Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 35)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1:Nối :Số?

           3 + 2 = …                    5 + … = …

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát và đếm số con chim trong mỗi tranh

- Hướng dẫn HS thực hiện phép tính

- Gọi HS nêu kết quả.

- Gv nhận xét.

* Bài 2: Tính nhẩm:

1 + 4 =….               2 + 3 =…              4 + 1 =

2 + 4 = …               3 + 3 =…              1 + 5 =

3 + 4 = …               5 + 3 =…              6 + 1 =  

- GV đọc yêu cầu của bài.

- yêu cầu HS tính nhẩm và điền kết quả.

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: Số? 

    3 + 0 =                              … + 5 = …

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số hình trong tranh.

+ Gv hd HS làm bài.

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Nối

- GV đọc yêu cầu của bài.

-GV yêu cầu HS thực hiện các phép tính rồi nối kết quả với số tương ứng.

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv HD HS thực hiện phép tính cộng rồi điền kết quả vào bảng.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2( trang 36).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS quan sát và đếm 

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

Nghe

HS quan sát

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát

HS trả lời

Nghe

 HS làm bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Ba ngày 07 tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 42: ao  - eo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần ao, eo; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ao, eo; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ ao, eo (chữ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ao, eo.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ao, eo có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ Em chăm chỉ (bức tranh vẽ một bạn nhỏ đang đọc truyện, làm bài,... được ví như chú chim ri đang miệt mài đan tổ).

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua phong cảnh ao nước mùa thu, cảnh sinh hoạt của những chú chim.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

- Chim chào mào: loài chim nhỏ, có gìọng hót hay và ngoại hình đẹp: lưng xám, ngực trắng có điểm những mảng lông đỏ, đầu có mào.

- Chim sáo: loài chim nhỏ, thích sống thành đàn, gìọng hót hay, đa dạng và có khả năng bắt chước được các âm thanh khác.

- Chim ri: loài chim có hình dáng nhỏ hơn chim sẻ, nhiều màu sắc khác nhau, không sống thành đàn mà thành từng đôi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ui,ưi

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết 

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

 Ao thu/ lạnh lẽo nước trong veo.

- GV giới thiệu các vần mới ao, eo, Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần:  Đọc vần ao

+ Đánh vần

• GV đánh vần mẫu ao.

• Một số HS nối tiếp nhau đánh vần.

• Lớp đánh vần đồng thanh một lần.

+ Đọc trơn vần 

• GV yêu cầu một số  HS  đọc trơn vần.

- GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh một lần.

+ Ghép chữ cái tạo vần

 • HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần GV yêu cầu HS nêu cách ghép.

+ So sánh các vần

+ GV yêu cầu HS tìm điểm giống nhau, khác nhau gìữa các vần ao, eo trong bài.

+ GV yêu cầu HS nêu lại các vần vừa học.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng mẫu lēo . GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng lẽo.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng mẫu lẽo (lờ eo leo ngã lẽo). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa vần ao

• GV đưa các tiếng chứa vần thứ nhất, yêu cầu HS tìm điểm chung cùng chứa vần thứ nhất dao, chào, sáo.

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng cùng vần.

• Đọc trơn các tiếng cùng vần,

+ Đọc tiếng chứa vần eo Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa vần ao.

- GV yêu cầu đọc trơn các tiếng chứa hai vần đang học: Một số (3 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 - 4 tiếng cả hai nhóm vần.

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần đang học ao, eo.

+ GV yêu cầu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trong đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: ngôi sao, quả táo, cái kẹo, ao bèo. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn ngôi sao, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. 

- GV cho từ ngữ ngôi sao xuất hiện dưới tranh. HS nhận biết tiếng chứa vần ao trong ngôi sao, phân tích và đánh vần tiếng sao, đọc trơn từ ngữ ngôi sao. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với quả táo, cái kẹo, ao bèo.

- GV yêu cầu HS tìm từ ngữ mới có vần ao hoặc eo.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3- 4 lượt HS đọc. 2- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

 - GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ao, eo.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ao, eo.

- HS viết vào bảng con: ao, eo và sao, bèo (chữ cỡ vừa).

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs nói

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs đánh vần

- Lớp đánh vần đồng thanh một lần.

- HS đọc trơn. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS tìm

- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng con.

- HS đọc trơn tiếng con. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng con.

- HS tìm

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS quan sát

- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách gìữa các chữ trên một dòng).

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ao, eo; từ ngữ ngôi sao, ao bèo.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn; tìm tiếng có các vần ao, co.

- GV yêu cầu một số (4 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ao, eo trong đoạn vần một số lần.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng cầu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vần đã đọc:

 Đàn chào mào làm gì? 

Mấy chú sáo đen làm gì? 

Chú chim ri làm gì? 

Em thích chú chim nào? Vì sao?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về bạn nhỏ trong tranh (Bạn nhỏ trong tranh đang chăm chỉ làm gì? Các em có chăm chỉ không?).

- GV có thể mở rộng gìúp HS có ý thức chăm chỉ, cần cù học tập.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần ao, eo và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần ao, eo và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS nêu số câu

- HS đọc 

-HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

- HS tìm

- Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Vần eo trong vở viết khoảng cách từ e sang o gần. GV hướng dẫn viết xa hơn.
TOÁN

                       Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng  “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,
- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tinh
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, sách toán, vở thực hành toán, bảng con.

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	       Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh       

	1/ Khởi động

· Ổn định tổ chức                       

· Giới thiệu bài
	-Hát

	2/ Khám phá: Số 0 trong phép cộng

· GV cho HS quan sát hình trong SGK, nêu bài toán rồi trả lời:

a)? Đĩa thứ nhất có 4 quả cam, đĩa thứ hai có 0 quả cam. Hỏi cả hai đĩa có mấy quả cam?

   - GV viết phép tính lên bảng 4 + 0 = 4

   - Yêu cầu HS đọc phép tính.

b) GV hướng dẫn tương tự như cấu a

- GV nêu phép cộng 1+ 0 ; 0 =1; 3+0; 0+ 3

GV: Một số cộng với 0 bằng chính số đó
	-HS quan sát

-HS trả lời

-HS đọc phép tính

- HS nhắc lại

	3/ Hoạt động:  
	

	*Bài 1: Tính nhẩm

- GV nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS tính nhẩm

- GV cùng HS nhận xét

- Yêu cầu HS đọc lại từng phép tính
	-HS tính nhẩm

- HS nhận xét



	*Bài 2: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- HD HS thực hiện phép cộng

- HS thực hiện – GV cùng HS nhận xét
	-HS thực hiện phép cộng

-HS nhận xét

	*Bài 3: 

-GV nêu cầu bài tập

- Cho HS quan sát hình vẽ, nêu tình huống bài toán tương ứng

-Yêu cầu HS tìm số thích hợp

_ GV cùng HS nhận xét


	- HS quan sát tranh, nêu tình huống

- Hs tìm số thích hợp

- HS nhận xét

	*Bài 4: Tìm chuồng cho thỏ

- GV nêu yêu cầu bài tập

-Yêu cầu HS dùng que tính để tính tìm kết quả

- Yêu cầu HS tìm ngôi nhà ứng với phép tính đó

- GV cùng HS nhận xét 
	-HS dùng que tính để tính

- HS nối kết quả 

- Nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học

- Dặn chuẩn bị bài sau
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

 Một số HS yếu còn khó khăn khi tìm kết quả. GV hướng dẫn HS xòe tay tính và yêu cầu về học thuộc bảng cộng, làm nhiều các phép tính cộng.


HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

CHÚNG EM HÁT VỀ THẦY, CÔ GIÁO( TIẾT 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Hs biết kính trọng, biết ơn, yêu quí các thầy giáo, cô giáo.

 - Tạo không khí hồ hởi học tập, rèn luyện trong lớp học.

 - Bước đầu hình thành cho hs kĩ năng tự tin, kĩ năng hợp tác trong hoạt động.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các bài hát, hoa và quà tặng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Bước 1: Chuẩn bị:

- Thành lập ban tổ chức, bao gồm: Gv chủ nhiệm các lớp, đại diện nhà trường, tổng phụ trách Đội.

- Gv chủ nhiệm phổ biến kế hoạch trước 1-2 tuần

 - Hd hs xây dựng chương trình và tập luyện các tiết mục văn nghệ…

- Dự kiến khách mời…

Bước 2: Tiến hành

 Chương trình buổi liên hoan văn nghệ có thể tiến hành như sau: 

· Tuyên bố lí do, giới thiệu khách mời

· Trưởng ban tổ chức khai mạc biểu diễn

· Đại diện hs lên tặng hoa và chúc mừng các thầy cô giáo

· Đại diện các thầy cô giáo lên phát biểu

· Các tiết mục văn nghệ được trình diễn theo kế hoạch

· Kết thúc chương trình, lớp trưởng thay mặt lên cám ơn các thầy cô giáo.

Bước 3: Nhận xét, đánh giá:
- Nhận xét chung buổi biểu diễn văn nghệ.

- Khen và cảm ơn toàn thể hs tham gia biểu diễn văn nghệ
	Lắng nghe

Lắng nghe

Trình diễn

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc( viết) bài 41,42

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

   +  Ôn lại vần ui, ưi, ao, eo biết nối các tiếng tạo thành từ. 

   +  Biết điền ui, ưi, ao, eo vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết: Trèo cao ngã đau.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

          Học sinh xem trước bài  tiết 1: ui, ưi, ao, eo.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

* Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền ui, ưi, eo hoặc ao
   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS quan sát tranh và nói tên từng sự vật có trong tranh.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : 

   Túi ngủ, bèo tây, cào cào, gửi thư

   - Gv nhận xét và khen HS.

  * Bài 3: Khoang vào từ ngữ viết đúng chính tả

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc thầm các tiếng đã cho

    - Gv Hd Hs tìm các từ viết đúng chính tả

      - Yêu cầu HS viết lại các từ vào từng toa tàu

    - Gọi HS đọc các từ vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ Trèo cao ngã đau.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3:   Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2.


	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

TĂNG CƯỜNG

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH,  BỤNG.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Sau bài học, HS sẽ:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

-  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

-  Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác đúng đúng nhịp và đúng phương hướng.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác  vặn mình, bụng 

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Kiến thức.

- Ôn 3 động tác : vặn mình, bụng

Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải sang ngang

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn động tác vươn thở và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

          GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


  ----------
  ----------

      
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Tư ngày 08 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 43: ao  - eo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần au, âu, êu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần au, âu, êu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ au, âu, âu (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần au, âu, êu.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần au, âu, êu có trong bài đọc.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép theo tình huống được gợi ý trong tranh: Xin phép cô gìáo được ra ngoài và được vào lớp.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ qua bức tranh vẽ phong cảnh nông thôn.

- Cảm nhận được vẻ đẹp làng quê, tình cảm gìa đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

- Chú tễu: là một trong những nhân vật rối tiêu biểu trong sân khấu kịch rối nước truyền thống của Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đẩu 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ao,eo

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2. Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. Đàn sẻ nâu/ kêu ríu rít ở sau nhà.

- GV gìới thiệu các vần mới au, âu, âu. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần au, âu, âu.

+ GV yêu cầu một số  HS so sánh vần au, âu với êu để tìm ra điểm giống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm giống và khác nhau giữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các van au, âu, âu.

+ GV yêu cầu một số HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Đọc trơn các vần

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lan.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu cầu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần au.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ a, ghép â vào để tạo thành âu.

+ GV yêu cầu HS tháo chữ â, ghép ê vào để tạo thành êu.

- GV yêu cầu lớp đọc đồng thanh au, âu, êu một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng sau. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng sau.

+ GV yêu cầu một số (4 5) HS đánh vần tiếng sau. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng sau.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng sau. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng sau. 

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau . Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nói tiếp nhau, hai lượt. 

+ Mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng
 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần au, âu hoặc êu. GV yêu cầu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: rau củ, con trâu, chú tễu.

- GV yêu cầu HS tìm tiếng chứa vần mới: âu trong con trâu, phân tích và đánh vần tiếng trâu, đọc trơn từ ngữ con trâu.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với rau củ, chú tễu.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu viết các vần au, âu, âu. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần au, âu, ê.

- HS viết vào bảng con: au, âu, êu và rau, trâu, tễu 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS trả lời


- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS đọc

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần au, âu, êu; từ ngữ con trâu, chú tễu,

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần au, âu, êu.

- GV yêu cầu một số HS đọc trơn các tiếng mới. Từng nhóm rối cả lớp đọc.

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn vần. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu . Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số hs  đọc cả đoạn.

+ Nhà dì Tư ở quê có những gì?

+ Gần nhà dì có cái gì? Phía xa xa có gì?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

Các em nhìn thấy những ai trong bức tranh thứ nhất? 

Nam dang làm gì? 

Nam sẽ nói thế nào khi muốn xin phép cô ra ngoài?

 Các em nhìn thấy những ai trong bức tranh thứ hai? 

Hà nói gì với cô gìáo khi vào lớp (Gợi ý: Nam xin phép thầy cô gìáo ra ngoài và Hà xin phép thầy cô gìáo khi vào lớp)

- GV yêu cầu một số HS thực hành xin phép khi ra vào lớp.

- GV có thể mở rộng giúp HS có ý thức về việc xin phép thầy cô giáo khi ra vào lớp.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ có vần au, âu, êu và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần au, âu, êu 
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc

-HS đọc

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS tìm

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Chữ êu vở tập viết- viết con chữ ê vào giữa. GV hướng dẫn HS thêm cách viết con chữ ê dựa lưng vào đường kẻ dọc.

TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  HS có khả năng:

- Luyện viết đúng các chữ: bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	ND
	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá

	Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- GV nhận xét
a -Tập tô, tập viết bảng con bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: bụi cỏ, cái kẹo, rau củ. Sau nhà có giàn bầu.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

HS cần luyện viết bảng con nhiều.


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: HS có khả năng:

6. Kiến thức:

     - Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước.

     - Nhớ, đọc thuộc lòng Năm điểu Bác Hồ dạy và xác định được những biểu hiện cụ       thể cần phải làm theo Năm điều Bác Hồ dạy.

2. Kĩ năng

     - Tự đánh giá được những việc đã làm được và những việc cẩn cố gắng trong thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.

     - Biết cách rèn luyện thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy để trở thành đội viên.

      - Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

3. Thái độ:

- Hình thành ý thức trách nhiệm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

7. Giáo viên: Bài hát về Bác Hồ, bài giảng PP. 

8. Học sinh: SGK,Thẻ mặt cười , mặt mếu…

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

Khởi động: GV yêu cầu cả lớp hát bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. GV khai thác cảm xúc của HS bằng các câu hỏi:

- Các em cảm thấy như thế nào khi nghe và hát bài hát này?

-Các em có muốn làm theo những lời Bác Hồ đạy không?
	- HS tham gia hát theo nhạc và đưa ra câu trả lời: Chúng ta muốn làm theo những lời Bác Hồ dạy.....

	2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy

- GV yêu cầu HS nêu 8 điều Bác Hồ dạy mà em biết.

 - Sau đó, GVchốt lại Năm điểu Bác Hồ dạy

- GV yêu cầu HS quan sát  tranh.

- GV đặt câu hỏi: Kể những việc em đã làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm

Chia lớp thành 5 hoặc 10 nhóm (tuỳ theo sĩ số của lớp, sao cho mỗi nhóm không

quá 6 em).

Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi nhóm quan sát tranh trong SGK, kể cho các bạn

trong nhóm về những điều em đã làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

GV chốt ý 

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Sắm vai thực hành làm quen bạn mới

- GV tổ chức cho HS sắm vai xử lí từng tình huống được nêu trong hoạt động thực hànhở SGK theo các bước sau:

- Gv yêu cầu HS quan sát lần lượt 2 bức tranh.

- GV đặt câu hỏi HS thấy gì qua các bức tranh

- GV chia lớp thành các 6 nhóm tùy theo tình hình lớp.

- Nhóm 1,2,3 thảo luận tranh số 1 đóng vai và giải quyết tình huống. 

Tình huống: Vào giờ ra chơi, em thấy tiền ai dánh rơi. Em sẽ làm gì lúc đó?

Nhóm 4,5,6: Một buổi sáng trời lạnh, bé Lan làm không chịu rửa mặt. Nếu em là chị ( anh) bé Lan, em sẽ nói gì với bé Lan.

- GV nêu tình huống, dành thời gian cho 


	HS nêu theo hình thức cá nhân

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bảo;

2. Học tập tốt, lao động tốt;

3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt;

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt;

5, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

HS quan sát tranh cùng thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

1/ Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào là biết giúp đỡ người gặp khó khăn.

2/Học tập tốt, lao động tốt là biết học bài làm bài đầy đủ, giúp đỡ mẹ việc nhà

3/Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt là trật tự trong lớp, trong lúc thảo luận, không tranh bạn đánh bạn.

4/Giữ gìn vệ sinh thật tốt là luôn rửa tay thường xuyên, áo quần sạch sẽ gọn gàng.

5/Khiêm tốn thật thà dũng cảm là biết nhận lỗi khi làm sai.

Đại diện nhóm trình bày trước lớp.

HS quan sát, trả lời cá nhân câu hỏi.

Tranh 1: Một bạn nhỏ thấy tiền của ai đánh rơi.

Tranh 2: Trời lạnh, bạn nhỏ không chịu đánh răng rửa mặt

- HS thảo luận nhóm và trao đổi trong nhóm để đưa ra cách giải quyết tình huống và phân công bạn sắm vai.

- Đại diện từng nhóm lên trước lớp sắm vai xử lí tình huống. Các bạn trong lớp quan sát và đưa ra ý kiến nhận xét cách giải quyết tình huống của nhóm vừa thực hiện.

Tình huống 1: Em phải trả lại tiên rơi cho người mất bằng cách đưa cô hay đưa cho giám thị. ( theo điều 5)

Tình huống 2: Em nên giữ vệ sinh sạch sẽ thân thể ( theo điều 4)

-GV yêu cầu HS thể hiện sự đồng tình hoặc không đồng tình với cách giải quyết củanhóm bạn bằng cách giơ thẻ hoặc giơ tay.

	3.VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy.

GV yêu cầu HS nhắc lại 5 điều Bác hồ dạy.

GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ cho Ba mẹ và nhờ ba mẹ nhắc nhở HS làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Tổng kết:

-GV yêu cẩu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động.

4. CỦNG CỐ, TIẾP NỐI

Nhận xét hoạt động.
Ôn bài, chuẩn bị bài : “Bài 7: Kính yêu thầy cô”.
	HS nhắc lại 5 điều Bác hồ dạy.

HS nhờ ba mẹ phối hợp giúp đỡ mình thực hiện tốt 5 điều Bác dạy ở nhà.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức.

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng là “đếm tất cả”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

2. Kĩ năng:  

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

    1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 36)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

3+5=                     4+5=                      3+7=

5+3=                     5+4=                      7+3=

-GV đọc yêu cầu của bài.

- HD HS quan sát tranh đếm số hoa và thực hiện các phép tính

- Gọi HS nêu kết quả các phép tính.

- Gv nhận xét.

* Bài 2: Tính nhẩm

1+7=                       4+3=                       2+6=

7+1=                       3+4=                       6+2=

4+4=                       8+0=                       0+8=

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv hd HS thực phép tính 

- Gọi HS nêu kết quả

- Gv nhận xét.

* Bài 3: 

- GV đọc yêu cầu của bài.

+ Phép tính có kết quả bằng 7 tô màu gì?

+ Phép tính có kết quả bằng 9 tô màu gì?

+ Phép tính có kết quả bằng 10 tô màu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS trình bày

- Gv nhận xét.

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv HD HS thực hiện phép tính cộng rồi điền kết quả vào bảng.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1( trang 38
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

HS nhắc lại y/c của bài

HS làm bài

HS trả lời

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu

- HS lắng nghe

- Quan sát

HS làm bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 44: iu  - ưu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết và đọc đúng các vần iu, ưu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần iu,ưu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học. Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần iu, ưu có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung qua các tranh minh hoạ Bà em: Bà đã nghỉ hưu nhưng vần gìúp đỡ gìa đình trong công việc nội trợ và gìúp các cháu học tập.

- Cảm nhận được tình yêu của ông, bà đối với gìa đình và các cháu thông qua đoạn vần học và các hình ảnh trong bài.

II. CHUẨN BỊ

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng au, âu, êu

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1.Nhận biết 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Bà đã nghỉ hưu mà luôn bận bịu.

- GV gìới thiệu các vần mới iu, ưu. Viết tên bài lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- Đọc vần iu 

+ Đánh vần 

• GV đánh vần mẫu iu.

• GV yêu cầu một số (5 – 6) HS nối tiếp nhau đánh vần.

• Lớp đánh vần đồng thanh một lần.

+ Đọc trơn vần

 • GV yêu cầu một số (5 – 6) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần.

• Lớp đọc trơn đồng thanh một lần.

+ Ghép chữ cái tạo vần

 • HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần.

• GV yêu cầu HS nêu cách ghép.

- Đọc vần ưu Quy trình tương tự đọc vần iu.

- So sánh các vần:

- GV yêu cầu HS tìm điểm gìống nhau, khác nhau gìữa các vần iu, ưu trong bài.

+ GV yêu cầu HS nêu lại các vần vừa học.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu

 + GV gìới thiệu mô hình tiếng mẫu hưu (trong SHS). GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hưu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng mẫu hưu Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hưu.

+ GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đọc tiếng chứa vần iu 

• GV đưa các tiếng chứa vần iu, yêu cầu HS tìm điểm chung.

• Đánh vần tiếng: Một số HS đánh vần tất cả các tiếng cùng vần iu.

• Đọc trơn các tiếng cùng vần,

+ Đọc tiếng chứa vần ưu

- Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa vần iu.

+ Đọc trơn các tiếng chứa hai vần đang học: Một số (3 – 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 4 tiếng lẫn hai nhóm vần.

+ GV yêu cầu một số (2 3) HS đọc tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần đang học: iu, ưu.

+ GV yêu cầu 2 HS phân tích tiếng, 1 2 HS nêu lại cách ghép.

- GV yêu cầu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: cái rìu, cái địu, quả lựu, con cừu.

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn cái rìu, GV nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ cái riu xuất hiện dưới tranh.

- GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần mới:iu trong cái rìu, phân tích và đánh vần tiếng rìu, đọc trơn từ ngữ cái riu. GV thực hiện các bước tương tự đối với cái địu, quả lựu, con cừu.

- GV yêu cầu HS tìm từ ngữ mới có vần iu hoặc ưu.

- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu cầu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần iu, u.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình viết các vần ưu, iu.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con: iu, ưu và rìu, lựu (chữ cỡ vừa).

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS tìm

- HS nêu

- HS thực hiện

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn tiếng làm . Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS tìm

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS tìm

- HS đọc

- HS đọc

- HS quan sát

- HS quan sát

- HS viết

- HS quan sát

- HS nhận xét




TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần iu, ưu; từ ngữ cái rìu, quả lựu. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- HS đọc thầm và tim các tiếng có vần iu, ưu.

- GV yêu cầu một số (4-5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng .Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh 

- GV yêu cầu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn vần đã đọc:

+ Ngày ngày bà làm gì?

+ Bà kể cho bé nghe những câu chuyện gì?

+ Lời của bà thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: Bà thường làm các công việc gì trong nhà? 

Bà gìúp em làm những việc gì? 

Em gìúp bà những việc gì? 

Tình cảm của em đối với bà như thế nào? (Gợi ý: Bà đi chợ mua thực phẩm, dọn dẹp nhà cửa, đón em đi học về và gìúp em yêu bà). học bài; em gìúp bà nhặt rau, quét nhà, em rắt

- GV yêu cầu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể đặt câu hỏi về ông bà và gìa đình.

3. Vận dụng trải nghiệm

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần iu, ưu vừa học bằng trò chơi phù hợp.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần ưu, iu vừa học và thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

 HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS đặt câu.

- Hs tìm

- HS chơi

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.


TOÁN
                       Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng  “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,

- Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tính
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

* Phát triển năng lực
- Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán 1, sách toán, vở thực hành toán, bảng con.

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	       Hoạt động của giáo viên                                          Hoạt động của học sinh       

	1/ Khởi động

· Ổn định

· -Giới thiệu bài
	

	2/Hoạt động: Luyện tập
	

	*Bài 1: Số ?

-GV nêu yêu cầu bài tập

-Hướng dẫn HS “mô tả nội dung” từng hình rồi tìm kết quả của phép tính. a) 6 quả cam vàng và 2 quả cam xanh là 8 quả cam (6 + 2 = 8, 2 + 6 = 8). 

-GV cho HS nhận xét kết quả của hai phép cộng đó: 6 + 2 và 2 + 6 cùng có kết quả bằng 8 để nhận ra 6 + 2 = 2 + 6 

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS thực hiện

HS nhận xét

	*Bài 2:Tính nhẩm 

-GV nêu yêu cầu bài tập

- GV có thể hướng dẫn HS làm theo từng cột và tìm kết quả phép tính thứ nhất dựa vào “đếm thêm” rồi suy ra kết quả phép tính thứ hai trong cùng cột.

- Yêu cầu Hs nêu lần lượt các phép tính cộng

- GV cùng HS nhận xét


	HS theo dõi

Hs nêu

Hs nhận xét

	*Bài 3: Số ?

-GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS tìm ra kết quả của từng phép tính dựa vào “đếm thêm” hoặc phép cộng đã biết.

- HS thực hiên

- Gv cùng  Hs nhận xét


	HS theo dõi

Hs thực hiên

HS nhận xét

	*Bài 4: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV ? Có 4 con bướm đang đậu và 4 con bướm bay tới . Hỏi có mấy con bướm?

- HD HS thực hiện phép tính cộng.

GV hướng dẫn tương tự với câu b)

-HS thực hiện

-GV cùng Hs nhận xét
	HS trả lời

HS thực hiện

HS nhận xét

	*Trò chơi

-GV nêu giải thích nội dung trò chơi

- HD HS nêu cách chơi

- GV tổ chức chơi theo từng nhóm

-GV cùng HS giám sát và đánh giá

_ GV đánh giá chung, nhận xét


	HS lắng nghe

HS chơi theo nhóm

NHận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

Bài 3 (T63): HS có thể nêu phép tính 

b) 5 + 0 = 5     0 + 5 = 5

     b)3 + 4 = 7    4 + 3 = 7

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 43,44

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

   +  Ôn lại vần au, âu, êu, iu, ưu. 

   +  Biết điền au, âu, êu, iu, ưu vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết chữ địu con lên núi.
2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh:Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì
+ Học sinh xem trước bài  tiết 2: au, âu, êu, iu, ưu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền au, âu, êu, iu hoặc ưu

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

Bồ câu, cây cau, con sáo, quả lựu, địu con, sâu đo

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Thi ghép tiếng của Thỏ với tiếng của Sóc để tạo từ ngữ.

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các tiếng đã cho

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ địu con lên núi
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

HĐ3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 3.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 45: Ôn tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Nắm vững cách đọc các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu,ưu ; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, ưu, iu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có những từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Thêm yêu môn học.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, bảng con, vở tập viết, bộ đồ dùng.

- Tam Đảo: khu du lịch nằm trên dãy núi Tam Đảoở độ cao trên 900m so với mực nước biển, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km. Phong cảnh nơi đây đẹp, yên tĩnh, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Tam Đảo là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng, đặc biệt là vào mùa hè.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu 

- HS viết ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu,ưu 

2.Hình thành kiến thức mơi

Hoạt động 1. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- GV yêu cầu HS đọc trơn các tiếng (cá nhân, nhóm), đọc đồng thanh (cả lớp). Ngoài những tiếng có trong SHS, nếu có thời gìan ôn luyện, GV có thể cho HS đọc thêm các tiếng chứa vần được học trong tuần: vui, ngửi, cao, mèo, cau, nấu, đếu, địu, mưu.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ, lớp đọc trơn đóng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại HS tự đọc ở nhà.

Hoạt động 2. Đọc đoạn

- HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc: Nghỉ hè, nhà Hà đi đâu? 

Hà ngắm mây mù khi nào? 

Mùa hè ở Tam Đảo như thế nào?

- GV và HS thống nhất câu trả lời.

Hoạt động 3. Viết câu

- Cho HS mở vở tập viết và đọc các dòng trong bài.

Hỏi: Bài viết có mấy dòng?

Gv lưu ý cách viết. Nhắc tư thế ngồi viết.
- GV hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Tàu neo đậu ven bờ." chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	- Hs viết

- Hs đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đọc

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs chú ý

- HS viết 

- HS nhận xét

- Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

HS cần luyện đọc trong nhóm nhiều
TIẾNG VIỆT

Bài 45: Kể chuyện Sự tích hoa cúc trắng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Kể lại được nội dung câu chuyện theo tranh
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng gìúp HS rèn kĩ năng suy luận, đánh gìá, xử lí tình huống và rút ra bài học về tình thương yêu, quý mến người thân trong gìa đình.

- Thêm yêu môn học.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP, máy ĐVT.

HS: Sách TV, nghe trước câu chuyện.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động 1. Kể chuyện

a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lắn 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.

Đoạn 1: Từ đầu đến buồn rầu ngồi khóc. GV hỏi HS:

1. Truyện có mấy nhân vật?

2. Vì sao người mẹ bị ốm?

Đoạn 2: Từ Một cụ gìà đến sống được bấy nhiêu ngày. GV hỏi HS:

3. Cô bé gặp ai?

4. Cụ gìà nói với cô bé điều gì?

Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

5. Cô bé đã làm gì để mẹ cô dưoc sống lâu?

6. Nhờ đâu người mẹ khỏi bệnh?

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

b. HS kể chuyện 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cn tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. 

Hoạt động 2. Vận dụng trải nghiệm

GV cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. 

Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò

- Qua câu chuyện con thấy tình cảm của bạn với mẹ ntn?

* GV nói ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

Kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng.
	- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS kể

- HS kể

-HS kể

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

GV quan sát để kịp thời giúp đỡ. Một số HS chia sẻ còn rụt rè. GV động viên để các em mạnh dạn, tự tin hơn.

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

 Ngày xưa, có hai mẹ con đơn côi sống trong túp lều nhỏ. Người mẹ làm việc quá nhiều nên bị bệnh nặng. Nhà nghèo không có tiền mua thuốc cho mẹ, người con buồn rầu ngồi khóc.

  Một cụ gìà râu tóc bạc trắng đi qua. Sau khi nghe cô bé kể lại câu chuyện, cụ bảo cô hãy đi đến gốc cây cổ thụ đầu rừng tìm bông hoa cúc màu trắng, có bốn cánh để làm thuốc cứu mẹ. Cô bẻ đi vào rừng, đến cây chỗ cụ gìà chi và thấy một bông cúc trắng. Cô hái bông hoa, nâng niu trên tay như là vật quý. Đột nhiên, cô bé lại nghe thấy tiếng cụ gìà vầng vẳng dặn rằng: Bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ của con sẽ sống được bấy nhiêu ngày.

   Suy nghĩ một lát rồi cô bé nhẹ nhàng xé từng cánh hoa ra thành rất nhiều sợi nhỏ. Từ bông hoa chỉ có bốn cánh, gìờ đã trở thành bông hoa có vô vàn cánh nhỏ. Cô bé mang bông hoa chạy nhanh về nhà chữa bệnh cho mẹ. Mẹ của cô khỏi bệnh. Đó chính là phần thưởng cho lòng hiếu thảo, dũng cảm và sự thông minh của cô bé.

(Theo Truyện cổ tích Nhật Bản)

TIẾNG VIỆT
 LUYỆN ĐỌC: ÔN CÁC BÀI ĐÃ HỌC TRONG TUẦN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Ôn lại vần đã học, đọc được đoạn văn.

- biết tim các tiếng có vần au, âu. 

-  Biết điền ao, eo, âu cho phù hợp. 

Tập viết chữ: Cây lá, lao xao.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: 
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Viết tiếng có vần au vào nhà hươu, tiếng có vần âu vào nhà voi

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - Yêu cầu HS suy nghĩ và tìm tiếng

      - Yêu cầu HS làm bài.

      - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Điền vào chỗ trống

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- GV hd HS làm bài.

- Gv nhận xét và khen HS.

- Yêu cầu Hs đọc câu vừa hoàn thành.

  * Bài 4: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1 tuần 11.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

- HS tìm tiếng

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời

Quan sát

Viết bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 44, 45 

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  HS có khả năng:

- Luyện viết đúng các chữ: cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	ND
	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá

	Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

- GV nhận xét
a -Tập tô, tập viết bảng con cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: cao, chú tễu, chịu khó, mưu trí. Bà đã nghỉ hưu

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: thôn xóm, ngõ hẻm, tủm tỉm, chim sẻ tìm về tổ.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

HS cần rèn viét trên bảng con nhiều.

GV nhắc nhở HS khoảng cách giữa các chữ sao cho đều.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần 10, lập kế hoạch tuần 11

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề 3 “Truyền thống trường em”
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

2. Kĩ năng:

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét.

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 

3. Thái độ:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:
- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

-Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề “Năm điều Bác Hồ dạy”

GV cho HS chia sẻ những điểu em đã thực hiện theo Năm điểu Bác Hồ day.

- GV phát bảng kiểm cho HS và hướng dẫn HS sử dụng bảng kiểm: Mỗi ngày emthực hiện được những biểu hiện nào của Năm điểu Bác Hồ dạy thì đánh dấu vào

các dòng tương ứng với biểu hiện. Mỗi lần thực hiện được, đánh một dấu X để cuốituần có thể tổng kết được bao nhiêu lần em thực hiện tốt từng nội dung trong Nămđiểu Bác Hồ dạy.

ĐÁNH GIÁ

d) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:

-Kể được những việc cần làm theo Năm điểu Bác Hồ dạy.

-Thực hiện được Năm điểu Bác Hồ dạy hằng ngày.

-Đạt:Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

 -Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

Có thực hiện được Năm điều Bác Hồ dạy hay không.

Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,... hay không.

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

Ôn bài, chuẩn bị bài : Tìm hiểu quyền và bổn phận của trẻ em
	Hát

- tổ trưởng báo cáo

HS chia sẻ cá nhân những điều đã làm theo năm điều Bác Hồ dạy.

HS tự đánh giá việc làm của mình thông qua bảng điểm
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TIẾNG VIỆT

                                                       Bài 46: ac- ăc-âc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng các vần ac, ăc, âc; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ac, ăc, âc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ac, ăc, âc (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ac,ăc, âc.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ac, ăc, âc có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về phong cảnh.

 2. Phẩm chất và năng lực:

- Cảm nhận được vẻ đẹp một vùng đất của Tổ quốc, từ đó yêu mến hơn quê hương, đất nước.

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS chơi trò chơi

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV giới thiệu các vần mới ac, ac, ac. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vần ac, ăc, âc.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh vần ac, ăc, âc để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vần ac, ăc, âc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 3 vẫn một lần

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ac, ăc, âc.

-Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vẫn.

+ GV yêu câu lớp đọc đồng thanh ac, ắc, ác một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV giới thiệu mô hình tiếng thác. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thác.

+ GV yêu câu một số HS đánh vần tiếng thác (thờ ác thác sắc thác). Lớp đánh vẫn đồng thanh tiếng thác.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng thác. Lớp đọc trơn đống thanh tiếng thác.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. 

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vẫn mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bác sĩ, mắc áo, quả gấc. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bác sĩ, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bác sĩ xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần ac trong bác sĩ, phân tích và đánh vần tiếng bác, đọc trơn từ ngũ bác sĩ. GV thực hiện các bước tương tự đối với mắc áo, quả gấc.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đổng thanh một lần,

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần. ăc, âc. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ac, ăc, âc.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: ac, ác, ac, bác, mắc, gấc (chữ cở vừa). 

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs thi đua chơi

-HS trả lời

-Hs lắng nghe- đọc theo cô

- HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS tìm

-HS ghép

-HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS đọc

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-HS đọc

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ac, ăc, âc, từ ngữ mắc áo, quả gấc.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ac, ăc, âc.

- GV yêu câu một số (45) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh những tiếng có vần ac, ãc, ác trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rối cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Sa Pa ở đâu?

+ Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?

+ Sa Pa có những gì?

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát và nói về tình huống trong tranh.

- GV yêu câu HS làm việc nhóm đôi, đóng vai thực hành nói lời xin phép.

- GV yêu câu một số HS đóng vai thực hành nói lời xin phép trước cả lớp. GV và HS nhận xét.

8. Củng cố, tiếp nối

- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần ac, ăc, âc .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 47 “ oc, ôc, uc, ưc”
	- HS lắng nghe

-HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nói

- HS làm.

- HS đóng vai.

HS thực hiện

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS khi viết dấu ă, â to và lệch. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ điểm nhọn của dấu â.điểm thấp nhất của dấu ă, vị trí của dấu: nằm dưới đường kẻ ngang 4.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần ac, ăc, âc để HS dễ dàng hơn khi viết tiếng.


TOÁN

Bài 10 : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10( T6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng là “gộp lại”, là “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm,

- Bước đầu nhận biết được đặc điểm của phép công với 0: số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó, 0 công với số nào bằng chính số đó

. Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tinh
- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng 

Theo thứ tự từ trái sang phải). 

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các công thức số (dạng 3+4  = 4 + 3). Vận dụng tính chất này trong thực hành tinh.

* Phát triển năng lực
Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động dạy của Giáo viên.
	Hoạt động học của học sinh.


	HĐ 1: Khởi động

Cho HS hát, múa

HĐ 2: Luyện tập

*Bài 1: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

-HD HS tìm ra kết quả của từng phép tính

- HS thực hiện

- GV cùng Hs nhận xét, chốt bài
	HS thực hiện

HS lắng nghe

HS nhận xét

	*Bài 2: Tính nhẩm( nhóm đôi)

- GV nêu yêu cầu bài tập

-GV ?: 4 cộng mấy bằng 7?

-GV Vậy ta điền vào ô trống số mấy?

GV hướng dẫn tương tự với các bài còn lại

-HS trả lời, ghi kết quả vào vở

- GV cùng Hs nhận xét
	- HS nêu 4 cộng 3 bằng 7

- HS tra lới

- HS ghi kết quả vào vở

- HS nhận xét

	*Bài 3: Bảng con

- GV nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS quan sát tranh 

- GV HD HS nêu được bài toán theo tình huống

- Yêu cầu HS thực hiện phép cộng

- GV cùng Hs nhận xét
	-HS quan sát

- HS nêu bài toán

-HS thực hiện phép cộng

	*Bài 4: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV HD hS cách làm: Tính kết quả của phép cộng đã cho rồi nêu các quả bóng có phép tính có kết quả bằng 10

-  HS làm bài

-Yêu cầu HS chỉ vào phép tính có kết quả bằng 10 và đọc phép tính

- GV cùng Hs nhận xét, chốt bài
	-HS quan sát

-HS nêu

-HS thực hiện

	*Bài 5: Số ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

-GV cho HS quan sát tháp số nvaf dựa vào gợi ý của rô bốt để nhận ra các số trên tháp số

-HS nêu kết quả

- GV cùng Hs nhận xét, chốt bài
	-HS quan sát

-HS nêu

HS thực hiện

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học. Dặn CBBS
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

Bài 3 (T65): câu b, HS có thể nêu 2 phép tính 3 + 6 = 9 hoặc 6 + 3 = 9

- BT 3 (tr66): đưa yêu cầu cộng 3 số - Khó với HS. Các con lúng túng, chưa hiểu cách làm bài.

- BT 5 (tr67): HS không hiểu yêu cầu đề bài- > làm sai.

*Biện pháp: GV hướng dẫn kĩ mẫu để HS hiểu cách làm của từng bài.

- BT 3: GV cho HS quan sát hình mẫu: Có 3 + 1 + 2=?

- Có 3 bông hoa - > Thêm 1 bông hoa - >? Có mấy bông hoa? 

- Vậy 3 + 1 = ? (=4)

- Có 4 bông hoa, thêm 2 bông nữa -> Có tất cả mấy bông hoa? (6 bông hoa)

 và thực hiện cộng hai số trước sau đó viết kết quả phụ - cộng tiếp với số từ ba – Viết kết quả chính.

- BT 5: GV hướng dẫn mẫu 1 phần để HS hiểu cách làm bài: Hai số ở 2 viên gạch bên cạnh nhau cộng lại được số ở hàng trên: 4 + 1= 5, 1 + 1 = 2, 1 + 0 =?

Bài 2b: Yêu cầu HS phải thuộc cấu tạo số để làm bài tốt hơn.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Toán 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết tìm kết quả phép cộng, trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm và bớt đi.

- Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng.

3. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

          Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 38)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1:

-GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS tìm ra kết quả của từng phép

tính dựa vào “đếm thêm” hoặc phép cộng đã biết.

- HS thực hiên

- Gv cùng Hs nhận xét

* Bài 2: Số?

+

0

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

0

6

- GV đọc yêu cầu của bài.

- yêu cầu HS tính và điền kết quả.

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: >,<,= 

    1 + 2 … 4              4 + 5 … 8          6 … 5 + 2

    5 + 4 … 9              7 + 2 … 8          10 … 9 + 1

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Để điền được dấu cho phù hợp, ta cần làm gì?

+ Gv hd HS tính kết quả các phép tính rồi so sách kết quả tính được và điền dấu.

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

a) GV yêu cầu HS quan sát tranh và đếm số con chim.

+ Có tất cả bao nhiêu con chim?

+ Mấy con chim bay đi?

+ Còn lại mấy con chim?

+ Ta thực hiện phép tính gì?

- Gv hd HS làm bài.

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS đếm số chấm tròn ở mỗi hàng và điền số thích hợp vào ô trống.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2( trang 39).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

Lắng nghe

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

Nghe

HS trả lời

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát và đếm

HS trả lời

HS trả lời

HS trả lời

- Nghe

- HS làm bài

Nghe

HS đếm và làm bài

HSTL
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TIẾNG VIỆT

                                              Bài 47: oc- ôc-uc- ưc

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc dúng các vần oc, ôc, uc, ưc; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần oc, ôc, uc, ưc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần oc, ôc, uc, ưc (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần oc, ôc, uc, ưc.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần oc, ốc, uc, ưc có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về niềm vui, sở thích.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật và tranh về hoạt động của con người.

  2.Phẩm chất và năng lực:

 - Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật, từ đó yêu hơn thiên nhiên và cuộc sống.

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ac, ăc, âc

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Ở góc vườn, cạnh gốc cau, khóm cúc nở hoa vàng rực.

- GV gìới thiệu các vần mới oc, ôc, uc, ưc. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần oc, ốc, uc, ưc.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần oc, ốc, uc, ức để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần oc, ôc, uc, uc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 4 vần.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 4 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần oc.

+ GV yêu câu HS tháo chữ o, ghép ơ vào để tạo thành ốc.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ô, ghép u vào để tạo thành uc.

 + GV yêu câu HS tháo chữ u, ghép ư vào để tạo thành ưc.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 4 vần.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh oc, ôc, uc, ưc một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng góc. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng góc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đánh vần tiếng góc (gờ óc góc sắc góc). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng góc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đọc trơn tiếng góc. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng góc.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng.

- GV yêu câu mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. + Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một các tiếng.

- GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con sóc, cải cốc, máy xúc, con mực. - Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con sóc, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ con sóc xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần oc trong con sóc, phân tích và đánh vần tiếng sóc, đọc trơn từ ngữ con sóc. GV thực hiện các bước tương tự đối với cái cốc, máy xúc, con mực.

- GV yêu câu HS đọc trơn nói tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần oc, ôc, uc, uc. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vẫn oc, ôc, uc, ưc.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: oc, ôc, uc, ưc và sóc, cốc, xúc, mực (chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	-Hs chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs nói

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs tìm

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe, quan sát

-HS đánh vần tiếng mẫu

-Hs lắng nghe, quan sát 

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS đọc

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- HS đọc

- Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nhận biết

-HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

-HS lắng nghe,quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần oc, oc, uc, ưc; từ ngữ cốc, máy xúc, mực. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần oc, ôc, uc, ưc.

- GV yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng nói mới đọc). Từng nhóm roi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần oc, ôc, uc, uc trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc thể nào?

+ Hà cắm cúc vào đâu?

+ Mẹ khen Hà thế nào?

7. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

+ Có những ai ở trong tranh

+ Theo em, các bạn đang làm gì?

+ Sở thích của em là gì?

- GV yêu câu một số (2 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về sở thích của các em.

8. Kiểm tra đánh giá, củng cố:

- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần oc, ôc,uc, ưc .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 48 “ at, ăt, ât”


	-HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

-HS xác định

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

HS thực hiện

HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

      - Có HS viết nét xoắn con chữ o, ô to và vòng xuống dưới. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và giảng lại.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần oc, oc, uc, ưc để HS dễ dàng hơn khi viết tiếng.

TOÁN

Bài 10 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10(T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

- Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ

* Phát triển năng lực
- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tinhsvaf câu trả lời cho bài tính
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:Xúc xích để tổ chức trò chơi, bài giảng PP.

 Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

-HS: Bộ đồ dùng, vở thực hành toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	- Hát

- Lắng nghe

	1/Khám phá: Bớt đi còn lại mấy
	

	c) GV nêu bài toán : “ Có 6 quả cam, bớt 1 quả còn lại mấy quả cam?”

– HS đếm số quả cam còn lại

GV: 6 quả bớt 1 quả còn 5 quả, hay nói 6 bớt 1 là 5, 6 trừ 1 là 5, 6 – 1 = 5, dấu  - là dấu trừ

      –GV đọc phép tính 6-1=5

d) HS tự trả lời câu hỏi như câu a


	- HS theo dõi

-HS đọc phép tính

	*Bài 1: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

-  a)Hd HS quan sát tranh nêu  phép tính  trừ: 

 8 -3 =5 rồi nêu số thích hợp vào ô

    ? Trên cây còn 5 quả đã hái đi mấy quả

- Yêu cầu HS làm bài

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

Tương tự GV cho HS làm câu b)
	-Hs quan sát

-HS theo dõi

-HS nêu kết quả, nhận xét

	*Bài 2: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát hình vẽ :

  GV: dấu gạch đi có nghĩa là trừ đi

- Yêu cầu HS  từ hình vẽ tìm ra kết quả phép tính thích hợp

- HS nêu phép tính tìm được

- Thực hiện bài tập vào vở

- GV cùng HS nhận xét
	-HS quan sát

-HS nêu phép tính, kết quả phép tính

-HS thực hiện trên vở BT

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học, dặn CBBS.
	HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

Bài 2: Chốt 2 phép tính 7 – 2 = 5 và 7 – 5 = 2
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

CHÚNG EM HÁT VỀ THẦY CÔ GIÁO

I. MUC TIÊU : Giúp HS hình thành và phát triển.

1. Kiến thức – kĩ năng

-Hát đúng ca cao độ bài hát Món quà tặng cô

- Hát rõ lời và thuộc lơi, biết hát kết hợp với gõ đệm và vận động động tác đơn giản qua trò chơi

- Biết trải nghiệm và khám phá  phận biệt âm thanh cao-thấp,dài ngắn,to- nhỏ qua trò chơi

2.Phẩm chất – năng lực

Mọi trẻ em trên trái đất đều  mong được cuộc sống bình yên trong hòa bình,ai cũng có ước mơ được đến trường học tập.

- Phải hứng thú và yêu thích khi sử dung nhạc cụ vào tiết học.

II. PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU

 - GV : Nhạc cụ đàn,song loan,trống con…. 

- HS: Sách học,thanh phách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động : Cả lớp hát : Bài thể dục buổi sáng

2.Bài mới

Hoạt động 1:  Hát Món quà tặng cô 

GV giới thiệu tên tác bài hát,tên tác giả và xuất xứ.

- GV hát hoặc cho học sinh nghe bản nhạc bái hát: “ Lung linh ngôi sao nhỏ”

GV giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

? Trong bài hát có những hình ảnh nào?

? Theo các em đây là bài hát1 mang tính chất như thế nào

* Hát mẫu : 

- GV trình bày 

* Đọc lời ca : 

- GV đọc mẫu bài hát lời bài hát

GV đàn và hát mẫu câu 1 và câu 2

- GV đàn và yêu cầu từ 1 đến 2 lần
- GV sữa chỗ sai (nếu có) cho HS

-> GV nhận xét và tuyên dương các nhóm
Hoạt động 2* Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp :
- GV yêu cầu : Cho cả lớp  vỗ tay  theo nhịp giai điệu của bài hát theo các hình thức : cá nhân và cả nhóm

- Cho một nhóm lên bảng hát kết hợp gõ một số nhạc cụ theo nhịp: trống con,trống reo,thanh phách và song loan

3.Củng cố - kiểm tra – đánh giá

- Một vài nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác tham gia nhận xét, đánh giá. 

- GV nhận xét, động viên khích lệ
- GV chốt lại mục tiêu của bài học, 

- Khen ngợi các em có ý thức hát và chơi gõ tiết tấu theo cặp chính xác, đặc biệt là những HS có tinh thần xung phong.
	HS hát và vận động theo nhạc

HS lắng nghe

Luyện tập

· HS theo dõi

· HS luyện tập

· Đại diện  nhóm

Thi đua giữa các nhóm

· HS luyện tập

· Đại diện  nhóm

Thi đua giữa các nhóm

+HS vỗ tay theo hd cảu cô giáo

+HS lên trình bày trước lớp

+ cả lớp hát kết hợp vỗ tay nhịp nhàng 

+HS nghe


 IV. DẶN DÒ – HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI

· Về nhầ ôn lại bài hát và vỗ tay theo nhịp.

· Chuẩn bị bài sau:  Ôn lại bài hát

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc viết bài 46 -47

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

  -  Ôn lại vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, biết nối các cụm từ tạo thành câu. 
  -  Biết điền ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc vào chỗ chấm cho phù hợp. 

  - Tập viết: tàu cao tốc.

 - Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh:  Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

+ Học sinh xem trước bài  tiết 1: ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

    - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền ac, ăc, âc, oc, ôc, uc hoặc ưc
   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS quan sát tranh và nói tên từng sự vật có trong tranh.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : 

  - Gv nhận xét và khen HS.

* Bài 3: Nối :

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc thầm các cụm từ đã cho

    - Gv Hd Hs nối các cụm từ thành câu có nghĩa.

      - Yêu cầu HS làm bài.

    - Gọi HS đọc các câu vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ tàu cao tốc.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố, tiếp nối:   

 - Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 2.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Viết bài

Lắng nghe

HSTL



TĂNG CƯỜNG

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN  ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP  -TRÒ CHƠI TIẾP SÚC CON THOI

(1 tiết)

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác phối hợp trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác phối hợp đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác phối hợp. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, lưng bụng.
* Kiến thức.

- Động tác phối hợp

[image: image3.jpg]VATAY




Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải lên trước.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “ Tiếp sức con thoi”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

         GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)


                                         Thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT
                                                Bài 48: at- ăt- ât

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng các vần at, ăt, ât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần at, ăt, ât; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần at, ăt, ât (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần at, ăt, ât.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần at, åt, ât có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con người.

  2. Phẩm chất và năng lực:

- Cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi gìữa các HS trong lớp học, gìữa các thành viên trong gìa đình được minh hoạ trong tranh; từ đó yêu mến hơn lớp học và gìa đình của mình.

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, Bài giảng PP.

 2. Học sinh: Sách Tiếng Việt, bộ chữ, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng oc, ôc, uc, ưc 

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam bắt nhịp cho tất cả các bạn hát.

- GV gìới thiệu các vần mới at, ăt, ât. Viết tên bải lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần at, at, ât.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần at, ăt, ât để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu cầu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần at.

+ GV yêu câu HS tháo chữ a, ghép ă vào để tạo thành ăt.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ă, ghép â vào để tạo thành ât.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vẫn.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh at, ăt, ât một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hát. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng hát (ho át hát - sắc hát). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng hát. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hát.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bãi cát, mặt trời, bật lửa. 

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bãi cát, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bãi cát xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần at trong bãi cát, phân tích và đánh vần tiếng cát, đọc trơn từ ngữ bãi cát.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với mặt trời, bật lửa,

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần at, ăt, ât.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: at, ăt, ât và cát, mặt, bật (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vần át và ất vì trong ắt đã có at.

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	-HS trả lời

-Hs đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs so sánh

-Hs lắng nghe

 -HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

-HS lắng nghe

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

-HS lắng nghe, quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần at, ăt, ất; từ ngữ mặt trời, bật lửa.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần at, åt, ât trong đoạn văn một số lấn.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi thanh một lần. một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng

- GV yêu câu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Hè đến, gìa đình Nam đi đâu?

+ Mẹ và Nam chuẩn bị những gì?

+ Vì sao Nam rất vui?

7. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi và HS trả lời theo từng câu: 

Có những ai trong tranh?

Có đồ chơi gì trong tranh? 

Theo em, nếu bạn nhỏ muốn chơi đồ chơi đó thì phải nói gì với bác chủ nhà

- GV yêu câu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về những trường hợp phải xin phép.

8. Kiểm tra đánh giá, củng cố:
- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần at, ăt, ât .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

9. Định hướng học tập tiếp theo, dặn dò:

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 49 “ ot, ôt, ơt”
	- HS lắng nghe

-HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS tìm 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

HS thực hiện

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHÌNH SAU BÀI HỌC

- Bài có các vần dễ lẫn. HS phát âm nhầm âm t thành âm c-at, ăt,ât thành ac, ăc, âc-> Vì HS đọc sai dẫn đến viết sai.

- Khi viết một số HS quên dấu mũ chữ â, dấu trên đầu chữ ă -> viết sai chính tả

*Biện pháp:

- Phần đọc: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần at, ăt, ât; phân biệt kĩ âm t và âm c để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn. 

TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: bác sĩ, giấc ngủ, cái cốc, lọ mực. Khóm cúc nở rực rỡ.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
 GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 7: Kính yêu thầy cô

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
7. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết được các công việc hằng ngày của thầy, cô giáo;

     - Biết thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy, cô giáo;

     - Rèn kĩ năng kể chuyện, sắm vai, lắng nghe, tự tin, hợp tác và giải quyết vấn để,

phẩm chất trung thực, trách nhiệm, tôn sư trọng đạo.
8. Phẩm chất và năng lực:

- Phẩm chất: Em tôn trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo.
      - Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

- Hình thành ý thức trách nhiệm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

9. Giáo viên: Bài hát về thầy cô giáo, bài giảng PP. 

10. Học sinh:Thẻ mặt cười , mặt khóc, sách GK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

Khởi động: Tổ chức cho HS hát những bài hát về thầy, cô giáo các em đã biết. Có thể vừa hát, vừa múa phụ họa hoặc hát và múa phụ họa bài hát Cô và mẹ.

Nhận xét, khen ngợi những tổ có phần biểu diễn xuất sắc.

-GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì? Em cảm thấy như thế nào khi hát bài

hát này?

GV chốt ý
	- HS tham gia hát múa theo nhạc những bài hát về thầy cô.

-HS nêu cảm nhận của mình khi hát các bài hát về thầy cô.

HSTL

HS lắng nghe

	2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1: Chia sẻ những điều Thầy cô làm cho em hằng ngày.

GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thảo luận, chia sẻ theo gợi ý sau:

+ Em hãy kể lại những điều thầy cô đã làm cho em hằng ngày ở lớp, trường.

+ Kể lại một chuyện em nhớ nhất về thầy, cô giáo.

+ Nêu cảm nhận của em về thầy, cô giáo.

GV nhận xét và kết luận: Hằng ngày, thầy, cô giáo dạy các em học chữ, làm toán, các kiến thức khoa học; dạy các em múa hát và nhiều điều hay, lẽ phải. Thầy cô luôn ân cần hỏi han các em khi có chuyện không vui và khuyến khích, động viên các em cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội

3. THỰC HÀNH

Hoạt động 2: Thể hiện lòng yêu thương, kính yêu thầy cô.

GV yêu cầu HS nhắc lại những điều đã khám phá được qua hoạt động 1 và nêu

câu hỏi:

- Các em cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô?

-Em đã làm được những điều gì để thể hiện lòng biết ơn, kính yêu thầy cô?

-GV nhận xét khen ngợi HS và kết luận: Thầy, cô giáo luôn yêu thương. chăm lo dạy dỗ các em. Các em cần tỏ lòng biết ơn và kính yêu thầy cô bằng các việc làm cụ thể như: đi học đúng giờ, chăm chỉ học tập, tập trung nghe giảng, không nói chuyện, không làm việc riêng, tích cực tham gia các hoạt động, tích cực trình bày ý kiến, làm thiệp, tặng hoa thầy cô,...

- Hướng dẫn HS vận dụng những điều đã học được ở môn  Mĩ thuật để làm sản phẩm trưng bày vào “Góc tri ân” của lớp

4.  ĐÁNH GIÁ, TIẾP NỐI:

 Nhận xét hoạt động.
Ôn bài, chuẩn bị bài : “Bài 7: Kính yêu thầy cô(tiết 2)”.
	-HS thảo luận nhóm

-Mời một số HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

-Khuyến khích, động viên HS xung phong kể lại câu chuyện em nhớ nhất về thầy, cô giáo và nêu cảm nhận của em về thầy cô.

HS lắng nghe

HSTL

HSTL

HSTL

HS thảo lậun nhóm theo yêu cầu

Nhắc HS nhớ những điều đã học được, đã biết để chia sẻ trước lớp.

-Mời đại điện các nhóm HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức và kĩ năng:
- Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ.

2. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
* Phát triển năng lực

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài tính.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

    1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh:Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì
+ Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 39)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

a) Hd HS qST , và hình thành phép tính 6 – 2 = ..? 

+ Vậy còn mấy con mèo?

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

- GV hs HS làm các phần còn lại.

* Bài 2: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính 8 – 5 = 

+ Vậy còn mấy ô tô?

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 3: Số

- Nêu yêu cầu bài tập

- HD HS dựa vào tách số tìm phép trừ tương ứng

- HS nêu thực hiện

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 4: Số? - GV đọc yêu cầu của bài.
- Gv HD HS đếm số con gà và điền số thích hợp vào ô trống

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố:   

 - Chấm bài tập cho học sinh.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1( trang 41).
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

- HS nhắc lại y/c của bài

HS nêu

HS trả lời

HS làm bài

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu

- HS lắng nghe

- Quan sát

HS làm bài

HSTL


                                          Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2022

TIẾNG VIỆT

                                                Bài 49: ot- ôt- ơt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nhận biết và đọc đúng các vần ot, ôt, ơt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ot, ôt, ơt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ot, ôt, ơt ( cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ot, ôt, ơt

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ot, ôt, ơt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về chủ điểm thế giới trẻ thơ (các hoạt động vui chơi, gìải trí).

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về cảnh vật.

2. Phẩm chất và năng lực:

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên và

cuộc sống.

      - Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

     1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.
     2. Học sinh: Sách Tiếng Việt, bộ chữ, bảng, phấn, vở Tập viết.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng at, ăt, ât

2. Nhận biết 

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lấn: Vườn nhà bà/ có ớt, rau ngót/ và cà rốt.

- GV gìới thiệu các vần mới ot, ôt, ơt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần ot, ôt, ot để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần ot, ôt, ơt.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần. Một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ot.

+ HS tháo chữ o, ghép ô vào để tạo thành ôt.

+ HS tháo chữ ô, ghép ơ vào để tạo thành ơt.

- Đọc trơn các vần 

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vẫn. Mỗi HS đọc trơn cả 3 van.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh ot, ôt, ơt một số lần.

 b. Đọc tiếng

-Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng ngót. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng ngót.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng ngót (ngờ – ót – ngót sắc ngót). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng ngót.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng ngót. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng ngót.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: quả nhót, lá lốt, quả ớt. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn quả nhót, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ quả nhót xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần ot trong quả nhót, phân tích và đánh vần tiếng nhót, đọc trơn từ ngữ quả nhót. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với lá lốt, quả ớt.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần ot, ôt, ơt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ot, ôt, ơt.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: ot, ôt, ơt và nhót, lốt, ơt (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vẫn ôt và ớt vì trong ôt đã có ot.

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn,

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	-Hs thi đua chơi

-HS viết

-HS trả lời

-Hs nói

- HS đọc

- HS lắng nghe

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh 

-HS đọc

-HS lắng nghe

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- Lớp đọc trơn đồng thanh

-HS lắng nghe, quan sát

-HS nói

-HS nhận biết

-HS thực hiện

 - HS đọc

- HS đọc

-HS quan sát

-HS viết

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ot, ôt, ơt; từ ngũ lá lốt, quả ớt.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ot, ôt, ớt.

- GV yêu câu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vẫn tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ot, ôt, ot trong đoạn văn một số lãn.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Buổi sáng thức dậy, Nam nhìn thấy gì?

+ Chim sâu đang làm gì? Ở đâu?

+ Những từ ngữ nào chỉ hành động của chim sâu?

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh (Dẫn dắt: Thế gìới của em gồm tất cả những gì gần gũi, những trải nghiệm, những sở thích hay thói quen hàng ngày của em,. Đó có thể là những trò chơi quen thuộc, những cuộc khám phá thiên nhiên kỳ thú mà em được trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ, những bức tranh mà em vẽ ra,..).

- GV có thể khuyến kích HS chia sẻ về thế gìới của mình với những điều gìản dị, thân thiết và chân thật nhất.

8. Kiểm tra đánh giá, củng cố:
- HS tham gia trò chơi để tìm một số từ ngữ chứa vần ot, ôt, ơt .

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.

- CBBS: Bài 50 “ Ôn tập và kể chuyện”


	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS chia sẻ

-HS thực hiện

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS chưa nhớ vần, đọc sai ot thành on,…

*Biện pháp: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần ot, ôt, ơt  phân biệt kĩ âm t và âm n để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn.
TOÁN

                        Bài 10 : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10(T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
* Kiến thức 

- Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

- Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ

* Phát triển năng lực
- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tinhsvaf câu trả lời cho bài tính
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: - Xúc xích để tổ chức trò chơi, bài giảng PP.

- Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

HS: Bộ đồ dùng, vở thực hành toán, bảng con.

III. CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	      Hoạt động của giáo viên                                            Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	 Hát 

	2/ Khám phá: Tách ra còn lại mấy

c) Yêu cầu HS quan sát tranh

· GV hỏi:  9 bông hoa gồm cả (nhóm) hoa màu đỏ và (nhóm) hoa màu vàng, biết hoa màu vàng có 3 bông, hoa màu đỏ có mấy bông?

· GV hình thành phép tính: 9-3 = 6

· GV đọc phép tính

d) GV cho HS khám phá như câu b
	

	*Bài 1: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính 

6 – 2 = 4

? Vậy có mấy sóc bông?

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi 

HS thực hiện

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	*Bài 2: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS quan sát tranh , và hình thành phép tính 

8 – 4 = 4 

- HS tự trả lời: Có 8 con thỏ ở chuồng b

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi

HS quan sát tranh  

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	*Bài 3: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

-  HD HS dựa vào tách số tìm phép trừ tương ứng

- - HS nêu thực hiện

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi HS thực hiện 

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	*Bài 4: Số ?

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS 

   GV hỏi:  Có 10 con chim, 3 con bây đi còn mấy con ở trên cành?

- Yêu cầu HS  hình thành phép tính

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét
	HS theo dõi 

HS trả lời

HS thực hiện làm bài vào vở

HS nêu kết quả

HS nhận xét

	3.Củng cố, dặn dò

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Nhận xét giờ học
	 HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

Bài 4: Cho HS nêu phép tính khác: 10 – 7 = 3

ĐẠO ĐỨC

Bài 10: Đi học đúng giờ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:
- Nhận biết được biểu hiện thực hiện đi học đúng giờ.

- Biết vì sao đi học đúng giờ.

- Thực hiện được việc đi học đúng giờ.

- Nhắc nhở bạn bè đi học đúng giờ.

- Phát triển các năng lực: trách nhiệm, yêu thương con người.

     2. Phẩm chất và năng lực:

- HS tích cực, chủ động, hứng thú trong học tập.

- HS đi học đều và đúng giờ.
- Phát triển các năng lực: trách nhiệm, chăm chỉ.

  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: SGK,  thẻ mặt cười, mặt mếu.

- HS: Sgk.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động dạy của Giáo viên.
	Hoạt động học của học sinh.

	1. Khởi động

- Cho hs nghe bài hát “Đi học”

- Nêu các câu hỏi HS cần trả lời theo lời bài hát:

+ Hôm qua bạn nhỏ đến trường với ai?

+ Hôm nay bạn nhỏ đến trường cùng ai?

+ Dù đến trường cùng ba mẹ hay một mình thì chúng ta cũng cần đi học như thế nào?

- Vậy đi học đúng giờ mang lợi ích gì, cần làm gì để đi học đúng giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay: Đi học đúng giờ (ghi tên bài lên bảng). 

2. Khám phá

Khám phá vấn đề
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ gì?

+ GV hướng dẫn đọc lời thoại

+ Phân vai đọc lời thoại trong tranh

· Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi (chia đều câu hỏi theo số nhóm): 

+ Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn nào ? Vì sao?

+ Theo em việc đi học đúng giờ mang lại lợi ích gì?

 - Theo dõi, hướng dẫn, khuyến khích nhóm HS nêu được càng nhiều việc càng tốt (có thể tạo thành cuộc thi đua nho nhỏ). 

- Mời đại diện 1 nhóm trình bày. 

- Tổng kết/trình chiếu hình ảnh và bổ sung những lợi ích của việc đi học đúng giờ.

  - Khen những nhóm nêu được nhiều lợi ích và có cách trình bày rõ ràng, thuyết phục.

 - Chỉ ra điều HS cần khắc phục để phần trình bày có thể tốt hơn. 

- Cho hs quan sát 5 tranh SGK thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ trong tranh đã làm gì để đi học đúng giờ

- Hỏi: Em cần làm gì để đi học đúng giờ?

- Tổng kết/trình chiếu hình ảnh và bổ sung những lợi ích của việc đi học đúng giờ.

  - Khen những hs nêu được nhiều việc để đi học đúng giờ và có cách trình bày rõ ràng, thuyết phục.

3. Luyện tập

Hoạt động 1. Em chọn việc nên làm

- Cho Học sinh quan sát 3 tranh 

và nêu tình huống trong mỗi bức tranh.

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh thảo luận nhóm đôi nêu câu hỏi:

- Trong  3 bức tranh em vừa quan sát, em thấy những việc nào nên làm và việc nào không nên làm? Vì sao?

- Em cần làm gì để đi học đúng giờ ?

- GV chốt ý: Để đi học đúng giờ , cần phải :

+ Chuẩn bị đầy đủ quần áo , sách vở từ tối hôm trước , không thức khuya .

+ Để đồng hồ báo thức hoặc nhờ bố mẹ gọi dậy cho đúng giờ .

+ Tập thói quen dậy sớm, đúng giờ .chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ.

4. Vận dụng

- GV cho HS quan sát tranh, nêu nội dung bức tranh.

- GV chốt ý.

- Cho HS đóng vai theo tình huống trong tranh.

- Em sẽ khuyên bạn điều gì?

- Bạn nào ở lớp mình luôn đi học đúng giờ? 

- Đi học đúng giờ để làm gì?

- GV kết luận: Được đi học là quyền lợi của trẻ em. Đi học đúng giờ giúp em thực hiện tốt quyền được đi học của mình

Nội quy mình nhớ khắc ghi

Đến trường học tập em đi đúng giờ.

5. Củng cố, tiếp nối

Nhận xét hoạt động.
Ôn bài, chuẩn bị bài : “Bài 11: Học bài và làm bài đầy đủ”
	- Lắng nghe và hát theo

- Trả lời các câu hỏi:

+ Hôm qua bạn nhỏ được mẹ dắt tay đến trường.

+ Một mình em tới lớp.

 + Dù đến trường cùng ba mẹ hay một mình thì chúng ta cũng cần đi học đúng giờ

+ Nghe và nhắc lại tên bài. 

- Quan sát và trả lời câu hỏi

+ Tranh vẽ hai bạn đang đi học, bên đường có tiệm game và cảnh lớp học, có cô giáo và các bạn hs.

+ nghe và đọc theo

+ Hai HS đọc

+ Em đồng tình với bạn Bo, không đồng tình với bạn Bi. Vì bạn Bo không ham chơi, đi học đúng giờ. Còn bạn Bi ham chơi game nên đến lớp muộn.

+ Đi học đúng giờ giúp em được nghe giảng bài đầy đủ, học mau tiến bộ, không vi phạm nội quy trường lớp…………….

-Các nhóm khác đồng ý thì giơ mặt cười, không đồng ý giơ mặt méo.

· Học sinh quan sát tranh và TLCH

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập từ tối hôm trước, đặt báo thức, thức dậy đúng giờ, ăn sáng và đi học đúng giờ….
- Học sinh  quan sát tranh.

- Phân nhóm thảo luận.

- Học sinh đại diện các nhóm lên trình bày ,

- Việc em nên làm là: 

 + Soạn sách vở đúng giờ trước khi đi học.

+ Ăn sáng đúng giờ.

- Việc không nên làm:

+ Không được ngủ dậy muộn. 

- Em sử dụng đồng hồ báo thức hoặc nhờ mẹ gọi dậy. Tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm, hoàn thành vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhanh…,…

- HS quan sát, nêu nội dung

- HS thảo luận nhóm đôi đóng vai

- HS nhận xét

- HS trả lời: Bạn đi học rồi tối về xem ti vi, trễ học cổng trường đóng, hoặc đội cờ đỏ sẽ trừ điểm, …




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC( nếu có)

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 48 - 49

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

-  Ôn lại vần at, ăt, ât, ot, ôt, ơt. 

-  Biết điền at, ăt, ât, ot, ôt, ơt vào chỗ chấm cho phù hợp. 

- Tập viết chữ thêm bạn thêm vui
- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 2: at, ăt, ât, ot, ôt, ơt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền at, ăt, ât, hoặc ôt

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Thi ghép tiếng của Thỏ với tiếng của Sóc để tạo từ ngữ.

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các tiếng đã cho

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ thêm bạn thêm vui
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố:   

 - Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 3.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe

HSTL


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 6: Việc hôm nay chớ để ngày mai

( Dạy theo tài liệu)


Thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 50: ÔN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Nắm vững cách đọc các vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt ;cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

    2. Phẩm chất và năng lực: 

- Thêm yêu thích môn học

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:Sách Tiếng Việt, bài giảng PP.

2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS viết ac, ăc, âc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, ot, ôt, ơt

2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần (theo mẫu a cờ ác). Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

3. Đọc đoạn

-GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

+ Gå mẹ dẫn đàn con đi đâu?

+ Tìm thấy mối, gà mẹ làm gì?

+ Gå mẹ đã làm gì cho đàn con?

+ Theo em, gà mę gìống với người mẹ ở điểm nào.

4. Viết câu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Hạt thóc nảy mầm” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

5. Củng cố, tiếp nối

- Gọi một số em đọc bài

- Nhận xét giờ học
	-Hs viết

-Hs đọc

- HS đọc

- HS đọc

-Hs lắng nghe


-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs lắng nghe

-HS viết 

-Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Bài có nhiều vần, từ khó. Phần bài đọc có số lượng câu dài, HS đọc chậm, nhầm dòng.

*Biện pháp:

- Khi hướng dẫn đọc vần, GV cho HS ghép theo hàng ngang. Để phát huy năng lực HS GV cho HS chia nhóm và  ghép các âm a,ă,â ; o,ô,ơ; u,ư lần lượt với âm c,t. Chú ý HS: âm ơ và âm c không ghép được với  nhau.
- Đọc từ ngữ: GV cho HS chia nhóm các từ thành 2 nhóm: Nhóm 1: Các từ có tiếng kết thúc bằng âm c; Nhóm 2: Các từ có tiếng kết thúc bằng âm t.

TIẾNG VIỆT

                     Bài 50: KỂ CHUYỆN: Bài học đầu tiên của thỏ con

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Phát triển kỹ năng nghe và nói qua hoạt động nghe truyện Bài học đầu tiên của thỏ con và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi, HS cũng được phát triển một số kĩ năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh gìá, phản hồi, xử lý tình huống,...

    2. Phẩm chất và năng lực: 

- Thêm yêu thích môn học

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, phấn màu, bài giảng PP.

2. Học sinh: Sách Tiếng Việt.

III.CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD Kể chuyện

f. GV kể không tranh

g. Cho HS nghe Video

     c. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến chạy vào rừng. GV hỏi HS:

1. Thỏ con đi chơi ở đâu?

2. Trước khi thỏ con đi chơi, thỏ mẹ dặn dò điều gì?

Đoạn 2: Từ mải lắng nghe đến rồi đi tiếp. GV hỏi HS:

3. Vì sao thỏ con va phải anh sóc?

4. Thỏ con nói gì với anh sóc?

5. Vì sao anh sóc ngạc nhiên?

Đoạn 3: Từ mải nhìn khi mẹ đến phải nói cảm ơn chứ. GV hỏi HS:

6. Chuyện gì xảy ra khi thỏ con mải nhìn khi mẹ ngồi chải lông cho khỉ con?

7. Ai cứu thỏ con?

8. Được bác voi cu, thỏ con nói gì với bác voi?

9. Vì sao bác voi ngạc nhiên?

Đoạn 4: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

10. Thỏ con hiểu ra điều gì?

11. Em ghi nhớ điều gì sau khi nghe câu chuyện này?

- GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể

HĐ 2. HS kể chuyện 

-GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. Tuỷ vào khả năng của HS và điều kiện thời gian để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả

HĐ 3: Kiểm tra đánh giá, củng cố:

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS?
-  Về nhà: Kể lại chuyện cho người than nghe.
	- HS lắng nghe

- HS chú ý

- HS nghe và TL

-HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

- HS trả lời

-HS trả lời

-HS trả lời

-Hs trả lời

-Hs trả lời

HS kể

Lắng nghe




 Văn bản

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA THỎ CON

   Từ khi sinh ra, thỏ con chỉ ở trong hang. Một hôm, thỏ con xin phép mẹ được ra ngoài chơi. Thỏ mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai gìúp đỡ thì con phải cảm ơn.

  Thỏ con vâng vâng dạ dạ rối tung tăng chạy vào rừng.Mải lắng nghe chim sơn ca hót, thỏ con va phải anh sóc. Thỏ con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói:

- Cảm ơn anh sóc!

Sóc ngạc nhiên:

- Sao thỏ con lại cảm ơn! Phải nói xin lỗi chứ!

Thỏ gãi đầu, chào anh sóc rồi đi tiếp.

Mải nhìn khi mẹ ngồi chải lông cho khỉ con nên thỏ con bị trượt chân, rơi xuống một cái hố sâu. Thỏ con sợ quá kêu thất thanh: 

- Cứu tôi với!

 Bác voi từ đầu tới liên đưa vòi xuống hố và nhắc bổng thỏ con lên. Thỏ con luôn miệng:

- Cháu xin lỗi bác voi! Cháu xin lỗi bác voi!

Bác voi cũng rất ngạc nhiên:

- Sao thỏ con lại nói xin lỗi? Phải nói cảm ơn chứ!

Về nhà, thỏ con tíu tít kể lại những chuyện đã xảy ra và khoe với mẹ:

- Mẹ di, con hiểu rồi. Nếu làm sai điểu gì, con phải xin lỗi. Được ai gìúp đỡ thì con phải cảm ơn.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

LUYỆN ĐỌC ,VIẾT  BÀI 50

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa 

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
Mục tiêu: Tô, viết đúng các chữ  bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

Chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.  

a -Tập viết bảng con bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs  tập viết: bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa.

trên bảng con.

b.Tập viết vở ô li: bãi cát, đôi mắt, cái vợt, cột đèn. Trời đã ngớt mưa

 - GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs đọc

HS nhắc đề bài

HS đọc CN- TT

HS đọc

Hs nêu độ cao

HS viết

- HS  viết bài vở ô li.

HSnêu

HS TL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
 LUYỆN ĐỌC: ÔN CÁC BÀI ĐÃ HỌC TRONG TUẦN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Ôn lại vần đã học, đọc được đoạn văn.

- Biết tìm các tiếng có vần ot, ôt, ơt để điền vào cột tương ứng. 

-  Biết điền ât, oc, ot, ôt, ac cho phù hợp. 

Tập viết chữ: Lá rơi lác đác.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: 
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Viết tiếng có vần ot, ôt,ot vào cột tương ứng

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gọi một số HS đọc các tiếng

    - Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài

    - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Điền vào chỗ trống

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- GV hd HS làm bài.

- Gv nhận xét và khen HS.

- Yêu cầu Hs đọc câu vừa hoàn thành.

  * Bài 4: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 3: Củng cố, tiếp nối

- Chấm bài tập 3 và 4.

-  Tiết học hôm nay, con đã được ôn những  gì?

-  Về nhà: Xem trước bài: Tiết 1 tuần 12.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

- HS tìm tiếng

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời

Quan sát

Viết bài

HSTL


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Sơ kết tuần 11, lập kế hoạch tuần 12

CDS : TỬ TẾ THẬT TUYỆT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề Kính yêu thầy cô
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:
- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

-Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề 
GV yêu cầu HS chia sẻ tình cảm, lòng biết ơn của ern đối với thầy cô giáo qua những, việc làm cụ thể

-Trưng bày sản phẩm vào "Góc tri ân” thầy, cô giáo. Mời một số HS có sản phẩm đẹp, ý nghĩa giới thiệu sản phẩm và nói lên cảm súc của bản thân khi làm sản phẩm.

 Chia sẻ những tình cảm của bản thân đối với thầy cô.

Bình chọn những sản phẩm đẹp, có ý nghĩa, giàu cảm xúc để trưng bày vào " Góc tri ân” do trường tổ chức.

ĐÁNH GIÁ

e) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được các yêu cầu sau:

+ Biết được công lao của thầy cô.

+ Biết được những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy cô. 

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

 -Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau: Có biết thể hiện thái độ thân thiện, kính yêu thầy cô hay không. Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,... hay không. 

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
	Hát

- tổ trưởng báo cáo

HS chia sẻ tình cảm của mình dành cho thầy cô giáo.

HS trình bày sản phẩm.

HS bình chọn các sản phẩm đẹp, ý nghĩa.
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TIẾNG VIỆT

Bài 51   et – êt - it

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Nhận biết và đọc đúng các vầnet, êt, it; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần et, êt, it; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vầnet, êt, it (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần et, êt, it.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnet, êt, it có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về thời tiết (nóng, lạnh) thể hiện qua trang phục hoặc cảnh sắc thiên nhiên.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các loài lông vũ nhỏ, gần gũi với con người như vịt, vẹt, én,.., hay nhận biết về cảnh sắc của mùa xuân với những “tín hiệu”sinh học từ loài cây đặc trưng cho mùa này (cây đào) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Đối vẹt trên cành cây đang nói chuyện" với nhau; 2. Sự thức dậy của mùa xuân qua những báo hiệu từ cây đào đâm chồi, nảy lộc, nở hoa và đàn én nhỏtừ nơi tránh rét bay về.

- Cảm nhận được tình cảm bạn bè thông qua hình ảnh các loài chim ríu rít bên nhau, rèn luyện sự tự tin khi phải trình bày (nói, hát,...) trước đám đông.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- HS hát chơi trò chơi

2. Nhận biết

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần:Đôi vẹt/ đậu trên cành,/ ríu rít/ mãi không hết chuyện.

- GV gìới thiệu các vần mới et, êt, it. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần

 + GV gìới thiệu vần et, êt, it.

+ GV yêu câumột số (2 3) HS so sánh vần et, êt, it để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần

 + GV đánh vần mẫu các vầnet, êt, it.

+ GV yêu câumột số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câulớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần

-Đọc trơn các vần
+ GV yêu câumột số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu câulớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần 

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vầnet.

+ GV yêu câu HS thảo chữ e, ghép ê vào để tạo thành êt.

+ GV yêu câu HS thảo chữ ê, ghép i vào để tạo thành it.

+ GV yêu câulớp đọc đồng thanh et, êt, it một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng thác. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng vẹt.

+ GV yêu câumột số (4 - 5) HS đánh vần tiếng vẹt(vở ét vét – nặng vẹt).Lớp đánh vần đồng thanh tiếng vẹt.

+ GV yêu câumột số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng vẹt. Lớp đọc trơn đống thanh tiếng vẹt.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. 

+ GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câumỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

+ GV yêu câulớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vần et, êt, it.

+ GV yêu câu 1- 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con vẹt, bồ kết, quả mít. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con vẹt
- GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ con vẹt xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần et trong con vẹt, phân tích và đánh vần tiếng vẹt, đọc trơn con vẹt. GV thực hiện các bước tương tự đối với bồ kết, quả mít.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đổng thanh một lần,

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần et, êt, it. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnet, êt, it.
- GV yêu câu HS viết vào bảng con: et, êt, it, vẹt, kết, mít (chữ cở vừa). 

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS trả lời

-Hs lắng nghe

- HS đọc

-Hs lắng nghe và quan sát

-Hs lắng nghe

-HS tìm

-HS lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

-HS tìm

-HS ghép

-HS ghép

-HS đọc

-HS thực hiện

-HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- HS đọc

-HS tự tạo

-HS phân tích

-HS ghép lại

-HS lắng nghe, quan sát




	
	
Toán

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10( tiết 3)



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  + Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

  + Giúp HS hình thành bảng trừ trong phạm vi 6.

  +Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

  + Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

  + Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).
  + Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán,…

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV nêu phép tính yêu cầu HS nêu kết quả

 6 – 1 = ?             7 – 1 = ?                 7 – 6 = ?

 9 – 2 = ?             9 – 7 = ?                 10 - 2 = ?

10 – 8 = ?           10 – 3 = ?

- GV nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu bài
	- HS nêu kết quả.

- HS khác nhận xét. 

 

	2. Luyện tập 

* Bài 1: Số?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Giúp HS hình thành bảng trừ trong phạm vi 6 (6 - 1 = 5, 6 – 2 = 4, 6 – 3 = 3,       6 - 4 = 2, 6 - 5 = 1). Từ đó biết cách hình thành bảng trừ trong phạm vi 10.

- Cho HS làm bài

- GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt.

- HS đọc lại kết quả.

* Bài 2: Tìm những chú thỏ ghi phép tính có kết quả bằng 4

- GV nêu yêu cầu của bài.

- HS nhẩm tính ra kết quả các phép tính ghi trên mỗi con thỏ. Từ đó tìm ra các con thỏ ghi phép tính có kết quả là 4. 

- GV cho HS thi đua tìm nhanh.

- Nhận xét khen những em tìm nhanh, đúng.

Tìm được các con thỏ ghi phép tính: 5 – 1 = 4, 

6 – 2 = 4,   7 – 3 = 4,     8 – 4 = 4.

*Bài 3: Số?

- GV nêu yêu cầu của bài.

Yêu cầu HS tìm được kết quả các phép tính: 9 -3 = 6, 9 – 4 = 5, 9 – 5 = 4, 9 – 6 = 3, 9 – 7 = 2, 9 – 8 = 1.

- Hướng dẫn HS làm bài 

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 4: Tìm phép tính thích hợp với mỗi hình.

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS từ mỗi hình vẽ tìm ra phép tính thích hợp. 

Chẳng hạn: Với hình vẽ đầu tiên: 

Có 10 con ếch trên lá sen, có 5 con ếch nhảy xuống nước, còn lại mấy con ếch? Từ đó nêu phép tính tương ứng là 10 – 5 = 5.

- Cho lớp làm bài  

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm

Tương tự với hai hình vẽ còn lại.
3. Củng cố , dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

-Thực hiện lại các phép tính trừ  vừa học.
	- HS lắng nghe.

- HS làm bài.

- Chữa miệng

-  Nhận xét

- HS đọc lại kết quả.

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS quan  sát và làm.

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS làm cá nhân.

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS lắng nghe, 

- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ theo nhóm 2.
- Trình bày trước lớp

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS  nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

Bài 3: câu b, HS có thể nêu 2 phép tính 3 + 6 = 9 hoặc 6 + 3 = 9.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Luyện tập về phép cộng trừ trong phạm vi 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách bớt đi.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10..
3. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
- Phát triển các năng lực: tư duy, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giải quyết vấn đề.
II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:

+ Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  Tiết 1 ( trang 41)
(qua vở Luyện tập Toán lớp 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

HĐ 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

* Bài 1: Số?

-GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS đếm số hoa ở từng hành và tìm ra phép tính trừ thích hợp 

- HS thực hiên

- Gv cùng Hs nhận xét

* Bài 2: Nối 
- GV đọc yêu cầu của bài.

- yêu cầu HS tính các phép tính ở các con ong và nối kết quả tương ứng.

- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét và chốt kết quả.

Bài 3: Số?

a) trong bể có 3 con cá vớt ra 3 con cá

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Để điền được số cho phù hợp, ta cần làm gì?

+ Gv hd HS tính kết quả  phép tính rồi điền số

- Gv chấm vở và nhận xét bài.

* Bài 4: Tính nhẩm

- GV đọc yêu cầu của bài.

a) GV yêu cầu HS thực hiện phép tính và điền kết quả

- Gv hd HS làm bài.

- Gv HD HS làm các phần còn lại.

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Nối 2 phép tính có cùng kết quả theo mẫu

- GV đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS tính kết quả từng phép tình, rồi nối các phép tính có kết quả giống nhau.

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

Lắng nghe

HS làm bài

HS nêu

HS nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

Nghe

HS trả lời

HS làm bài

HS trả lời.

Nghe

HS quan sát 

HS trả lời

- Nghe

- HS làm bài




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ Ba  ngày 21  tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 51   et – êt - it

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Nhận biết và đọc đúng các vầnet, êt, it; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần et, êt, it; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vầnet, êt, it (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần et, êt, it.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnet, êt, it có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về thời tiết (nóng, lạnh) thể hiện qua trang phục hoặc cảnh sắc thiên nhiên.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các loài lông vũ nhỏ, gần gũi với con người như vịt, vẹt, én,.., hay nhận biết về cảnh sắc của mùa xuân với những “tín hiệu”sinh học từ loài cây đặc trưng cho mùa này (cây đào) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Đối vẹt trên cành cây đang nói chuyện" với nhau; 2. Sự thức dậy của mùa xuân qua những báo hiệu từ cây đào đâm chồi, nảy lộc, nở hoa và đàn én nhỏtừ nơi tránh rét bay về.

- Cảm nhận được tình cảm bạn bè thông qua hình ảnh các loài chim ríu rít bên nhau, rèn luyện sự tự tin khi phải trình bày (nói, hát,...) trước đám đông.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 2

	5. Viết vở

- GV yêu câuHS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vầnet, êt, it từ ngữ bồ kết, quả mít.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câuHS đọc thầm và tìm các tiếng có vầnet, êt, it.

- GV yêu câumột số (45) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rối cả lớp đọc đống thanh những tiếng có vầnet, êt, it trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1 - 2 lần. Sau đó từng nhóm rối cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câumột số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Thời tiết được miêu tả như thế nào?

+ Mấy cây đào được miêu tả như thế nào?

+ Khi trời ấm, điểu gì sẽ xảy ra?

7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát và trả lời

Các em nhìn thấy những ai trong tranh? Những người đó mặc trang phục gì?

 Trang phục của họ cho thấy thời tiết như thế nào? (Gợi ý: Tranh thể hiện thời tiết nóng và lạnh.)

3. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu câuHS nói về thời tiết khi nóng và lạnh. HS cản ăn mặc hay cần chú ý điều gì khi nóng và lạnh. Kết nối với nội dung bài đọc: Trời ấm, hoa đào nở, chim én bay về,... GV mở rộng: gìúp HS hiểu được con người, cũng như động vật, cây cối,... cần thay đổi để phù hợp với thời tiết.

- GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa vần et, êt, it và đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các văn ac, ắc, đc và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe

-HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định
- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nói.

-HS tìm

-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS khi viết dấu ê to và lệch. Dấu chấm con chữ i cao. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ điểm nhọn của dấu ê, vị trí của dấu chấm con chữ i nằm dưới đường kẻ ngang 4.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần et, êt, it để HS dễ dàng hơn khi viết tiếng.


TIẾNG VIỆT

Bài 52   ut - ưt

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc dúng các vần ut, ưt; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ut, ưt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng các vầnut, ưt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vầnut, ưt 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnut, ưt có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói về niềm vui, sở thích.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết những chi tiết trong tranh về hoạt động của con người (một trận bóng đá) và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Câu thủ số 7 đang sút bóng; 2. Một trận bóng đá nhi đồng khi câu thủ số 7 vừa ghi bàn, các khán gìả nhí đang hò reo ăn mừng chiến thắng; 3. Một trận bóng đá ở trường của các bạn học sinh lớp 1A và 1B.

- Cảm nhận được tinh thần đồng đội trong thể thao thông qua đoạn văn học và hình ảnh trong bài, ứng dụng tinh thần ấy trong các hoạt động nhóm hay hoạt độngtập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng et, êt, it

2. Nhận biết

- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Câu thủ số 7/ thu hút khán gìả bằng một cú sút dứt điểm.

- GV gìới thiệu các vần mới ut, ưt. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần ut, ưt.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vầnut, ưt để tìm ra điểm gìống và khác nhau.

+ GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần
+ GV đánh vần mẫu các vầnut, ưt.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 2vần.

+ GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 2vần một lần.

- Đọc trơn các vần
+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 2 vần.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 2vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần
+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vầnut.

+ GV yêu câu HS tháo chữ u, ghép ư vào để tạo thành ut.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh ut, ưtmột số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng góc. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng sút.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đánh vần tiếng sút. Lớp đánh vần đồng thanh tiếng góc.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS đọc trơn tiếng sút. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng góc.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nối tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng.

- GV yêu câumỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt. + Mỗi HS đọc trong các tiếng chứa một các tiếng.

- GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả

- Ghép chữ cái tạo tiếng

 + HS tự tạo các tiếng có chứa vầnut, ưt

+ GV yêu câu 1 2 HS phân tích tiếng, 1 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ 

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bút chì, mứt dừa, nứt nẻ

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bút chì, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bút chì xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần oc trong bút chì, phân tích và đánh vần tiếng bút, đọc trơn từ ngữ bút chì. GV thực hiện các bước tương tự đối với mứt dừa, nứt nẻ

- GV yêu câu HS đọc trơn nói tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- GV yêu câutừng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

4. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vầnut, ưt. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnut, ưt.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: ut, ưt, bút, mứt (chữ cỡ vừa). 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs nói

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs tìm

- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát

- HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 2 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

 HS lắng nghe,quan sát

- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2
	5. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ut, ưt; từ ngữ bút chì, mứt dừa.. GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

6. Đọc

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ut, ưt.

- GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trong các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng nói mới đọc). Từng nhóm roi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần ut, ưt trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Trận đấu thế nào?

+ Ở những phút đầu, đội nào dẫn trước?

+ Ai đã san bằng tỉ số?

+ Cuối cùng đội nào chiến thắng?

+ Khán gìả vui mừng như thế nào?

7. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

Tên của môn thể thao trong tranh là gì? (bóng đá)

 Em biết gì về môn thể thao này?

(hai đội đá bóng, có trọng tài, đội nào đá bóng vào lưới đội kia nhiều hơn thi đội ấy thắng..) 

Em từng chơi môn thể thao này bao gìờ chưa? 

Em có thích xem hay chơi không? Vì sao?)

- GV yêu câu HS có thể trao đổi thêm về thể thao và lợi ích của việc chơi thể thao.

8. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần ut, ưtvà đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vầnut, ưt và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp nhà.
	- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trao đổi.

- HS tìm

-Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Có HS viết dấu râu con chữ ư to. Có HS viết khoảng cách từ ư sang t xa quá (2,5 li), viết con chữ d cao 5 li, quên dấu huyền ở chữ “dừa”. ))GV yêu cầu HS quan sát mẫu và giảng lại kĩ.

- GV hướng dẫn 2 cách viết vần ut, ưt, it để HS không gặp khó khăn khi viết tiếng.

                                 

	
	TOÁN

        Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 4)




I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  - Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

  - Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

  - Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

  - Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

  - Bước đầu nhận biết được đặc điểm của số 0 trong phép trừ.  

  - Nêu được bài toán  và viết được phép trừ phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép trừ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV nêu phép tính yêu cầu HS nêu kết quả

 6 – 1 = ?             7 – 1 = ?               7 – 6 = ?

 9 – 2 = ?             9 – 7 = ?             10 – 2 = ?

10 – 8 = ?            10 – 3 = ?

- GV nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu bài

2. Bài mới

1.2 Khám phá: Số 0 trong phép trừ

- Qua các câu hỏi và hình ảnh ở câu a, câu b, GV yêu cầu HS nêu được các phép tính tương ứng: 3 – 1 = 2, 3 – 2 = 1.
 - Ở câu c, HS nêu được phép tính 3 – 3. Quan sát thấy trong bể cá không còn con vá nào, từ đó có kết quả phép tính: 3 -3 = 0.
- Ở câu d, GV gợi ý để HS nêu được phép tính 3 – 0. Quan sát thấy trong bể vẫn còn 3 con cá, từ đó có kết quả phép tính: 3 - 3 =0.
=> GV kết luận: “Số nào trừ đi chính số đó cũng bằng 0, số nào trừ cho 0 cũng bằng chính số đó”. Và cho HS nhắc lại

2.2 Hoạt động
* Bài 1: Tính nhẩm

- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, tuyên dương

Dựa vào lưu ý ở “ Khám phá”, HS có thể nhẩm ra kết quả, rồi nêu kết quả từng phép tính trong bài.

*Bài 2: Hai phép tính nào có cùng kết quả
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi

- HS nhẩm ra kết quả từng phép tính rồi tìm được từng phép tính có cùng  kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3: Số?
- GV nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 75 SGK (thấy được lúc đầu có 3 con vịt ở trong chuồng, sau đó cả 3 con chạy ra hết), từ đó nêu phép tính thích hợp: 3 - 3 = 0.

3. Củng cố, dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Thực hiện lại các phép tính trừ  vừa học.
	- HS nêu kết quả

- HS khác nhận xét 

- HS lắng nghe

	
	- HS lắng nghe, quan sát tình huống và nêu phép tính tương ứng  
- HS lắng nghe và nêu lại

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS làm bài và chữa. 

- Nhận xét

- HS lắng nghe. 

- HS làm việc nhóm đôi.
- HS nêu kết quả phép tính.

- Nhận xét 

- HS lắng nghe, 

- HS quan sát hình vẽ, nhẩm tình huống và nêu phép tính thích hợp: 3 -3 = 0. 

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- BT 3: đưa yêu cầu trừ 3 số - Khó với HS. Các con lúng túng, chưa hiểu cách làm bài.

*Biện pháp: GV hướng dẫn kĩ mẫu để HS hiểu cách làm của từng bài.

Cho HS ghi kết quả dưới phép tính phụ.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
 Luyện đọc, viết bài 51 - 52

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

   +  Ôn lại vần et ,êt, it, ut, ưt biết nối các cụm từ tạo thành câu. 

   +  Biết điền tr hoặc ch/ l hoặc n vào chỗ chấm cho phù hợp. 

   + Tập viết: xe cút kit.

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1.

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì.

+ Học sinh xem trước bài  tiết 1: et ,êt, it, ut, ưt.
(qua vở Luyện tập Tiếng Việt 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

 * Bài 2: Điền tr hoặc ch/ l hoặc n
   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc và suy nghĩ làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc các từ đã cho : 

  - Gv nhận xét và khen HS.

* Bài 3: Nối :

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Yêu cầu HS đọc thầm các cụm từ đã cho

    - Gv Hd Hs nối các cụm từ thành câu có nghĩa.

      - Yêu cầu HS làm bài.

    - Gọi HS đọc các câu vừa hoàn thành.

      - Gv nhận xét.

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ xe cút kít.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.

 
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

- HS nêu từng sự vật

HS đọc CN, N, ĐT

HS nối tranh với từ.

Lắng nghe

Hs đọc

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe
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TĂNG CƯỜNG - GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN  ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐIỀU HÒA

TRÒ CHƠI TIẾP SỨC CON THOI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác phối hợp trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác phối hợp đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác phối hợp. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, lưng bụng.
* Kiến thức.

- Động tác phối hợp

[image: image4.jpg]VATAY




Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải lên trước.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “ Tiếp sức con thoi”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.


- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

 ĐH tập luyện theo tổ
          GV            

-ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
      


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)
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Thứ Tư  ngày 22 tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 53   ap – ăp - âp

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết và đọc đúng các vần at, ăt, ât; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần at, ăt, ât; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần at, ăt, ât (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần at, ăt, ât.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần at, ăt, ât có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về hoạt động của con người.

- Cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi gìữa các HS trong lớp học, gìữa các thành viên trong gìa đình được minh hoạ trong tranh; từ đó yêu mến hơn lớp học và gìa đình của mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ut, ưt
2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1 Nhận biết
- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đoc theo, GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Nam bắt nhịp cho tất cả các bạn hát.

- GV gìới thiệu các vần mới at, ăt, ât. Viết tên bải lên bảng.

Hoạt động 2. Đọc

a. Đọc vần

- So sánh các vần 

+ GV gìới thiệu vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vần at, ăt, ât để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

+ GV yêu câu ớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- Đọc trơn các vần
+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lấn.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần at.

+ GV yêu câu HS tháo chữ a, ghép ă vào để tạo thành ăt.

+ GV yêu câu HS tháo chữ ă, ghép â vào để tạo thành ât.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh at, ăt, ât một số lần.

b. Đọc tiếng

- Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng hát. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng hát (ho át hát - sắc hát). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng hát.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng hát. Lớp đọc trơn đồng thanh tiếng hát.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng női tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ HS tự tạo các tiếng có chứa vần at, ăt, ât.

+ GV yêu câu 1 2 HS phân tích tiếng, 1 - 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bãi cát, mặt trời, bật lửa. 

Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bãi cát, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ bãi cát xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần at trong bãi cát, phân tích và đánh vần tiếng cát, đọc trơn từ ngữ bãi cát.

- GV thực hiện các bước tương tự đối với mặt trời, bật lửa,

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3.  Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần at, ăt, ât.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: at, ăt, ât và cát, mặt, bật (chữ cỡ vừa). HS có thể chỉ viết hai vần át và ất vì trong ắt đã có at.

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS lắng nghe

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs so sánh

- Hs lắng nghe

-HS đánh vần tiếng mẫu

- Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

-HS đọc

- HS tự tạo

-HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS đọc

- HS lắng nghe, quan sát

- HS viết

- HS nhận xét

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần at, ăt, ất; từ ngữ mặt trời, bật lửa.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thẩm và tìm các tiếng có vần at, ăt, ât.

- GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗi HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rối mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vần at, åt, ât trong đoạn văn một số lấn.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi thanh một lần. một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rói cả lớp đọc đồng

- GV yêu câu một số (2 – 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Hè đến, gìa đình Nam đi đâu?

+ Mẹ và Nam chuẩn bị những gì?

+ Vì sao Nam rất vui?

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV yêu câu HS quan sát tranh trong SHS, GV đặt từng câu hỏi và HS trả lời theo từng câu: 

Có những ai trong tranh?

Có đồ chơi gì trong tranh? 

Theo em, nếu bạn nhỏ muốn chơi đồ chơi đó thì phải nói gì với bác chủ nhà

- GV yêu câu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về những trường hợp phải xin phép.

3. Vận dụng trải nghiệm

- GV yêu câu HS tìm một số từ ngữ chứa các vần at, ăt, ât và đặt câu với từ ngữ tìm được.

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS.GV lưu ý HS ôn lại các vần at, ăt, åt và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS lắng nghe

- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS tìm 

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-Hs tìm

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Bài có các vần dễ lẫn. HS phát âm nhầm âm p thành âm c-ap, ăp,âp thành ac, ăc, âc-> Vì HS đọc sai dẫn đến viết sai.

- Khi viết một số HS quên dấu mũ chữ â, dấu trên đầu chữ ă -> viết sai chính tả

*Biện pháp:

- Phần đọc: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần ap, ăp, âp; phân biệt kĩ âm p và âm c để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn. 

TIẾNG VIỆT

LUYỆN VIẾT : dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: dệt vải, con vịt , lũ lụt, nứt nẻ, mẹ mua mứt dừa.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
 GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

BÀI 7: Kính yêu thầy cô

I.YÊU CẦU CẦN  ĐẠT  HS có khả năng:

9. Kiến thức và kĩ năng:

- Biết được công việc hằng ngày của thầy cô giáo

      - Biết thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy ,cô giáo

      - Rèn luyện kĩ năng kể chuyện, sắm vai ,lắng nghe ,tự tin ,hợp tác và giải quyết vấn đề.

10. Phẩm chất và năng lực:

- Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, tôn sư trọng đạo..
      - Phát triển các năng lực: Yêu con người, trách nhiệm…

- Hình thành ý thức trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

11. Giáo viên: Bài hát về thầy cô giáo. 

12. Học sinh:Thẻ mặt cười , mặt khóc…

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG

- GV tổ chức cho HS hát các bài hát đã chuẩn bị về thầy ,cô giáo

- GV nêu câu hỏi: Bài hát nói về điều gì?Em cảm thấy như  thế nào khi hát bài hát này?
	- HS tham gia hát theo nhạc và đưa ra câu trả lời:  

	· THỰC HÀNH

Hoạt động  : Sắm vai xử lí tình huống

- GV yêu cầu HS xem lần lượt tranh  hai tình huống ở hoạt động 3 SGK trang 30, trả lời :

+ Tranh ở tình huống 1 nói về điều gì ?

+ Tranh ở tình huống 2 nói về điều gì ?

-GV bổ sung và chốt lại nội dung 2 tình huống

- GV yêu cầu 1 số HS nhắc lại:

-GV tổ chức cho HS thảo luận cách xử lí tình huống và phân công các bạn sắm vai xử lí tình huống

-GV yêu cầu các nhóm lên bảng sắm vai xử lí tình huống

Hoạt động 4: Làm thiệp để kính tặng thầy ,cô giáo 
- GV nếu câu hỏi:Trong lớp bạn nào đã biết làm thiệp?

-GV mời 1-2 HS giơ tay nói về cách làm thiệp

- GV hướng dẫn HS làm thiệp theo trình tự sau:  

+Lấy 1 tờ bìa đã chuẩn bị gấp đôi tờ bìa theo chiều dài.

+Trang trí một mặt phía trong của tờ bìa bằng cách xé ,dán hoặc dùng bút mài vẽ trang trí theo ý tưởng của em.Có thể viết những lời thể hiện tình cảm của em với thầy cô.

-GV giới thiệu 1 số mẫu thiệp để hs tham khảo.

Ngoài việc làm thiệp GV gợi ý cho hs có thể vẽ tranh,làm bông hoa ,...để  bày tỏ lòng biết ơn của em với thầy cô giáo.

-GV tổ chức cho HS tặng thầy,cô sản phẩm đã làm được

-GV cảm ơn và dặn dò những điều thầy cô mong muốn ở các em HS của mình.

· VẬN DỤNG

GV hướng dẫn HS thường xuyên thực hiện những điều thầy cô dạy để rèn luyện thói quen tốt trong học tập và  lao động hàng ngày.

Tổng kết:

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều học được và cảm nhận của em  sau khi tham gia các hoạt động

-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 

Thầy cô giáo dạy em học chữ ,học điều hay ,lẽ phải để trở thành con ngoan trò giỏi,công dân có ích cho xã hội .Em cần biết ơn và kính trọng thầy cô.

	- HS q/s tranh trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS quan sát, trả lời

-HS lắng nghe

HS nhắc lại

+Tình huống 1: Hai bạn HS nhìn cô giáo không dạy ở lớp mình và tự hỏi "Mình có chào không?"

+Tình huống 2: Hai bạn hs nhìn thấy cô giáo đang bê chồng sách nặng.hai bạn nên làm gì?

-HS thảo luận sắm vai xử lí tình huống theo nhóm 3 

-1số nhóm lên bảng sắm vai xử lí tình huống 

-các nhóm khác theo dõi nhận xét,bổ sung

- Hs lắng nghe 

- HS  phát biểu

-HS xung phong nói về cách làm thiệp

- Nhóm xung phong lên thể hiện. Cả lớp quan sát nhận xét

- HS lắng nghe

-HS quan sát theo dõi cách làm thiệp

-HS quan sát thiệp để tham khảo

-HS thực hành làm sản phẩm theo ý tưởng,ý thích của mình

- HS tặng thầy,cô sản phẩm đã làm được

- HS lắng nghe cô dặn dò 

- HS lắng nghe ,ghi nhớ

- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về phép cộng, trừ trong  phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : Sau tiết học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức và kĩ năng:
- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

2. Phẩm chất và năng lực:

- Hứng thú với tiết học.

- Phẩm chất: Tích cực trong học tập ở lớp.
* Phát triển năng lực

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

- Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài tính.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

    1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Toán lớp 1

    2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:

+ Vở Luyện tập Toán lớp 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  Tiết 2 ( trang 42)
(qua vở Luyện tập Toán lớp 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn Toán:

 Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập ( vở LT Toán):

 * Bài 1: Số?

- Nêu yêu cầu bài tập

a) Hd HS quan sát bảng và hd HS phực hiện tính và điền số vào bảng

- HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

- GV hs HS làm các phần còn lại.

* Bài 2: Tính nhẩm

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hd HS thực hiện phép tính và điền kết quả

- Gọi HS nêu kết quả

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 3: tô màu vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6.

- Nêu yêu cầu bài tập

- HD HS thực hiện phép tính và tìm kết quả lớn hơn 6

- HS nêu thực hiện

- GV cùng HS nhận xét

* Bài 4: Số?

- GV đọc yêu cầu của bài.

- Gv HD HS đếm số con chimvà điền số thích hợp vào ô trống

- yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét.


	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Nghe

HS làm bài

HS nêu kết quả

- HS nhắc lại y/c của bài

HS lắng nghe và làm bài

HS trả lời

HS lắng nghe

HS làm bài.

HS nêu

- HS lắng nghe

- Quan sát

HS làm bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                    Thứ Năm  ngày 23  tháng 11 năm 2023
TIẾNG VIỆT

Bài 54   op – ôp - ơp

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết và đọc đúng các vần op, ôp, ơp; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần op, ôp, ơp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vầnop, ôp, ơp (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vầnop, ôp, ơp

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vầnop, ôp, ơpcó trong bài học

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết về một số loài vật sống ở ao hố và hiện tượng thời tiết.

- Phát triển kỹ năng nhận biết và nói về ao, hồ. Qua đó, HS cũng có thể có thêm hiểu biết về thế gìới xung quanh và có những ứng xử phù hợp.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, từ đó yêu hơn thiên nhiên và

cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu

- HS hát chơi trò chơi

- GV cho HS viết bảng ap, ăp, âp

2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Nhận biết
- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi Em thấy gì trong tranh? 

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu câu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lấn: Mưa rào lộp độp, ếch nhái tụ họp thi hát, cả cô há miệng đớp mưa.

- GV gìới thiệu các vần mới op, ôp, ơp. Viết tên bài lên bảng.

3. Đọc

a. Đọc vần

+  GV yêu câu một số (2 3) HS so sánh các vầnop, ôp, ơp để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần 

+ GV đánh vần mẫu các vầnop, ôp, ơp.

+ GV yêu câulớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần. Một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

- Đọc trơn các vần
+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vần.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.

- Ghép chữ cái tạo vần

+ GV yêu câu tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần op.

+ HS tháo chữ o, ghép ô vào để tạo thành ôp.

+ HS tháo chữ ô, ghép ơ vào để tạo thành ơp.

- GV yêu câu lớp đọc đồng thanh op, ôp, ơp một số lần.

b. Đọc tiếng

-Đọc tiếng mẫu 

+ GV gìới thiệu mô hình tiếng họp. GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng họp.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đánh vần tiếng họp (họp – ọp – họpnặnghọp). Lớp đánh vần đồng thanh tiếng họp.

+ GV yêu câu một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng họp. Lớp đọc trơn đóng thanh tiếng họp.

- Đọc tiếng trong SHS 

+ Đánh vần tiếng. GV đưa các tiếng có trong SHS. Mỗi HS đánh vần một tiếng nổi tiếp nhau (số HS đánh vần tương ứng với số tiếng). Lớp đánh vần mỗi tiếng một lần.

+ Đọc trơn tiếng. Mỗi HS đọc trơn một tiếng nối tiếp nhau, hai lượt.

+ GV yêu câu mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa một vần. Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.

- Ghép chữ cái tạo tiếng 

+ GV yêu câu HS tự tạo các tiếng có chứa vần op, ôp, ơp.

+ GV yêu câu 1 - 2 HS phân tích tiếng, 1- 2 HS nêu lại cách ghép.

+ GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.

c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: con cọp, lốp xe, tia chớp. 

- Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn con cọp, GV nêu yêu câu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ ngữ quả nhót xuất hiện dưới tranh. 

- GV yêu câu HS nhận biết tiếng chứa vần op trong con cọp, phân tích và đánh vần tiếng cọp, đọc trơn từ ngữ con cọp. 

- GV thực hiện các bước tương tự đối với lốp xe, tia chớp.

- GV yêu câu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 – 4 lượt HS đọc. 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

- GV yêu câu từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

Hoạt động 3. Viết bảng

- GV đưa mẫu chữ viết các vần op, ôp, ơp. GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vầnop, ôp, ơp.

- GV yêu câu HS viết vào bảng con: op, ôp, ơp, cọp, lốp, chớp (chữ cỡ vừa). 

- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn,

- GV nhận xét, đánh gìá và sửa lỗi chữ viết cho HS.
	- Hs chơi

- HS viết

- HS trả lời

- Hs nói

- HS đọc

- HS lắng nghe

- Hs lắng nghe và quan sát

- Hs lắng nghe

- HS đánh vần tiếng mẫu.Lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần.

- HS đọc trơn tiếng mẫu. 

- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. 

- HS tìm

- HS ghép

- HS ghép

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đánh vần. Lớp đánh vần đồng thanh.

- HS đọc trơn. Lớp đọc trơn đồng thanh.

-HS đánh vần, lớp đánh vần

- HS đọc

- HS đọc

- HS tự tạo

- HS phân tích

- HS ghép lại

- Lớp đọc trơn đồng thanh

- HS lắng nghe, quan sát

- HS nói

- HS nhận biết

- HS thực hiện

 - HS đọc

- HS lắng nghe


TIẾT 2

	Hoạt động 4. Viết vở

- GV yêu câu HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vầnop, ôp, ơp; từ ngữ lốp xe, tia chớp.

- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS.

Hoạt động 5. Đọc đoạn

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần op, ôp, ơp.

- GV yêu câu một số (4 – 5) HS đọc trơn các tiếng mới. Mỗ HS đọc một hoặc tất cả các tiếng (với lớp đọc yếu, GV cho HS đánh vần tiếng rồi mới đọc). Từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh những tiếng có vầnop, ôp, ơp trong đoạn văn một số lần.

- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn văn. Một số HS đọc thành tiếng nối tiếp từng câu (mỗi HS một câu), khoảng 1-2 lần. Sau đó từng nhóm rồi cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- GV yêu câu một số (2 3) HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Trong cơn mưa, họ nhà nhái làm gì?

+ Mặt ao thể nào?

+ Đàn cá cờ làm gì?

Hoạt động 6. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS HS quan sát tranh trong SHS. 

- GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời:

 Hai bức tranh vẽ gì? 

Tranh nào vẽ ao? 

Tranh nào vẽ hồ? 

Em thấy ao hồ ở đâu?

 Em thấy ao và hồ có gìgìống nhau và khác nhau? (Gợi ý: Ao và hồ đều có nước, ao (thường) nhỏ hơn hổ).

Có những loài vật nào sống ở ao hồ? (Gợi ý: cá, éch, nhái,..).

- GV có thể mở rộng giúp HS có ý thức giữ gìn ao hồ và môi trường sống nói chung.

lưu ý HS không tắm ở ao hó.....

3. Vận dụng trải nghiệm
- HS tìm một số từ ngữ chứa các vầnop, ôp, ơpvà đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV lưu ý HS ôn lại các vần op, ôp, ơp và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS viết

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc thầm, tìm .

- HS đọc 

- HS xác định

- HS đọc 

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS quan sát .

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

-Hs lắng nghe

- HS tìm




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

- Một số HS chưa nhớ vần, đọc sai op thành on,…

*Biện pháp: GV cho HS phân tích kĩ 3 vần op, ôp, ơp  phân biệt kĩ âm p và âm n để phát âm chính xác. Khi viết GV cho HS đọc từ trước, vừa viết vừa đánh vần để viết đúng hơn.

Toán
Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 5 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

  + Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

  + Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

  + Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính trừ.

  - Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng PP. 

-  HS: Bộ đồ dùng, bảng con, vở thực hành toán.

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

- GV nêu phép tính yêu cầu HS nêu kết quả

 6 – 1 = ?            7 – 1 = ?                7 – 6 = ?

 9 – 2 = ?            9 – 7 = ?              10 – 2 = ?

10 – 8 = ?          10 – 3 = 7

- GV nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu bài

 2. Luyện tập

*Bài 1: 

- GV nêu yêu cầu của bài.

a) Yêu cầu HS tính nhẩm ra kết quả từng phép tính. (2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 

4 – 3 = 1, 4 – 4 = 0, 4 – 1 = 3, 3 – 1 = 2, 5 – 1 = 4, 2 – 0 = 2).

b) Yêu cầu HS tính nhẩm tím ra kết quả từng phép trừ trong bảng.

- GV nhận xét tuyên dương.

*Bài 2: Những bông  hoa nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3?

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS cách thực hiện:

+ Tính kết quả mỗi phép tính, ghi kết quả phụ

+ So sánh kết quả đó với 3 

Từ đó tìm được bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 3.

- GV yêu cầu HS chữa bài; nhận xét tuyên dương.

* Bài 3:

- GV nêu yêu cầu của bài. 

- GV hướng dẫn để HS tìm được kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương. 

* Bài 4: 

- GV nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu được tình huống “Có 8 con vịt, có 5 con bơi dưới nước. Hỏi có mấy con vịt ở trên bờ?”. Từ đó nêu được phép tính thích hợp: 

8 – 5 = 3.

C. Củng cố, dặn dò:

- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Thực hiện lại các phép tính trừ  vừa học.


	- HS nêu kết quả.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

	
	- HS lắng nghe.

- HS làm làm bài.
- HS nối tiếp lên điền kết quả còn trống trên bảng.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu. 

- HS quan  sát và làm bài.

- Chữa bài, nhận xét

- HS đọc lại các phép tính có kết quả lớn hơn 3.
- HS lắng nghe. 

- HS trao đổi nhóm đôi quan sát tranh: HS đếm được có 5 con cá đang cắn câu (có 2 lưỡi câu mắc vào cụm rong).

Nhẩm 7 – 2 bằng mấy? (ghi được 7 – 2 = 5). Nhẩm 7 trừ mấy bằng 2? (  7 – 5 = 2).

- HS trình bày kết quả, nhận xét.
- HS lắng nghe và hiểu yêu cầu 

-  HS làm bài   

- Chữa bài

- Nhận xét

- HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

 - BT 4: Một số HS lấy 5 – 3 = 2. GV hướng dẫn HS đếm tất cả số con vịt (8), số vịt trên bờ (5), số vịt dưới ao (3). Chỉ sử dụng các dữ liệu đã cho để lập phép tính.

Phép tính đúng: 8 – 5 = 3 hoặc 8 – 3 = 5 

ĐẠO ĐỨC
HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI ĐẦY ĐỦ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Hiểu được ý nghĩa của việc học bài và làm bài đầy đủ.

- Thực hiện được việc học bài và làm bài đầy đủ.

- Nhắc nhở bạn bè học bài và làm bài đầy đủ.

+ Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề….

+ Phát triển các phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, … 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1

- SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1

· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, bài thơ, bài hát, âm nhạc 

(bài hát “Đến lớp học rất vui” - sáng tác: Phi Thường), 

· Máy tính, bài giảng PP (nếu có điều kiện)

HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động.

Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài "Đến lớp học rất vui"
- GV tổ chức cho HS hát bài “Đến lớp học rất vui”.

- GV đặt câu hỏi: Cảm xúc của bạn nhỏ khi đến lớp như thế nào?

Kết luận: Để mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, em cần thực hiện đúng nội quy trường, lớp trong đó, có quy định học bài và làm bài đầy đủ.

2. Khám phá.

Khám phá sự cần thiết của việc học bài và làm bài đầy đủ
- GV treo/chiếu các tranh ở mục Khám phá lên bảng để HS quan sát (hoặc HS tự quan sát tranh trong SGK). 

- HS có thể tả lại tranh hoặc đóng vai để diễn tả lại tình huống trong SGK.

- HS thảo luận cặp đôi, trả lời từng câu hỏi:

+ Vì sao bạn Bi bị cô giáo nhắc nhở?

+ Các em có học theo bạn Bi không? Vì sao?

+ Tác hại của việc không học bài và làm bài đầy đủ là gì?

+  Vì sao bạn Bo được khen?

+ Các em có muốn được như bạn Bo không?

+ Để được như bạn Bo, em cần phải làm gì?

- HS trong lớp quan sát, nhận xét, bổ sung.

- GV hỏi: Học bài và làm bài đầy đủ đem lại lợi ích gì?

Kết luận: 3. Luyện tập

Hoạt động 1:  Em chọn việc nên làm

- GV treo tranh ở mục Luyện tập lên bảng, HS quan sát tranh. GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: Hãy quan sát các bức tranh, thảo luận và lựa chọn việc nào nên làm, việc nào không nên làm và giải thích vì sao.

- HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào việc nên làm, sticker mặt mếu vào việc không nên làm. HS cũng có thể dùng thẻ học tập hoặc dùng bút chì đánh dấu vào tranh sau đó đưa ra lời giải thích cho sự lựa chọn của mình.               Kết luận:
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn

- GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ với bạn thói quen học bài và làm bài của em.

- GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số em chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.

- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.

Kết luận: Để đạt kết quả cao trong học tập em cần có thói quen học bài và làm bài đầy đủ.

5. Vận dụng

Hoạt động 1. Xử lý tình huống

GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh, thảo luận và đưa ra phương án xử lý tình huống (mục Vận dụng, nội dung “Em sẽ làm gì khi gặp tình huống sau?”).

Tình huống: Bạn nhỏ suy nghĩ trước bài toán khó.
+ HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày cách xử lý tình huống.

+ Các cách xử lý tình huống khác nhau:

1/ Không làm nữa vì khó quá;

2/ Cố gắng tự làm bằng được;

3/ Nhờ bạn trong lớp, cô giáo giảng;...

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Kết luận: 

Hoạt động 2. Em cùng bạn nhắc nhau học bài và làm bài đầy đủ  GV hướng dẫn HS đóng vai giúp nhau học bài và làm bài đầy đủ: HS có thể tưởng tượng để đóng vai theo các tình huống khác nhau.
 -  Hôm nay, chúng ta được học bài gì?

- Dặn dò: Đọc trước bài sau 


	Hát

Trả lời

Lắng nghe

Quan sát

Trả lời

 

 

- Lắng nghe giáo viên 

Quan sát

Trình bày ý kiến

Lắng nghe

- HS lắng nghe.

Quan sát

Trình bày

Thảo luận

Nêu ý kiến

Nghe

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 

GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Luyện đọc, viết bài 53 -54

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  : Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức và kĩ năng:

-  Ôn lại vần ap, ăp, âp, op, ôp, ơp. 

-  Biết điền ap, ăp, âp, op, ôp, ơp vào chỗ chấm cho phù hợp. 

- Tập viết chữ tập xe đạp.
- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Phát triển phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm…

- Phát triển các năng lực:, tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề...

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 2: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp.
(qua vở Luyện tập Tiếng Việt 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc các âm, tiếng.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: điền ap, ăp, âp hoặc op.
    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

    - Gv Hd Hs quan sát tranh và nêu nội dung tranh.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

      - Gv nhận xét.

* Bài 3: Nối

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Yêu cầu HS đọc các từ đã cho và nối để tạo thành câu cho có nghĩa.

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

- Gọi HS đọc lại các câu vừa hoàn thành. 

  * Bài 4: Tập viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ tập xe đạp
     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe- đọc

Lắng nghe

- Quan sát

HS đọc 

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

Trả lời

Viết bài

Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 7 : Cẩn  thận trong mọi việc

( dạy theo tài liệu)


Thứ  Sáu  ngày 24  tháng 11 năm 2023
	TIẾNG VIỆT

Bài 55   ôn tập

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nắm vững cách đọc các vầnet, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ơp, ôp;cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vầnet, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ơp, ôp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Mật ong của gấu con, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS rèn kĩ năng sống và ứng xử trong tập thể biết quan tâm chia sẻ với người khác.

- Thêm yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, máy ĐVT, bài giảng PP.

 2. Học sinh:Sách Tiếng Việt, bộ chữ đồ dùng, bảng, phấn, vở Tập viết.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

Hoạt động của gìáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Mở đầu

- HS viết et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ơp, ôp
2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các vần . Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

Hoạt động 2. Đọc đoạn

- GV yêu câu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- GV yêu câu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.

- GV yêu câu HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

Mưa được miêu tả như thế nào? 

Tiếng sấm sét như thế nào?

 Khi mưa dứt, mặt trời thế nào? 

Sau con mưa, vạn vật như thế nào?

Hoạt động 3. Viết câu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Mưa lộp độp rồi dứt hẳn” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

3. Củng cố, tiếp nối

- Gọi một số em đọc bài

- Nhận xét giờ học

-Hs viết

- Hs đọc

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe


- Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe

- HS viết 

- Hs lắng nghe

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

 GV chốt sau phần đọc tiếng:

- Dòng 1: Hỏi: Những tiếng này có đặc điểm gì? (Chứa những vần có âm t ở cuối).

- Dòng 2: Hỏi: Những tiếng này có đặc điểm gì? (Chứa những vần có âm p ở cuối).





TIẾNG VIỆT

                     Bài 55: KỂ CHUYỆN:Mật ong của gấu con

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1.Kiến thức và kĩ năng:

- Phát triển kỹ năng nghe và nói qua hoạt động nghe truyện mật ong của gấu  con và trả lời câu hỏi. Thông qua việc nghe câu chuyện và trả lời câu hỏi, HS cũng được phát triển một số kĩ năng khác như ghi nhớ các chi tiết, suy đoán, đánh gìá, phản hồi, xử lý tình huống,...

    2. Phẩm chất và năng lực: 

- Thêm yêu thích môn học

- Phát triển các năng lực: Tự chủ, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Sách Tiếng Việt, phấn màu, bài giảng PP.

2. Học sinh: Sách Tiếng Việt.

III.CÁC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HĐ 1: HD Kể chuyện

h. GV kể không tranh

i. Cho HS nghe Video

j. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến chia cho các bạn cùng ăn nhé. GV hỏi HS:

1. Gấu mẹ đã chuẩn bị gì cho gấu con khi đi chơi?

2. Gấu mẹ dặn gấu con điều gì?

Đoạn 2: Từ Gấu con ôm lo mật ong đến giấu lọ mật ong đi. GV hỏi HS:

3. Vì sao gấu con giấu lọ mật ong đi?

Đoạn 3: Từ Lát sau đến thẹn đỏ mặt. GV hỏi HS:

4. Khi thấy gấu con không mang theo đồ ăn, các bạn nói gì?

5. Vì sao gấu con then đỏ mặt?

Đoạn 4: Từ Mấy bạn đến rất nhiểu nấm. GV hỏi HS:

6. Vì sao thức ăn bị rơi mất?

7. Đồ ăn bị rơi mất, các bạn đã làm gì?

Đoạn 5: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

8. Nhớ ra lọ mật ong, gấu con đã làm gì?

9. Chia mật ong cho các bạn, gấu con nghĩ gi?

- GV có thể tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể

c. HS kể chuyện 

- GV yêu câu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điểu kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.

3. Vận dụng trải nghiệm 

GV cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. 

Dặn dò

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. GV khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà; kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè câu chuyện 
	 Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- Hs trả lời

- HS kể

-HS kể

-HS lắng nghe


a. Văn bản

MẬT ONG CỦA GẤU CON

Gấu con, heo con, thỏ con và cun con rủ nhau vào rừng chơi. Từ sáng sớm, mẹ đã chuẩn bị cho gấu con một lọ mật ong. Mẹ nói: "Con nhớ chia cho các bạn cùng ăn nhé!”.

Gấu con ôm lọ mật ong đi. Cậu thẩm nghĩ: “Mật ong ngon thế này mà phải chia cho các bạn thì tiếc lắm”. Thế là gấu con bèn giấu lọ mật ong đi.Lát sau, heo con, thỏ con và cún con đến đông đủ, Thấy gấu con không mang theo đồ ăn, các bạn liên an ui: "Không sao đâu, bọn tớ sẽ chia thức ăn cho cậu”. Nghĩ đến việc mình đã giấu lọ mật đi, gấu con thẹn đỏ mặt.Mấy bạn cùng đi vào rừng. Dọc đường đi, do sơ ý, đó ăn bị rơi hết cả. Trưa đến, bạn nào cũng đói meo. Thế là cả bọn cùng đi kiếm thức ăn. Thỏ con nhổ cà rốt. Heo con hải quả dâu rừng. Cún con tìm được rất nhiều năm."Đúng rồi!", gấu con chợt nhớ ra, “Minh còn có lọ mật ong!”. Gấu con liền chạy về chỗ giá lọ mật ong lúc sáng và mang mật ong đến chia cho các bạn. Gấu con thẩm nghĩ: “Từ giờ mình sẽ không là gấu con ích kỷ nữa”.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện đọc, viết bài 55

LUYỆN VIẾT : xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy ĐVT, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

 - Mời  HS nhìn MH, 

đọc : xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

trên bảng con.

b.Tập tô, tập viết vở ô li: xe đạp , tập múa, hộp sữa ,lớp học, mưa rơi lộp độp.

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
 GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

- HS tô, viết bài vở ô li.

HSTL

HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
 Luyện đọc: ôn các bài đọc trong tuần

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  Sau tiết học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

-  Đọc được đoạn văn BT 1

-  Biết xếp tiếng có it, âu, ut, êt vào cột tương ứng.

Tập viết chữ: có gieo có gặt.

2. Kỹ năng:

- Đọc đánh vần, phân tích, học sinh giỏi có thể đọc trơn các tiếng, từ đã học. 

  Viết đúng qui trình các chữ đã học. 

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Phát triển các năng lực: chăm học, tự chủ và trách nhiệm.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Phấn màu, vở Luyện tập Tiếng Việt 1

2.Học sinh: (Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu) 
- Cá nhân:
+ Vở Luyện tập Tiếng Việt 1, bút chì

+ Học sinh xem trước bài  tiết 3: Luyện tập
(qua vở Luyện tập Tiếng Việt 1, giáo viên hướng dẫn trước).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: HD học sinh hoàn thành bài các môn: 

(theo giáo án đã soạn )

- Kiểm tra phần bài tập của HS buổi sáng, hư​ớng dẫn HS hoàn thành bài.

Hoạt động 2: Củng cố, rèn luyện, phát triển kĩ năng môn TV:

   Hướng dẫn h. sinh làm các bài tập vở LT TV:

 * Bài 1: Đọc

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

   - Gv hướng dẫn HS quan sát và đọc.
· Học sinh luyện đọc đoạn văn.

   + Cá nhân

      + Đồng thanh

   - Giáo viên nghe và sửa sai cho học sinh.

  * Bài 2: Tìm trong bài đọc ở mục 1 ;

    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - Yêu cầu HS xếp riêng các tiếng có vần it, âu, ut, êt vào từng cột

      - Yêu cầu HS làm bài.

      - Gv nhận xét.

 * Bài 3: Sắp xếp từ ngữ để tạo thành câu rồi viết lại câu

   - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gọi HS đọc.

- GV hd HS làm bài.

   - Gv nhận xét và khen HS.

  * Bài 4: điền eo, ăt, ơi hoặc ôn.
    - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

      - GV hd Hs làm bài

      - Yêu cầu HS làm bảng và đọc các từ vừa hoàn thành

      - Gv nhận xét.

  * Bài 5: Tô và viết

     - Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

     - Nêu độ cao các chữ.

     - Gv Hd lại cách viết.

    - Hs viết, Gv giúp đỡ HS viết chậm.

    - Nhận xét bài viết của HS.
	- HS hoàn thành bài tập ch​ưa xong của tiết buổi sáng

Lắng nghe

Đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

- Quan sát

- HS đọc và xếp

HS làm vở.

HS đọc CN, N, ĐT

Lắng nghe

HS nêu

HS làm bài

Lắng nghe

HS trả lời

HS làm bài

Lắng nghe

Lắng nghe

HS nêu

HS viết bài


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

CDS : Khi nghi ngờ ,đừng ngại lên tiếng

( dạy theo tài liệu)

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần 12, lập kế hoạch tuần 13

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức và kĩ năng:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS chủ đề Kính yêu thầy cô
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

2. Phẩm chất và năng lực:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

- Hình thành và phát triển năng lực: tự quản. 
II.ĐỒ ĐUNG DẠY HỌC:
1. GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng.
2. HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	                    Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức:
- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.
2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau
a/ Sơ kết tuần học
-Gv yêu cầu lớp trưởng điều khiển các tổ trưởng nhận xét, đọc điểm thi đua của từng tổ.

-Gv lắng nghe ý kiến của HS

- GV nhận xét chung: Nề nếp. Học tập. Hoạt động khác.

-GV cùng HS xếp loại nhất, nhì, ba.

3. Sinh hoạt theo chủ đề “Kể những việc đã làm được để thể hiện lòng biết ơn và yêu quý thầy cô  ”

-GV yêu cầu HS chia sẻ:

+Những điều đã học hỏi được và cảm nhận cảu em sau khi tham quan và được nghe giới thiệu về "Góc tri ân " của các lớp trong trường.

+Những việc đã làm được để thể hiện lòng biết ơn và yêu quý thầy cô .

-GV khen ngợi các em học hỏi được nhiều điều sau khi tham quan,làm được nhiều điều thể hiện lòng biết ơn ,kính yêu thầy cô.

ĐÁNH GIÁ

· Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu sau:

+Chủ động chào thầy cô

+Lễ phép kính yêu thày cô

+Thực hiện được những việc làm thể hiện lòng kính yêu thầy cô.

+Thực hiện những việc làm thầy cô dạy hằng ngày.

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

-Có chủ động chào thầy cô không.

-Có thực hiện được những việc thể hiện lòng kính yêu thầy cô không

-Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung


	Hát

- tổ trưởng báo cáo

- HS chia sẻ 

- HS khác nghe nhận xét về những chia sẻ của bạn

- HS tự đánh giá theo các mức độ

- HS đánh giá lẫn nhau về các nội dung

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

TUẦN 13                              Thứ Hai ngày 27 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 56:  ep êp ip up (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Nhận biết và đọc đúng các vần ep, êp, ip, up; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ep, êp, ip, up hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ep, êp, ip, up các tiếng, từ ngữ có các vần ep, êp, ip, up
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ep, êp, ip, up có trong bài học.

- Ph. triển kĩ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề ...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử

- Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, quy trình và cách viết các vần ep, êp, ip, up. Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                               TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Trong bếp/ lũ cún con/ múp míp nép vào bên mẹ.

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa ep, êp, ip, up lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 4 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   nép

+ Cho HS QS các tiếng: kẹp, nẹp

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: nếp, xếp, kịp, nhịp, búp, giúp
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: đôi dép, đầu bếp, bìm bịp, búp sen
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: ep, êp, ip, up, bếp, bìm bịp, búp sen   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình.

- YC HS viết bảng con.

                                           TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Dịp nghỉ lễ, nhà Hà có ai đến chơi?

+ Mẹ Hà nấu món gì?

+ Hà giúp mẹ làm gì?

+ Bố Hà làm gì?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- YCHS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì? 

+ Trong tranh có những ai?

+ Mọi người đang làm gì? 

+ Khi nhà có khách, em nên làm gì? 

- YC HS nói theo gợi ý của GV.

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

- HS đọc:

 Trong bếp/ lũ cún con/ múp míp nép vào bên mẹ.

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

-Trả lời câu hỏi

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Nêu nội dung

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ

- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

· Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Một số HS khi viết dấu ê to và lệch. Dấu chấm con chữ i cao. GV yêu cầu HS quan sát mẫu và phân tích kĩ điểm nhọn của dấu ê, vị trí của dấu chấm con chữ i nằm dưới đường kẻ ngang 4
TOÁN

Bài 11:   PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Tiết 6:       Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10. 

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức có 2 dấu phép tính trừ.

- Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết được một tình huống cụ thể trong cuộc sống)

- Giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và câu trả lời cho bài toán…

 - Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-Giáo viên:  Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử,SGK …
-Học sinh: Sách giáo khoa, bộ đồ dùng….

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức   

- Giới thiệu bài: 

2. Hoạt động:
Hướng dẫn học sinh làm các bài tập

Bài 1: 

-YC HS đọc yêu cầu của bài

- YC HS quan sát tranh rồi nêu phép tính thích hợp với từng tình huống: 

+ Lần thứ nhất vớt 3 con cá còn 6 con cá. 9 - 3 = 6

+ Lần thứ hai vớt tiếp 2 con cá còn 4 con cá. 6 - 2 = 4

Sau cả hai lần vớt còn 4 con cá: 9 - 3 - 2 - 4

Bài 2: 
· YC HS tính lần lượt từ trái sang phải: 

· Câu a, b, c: thực hiện lần lượt 2 phép trừ.

· Câu d: cộng trước, trừ sau

· Chữa bài:  a. 8 - 2 - 3 = 3

                  b. 7 - 4 - 1 = 2

                  c. 10 - 5 - 2 = 3

                  d. 3 + 6 - 4 = 5

Trò chơi: Câu cá

Yêu cầu: Củng cố các phép trừ trong phạm vi 10

GV tổ chức chơi theo nhóm

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì? 

GV YC HS đọc lại bài.

* Về nhà: Dùng que tính, đếm rồi trừ.
	Hát 

Nghe

Đọc YC  

Lắng nghe

Làm bài 

Đọc YC  

Lắng nghe

Làm bài 

Nêu lại

Làm bài

Trả lời

Quan sát

HS nhắc lại y/c của bài

Chơi

Trả lời

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- HS làm bài 2 có em lúng túng. GV gợi ý HS tính nhẩm các phép tính theo thú tự từ trái sang phải.


                                               HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
Luyện tập về phép cộng, trừ trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Luyện tập về: Phép trừ, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

- Phát triển kĩ năng quan sát, suy đoán, tính toán…

- Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề…..

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-GV: Vở Luyện tập Toán

-HS: Vở Luyện tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. Gv cho Hs nêu các phép tính trừ trong phạm vi 10

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn Toán 

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 44, 45 (vở LT T):

* Bài 1: Tính 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC HS thực hiện tính từ trái sang phải rồi ghi kết quả

- Chữa bài:  Yêu cầu HS nêu lại cách tính

8–2 – 3= 3               4–2–1=1        3-3+5=5

* Bài 2: Số? 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Yc HS đọc mẫu, Gv HD: Lấy mỗi số ở hàng trên cộng với số ở hàng dưới (thẳng cột)  

- Gv YC HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.

- Chữa bài và yêu cầu HS đọc bài chữa: 8+1=10, 2+8=10….

* Bài 3:  nối (theo mẫu)

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC Hs quan sát hình vẽ, tính kết quả rồi nối với số thích hợp

- Chữa bài: 2+8=10, 8-1=7……

* Bài 4:  Tính nhẩm? 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC HS làm bài tập

- Chữa bài:  1+9=10       6+3=9         3+7=10 ,……

* Bài 5:  Số? 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS: Làm thật cẩn thận rồi ghi kết quả vào ô 

Sau đó tự làm bài. 

- Chữa bài: 8 – 3 = 5, 5 + 5=10…….

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
……………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………..…

……………………..…………………………………………………………………


Thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 57:   anh, ênh, inh (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nhận biết và đọc đúng các vần anh, ênh, inh; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần anh, ênh, inh; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần anh, ênh, inh; các tiếng, từ ngữ có các vần anh, ênh, inh;

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần anh, ênh, inh; có trong bài học.

- Ph. triển kỹ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

 - Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề ...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên:  Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.

- Nắm vững đặc điểm phát âm ut, ưt cấu tạo và cách viết các vần anh, ênh, inh; hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách giải thích nghĩa của những từ ngữ này.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                            TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Con kênh xinh xinh/ chảy qua cánh đồng.

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa anh, ênh, inh; lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 3 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   cánh

+ Cho HS QS các tiếng: chanh, mảnh, cạnh

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: kênh, ghềnh, lệnh…….
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: quả chanh, bờ kênh, kính râm
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: anh, ênh, inh, chanh, kênh, kính   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình. YC HS viết bảng con.

                                                TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Nhà vịt ở đâu?

+ Bố mẹ cho vịt con ra kênh để làm gì?

+ Những câu nào nói lên gia đình vịt rất vui?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về các hoạt động thể dục, thể thao trong các tranh.

- GV có thể yêu cầu HS trao đổi thêm về các hoạt động rèn luyện thân thể và tác dụng của chúng đối với sức khỏe con người. 

- YC HS nói theo gợi ý của GV.
* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò:  - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, Trả lời câu hỏi

- HS đọc: Con kênh xinh xinh/ chảy qua cánh đồng.

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

-Trả lời câu hỏi

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 
- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Quan sát, thảo luận

- Nêu nội dung

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ

- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

-Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 

- Đọc

 Trả lời

Lắng nghe

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần luyện viết bảng HS viết  nét nối từ a sang n bị rộng hoặc bị hẹp. Trường hợp nét khuyết trên cách 2 hs viết không đúng điểm cắt. GV sửa trực tiếp,  chấm chỉ rõ các điểm cắt, đỉnh…Có HS đọc ngọng vần anh, ênh sang ăn, ên. GV cho HS so sánh phân tích lại 2 vần.


TOÁN

Bài 12:   Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Tiết 1:      Bảng cộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Hình thành được bảng cộng trong phạm vi 10 và vận dụng tính nhẩm.

- Phát triển tư duy logic, lên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.

 - Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề…

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.Sách giáo khoa, phấn màu …

- Học sinh: Bộ đồ dùng Toán 1, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2. Khởi động

- Múa hát

- Giới thiệu bài

2. Khám phá: 
- Từ hình ảnh bông hoa, GV hình thành các phép cộng có kết quả bằng 7.

- YC HS nêu kết quả phép tính: 6 + 1 = 7       5 + 2 = 7

3. Hoạt động: 

Bài 1: 

- GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS tự tính nhẩm có kết quả bằng 10

- GV chữa bài

Bài 2: GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS tự tính nhẩm có kết quả bằng 10

- GV chữa bài

- GV YC HS đọc lại bài. Nêu được kết quả các phép tính còn thiếu trong bảng.

Lưu ý: YC HS đọc kết quả phép tính theo từng cột. Có thể cho HS học thuộc phép tính như tính nhẩm.

Bài 3: GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS nhẩm kết quả các phép tính ở mỗi chú ong. Chú ong sẽ đậu vào cánh hoa chứa kết quả phép tính ghi trên chú ong đó. Chẳng hạn: cánh hoa số 5 cho các chú ong ghi phép tính 

3 + 2 và 4 + 1.

*  Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

*  Về nhà tập tính nhẩm.
	Nghe

Quan sát

Lắng nghe

Trả lời

Nêu bài toán

Lắng nghe

Đọc 

Nêu lại

Làm bài

Trả lời 

Lắng nghe

Nêu yêu cầu

Trả lời 

Trả lời

Trả lời

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần khám phá: Từ 1 hình vẽ, cho HS lập 2 phép tính luôn.

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

NGHE KỂ CHUYỆN VỀ CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ TRẺ TUỔI

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, HS có khả năng:

1.Kiến thức và kĩ năng:

- Biết được tên, tuổi và những chiến công vẻ vang của một số anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi trong lịch sử đấu tranh giữ nước.

- Tự hào, kính trọng và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ.

- Rèn cho HS các kĩ năng: giao tiếp, nhận biết, chia sẻ, bày tỏ, ... nhằm phát triển năng lực cho HS.

2.Phẩm chất và năng lực:

- Phẩm chất: Tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu theo gương các anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi.

- Năng lực: Tự chủ….

II.ĐỒ DÙNG DẬY HỌC

- GV: Phấn màu.

- HS: cá nhân: trả lời được các câu hỏi.

Nhóm: Hát.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Khởi động

Giới thiệu bài- nêu MĐ,YC – ghi tên bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cuộc sống xung    quanh em.

- Em hãy kể tên một số anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi mà em biết.

+ Em biết qua đâu?

- GV nhận xét, khen.

- GV giới thiệu một số tên anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi: Trần Quốc Toản, Vừ A Dính, Kim Đồng, Dương Văn Nội, Lý Tự Trọng ...

- GV kể cho HS nghe một số câu chuyện về cuộc đời và những chiến công của các anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi như: Trần Quốc Toản, Kim Đồng, Lý Tự Trọng ...

- Sau mỗi câu chuyện kể, GV đưa ra một số câu hỏi:

+ Câu chuyện kể về ai?

+ Chiến công nổi bật của anh hùng trẻ tuổi đó là gì?

+ Người anh hùng đó đã hi sinh trong hoàn cảnh nào?

- Gọi HS trả lời.

- GV nhận xét, khen.

Hoạt động 3: Điều em muốn nói, việc em muốn làm.

- Qua câu chuyện trên em học được đức tính gì ở người anh hùng trẻ tuổi đó?

- Em muốn làm gì để thể hiện lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đó?

-GV nhận xét, khen.

Hoạt động 4: Tìm kiếm tài năng.

Mời một HS lên điều khiển hoạt động.

GV cho HS hoạt động.

GV theo dõi HS.

- Sau các tiết mục, GV nhận xét, Khen.
	- Lắng nghe.

- HS kể.

- HS trả lời.

- Lắng nghe.

- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ trả lời.

1 HS lên điều khiển hoạt động.

- Nêu yêu cầu.

- HS các nhóm biểu diễn các tiết mục về: nhân vật anh hùng, liệt sĩ.

- HS theo dõi, bình chọn tiết mục hay nhất.


-  Qua bài này em biết được những gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Dặn HS biết tự hào, kính trọng và biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Chuẩn bị bài sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………….……….........

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện đọc, viết bài  56,57

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Ôn các tiếng, từ, câu có chứa vần: ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Vở Luyện tập TV

-HS: Vở Luyện tập TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. Kiểm tra bài đọc buổi sáng

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn TV

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 41, 42 (vở LT TV):

* Bài 1: Đọc 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS đọc các tiếng, từ chứa vần: ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh 

Lưu ý: 

+ Phân biệt tiếng có âm đầu l/n: gạo nếp, lỉnh kỉnh

+ Phân biệt tiếng có vần anh, ach: vành vạnh, 
* Bài 2: Điền ep, êp, ip, up hoặc anh
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm các tiếng thiếu vần, suy nghĩ và tìm vần thích hợp để điền…. kết hợp quan sát tranh vẽ)

- Chữa bài: đèn xếp, tôm tép, bếp ga, quả chanh, chè búp

- GV giúp HS hiểu nghĩa của từ.

* Bài 3: Nối và viết chữ
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm 2 cột. 

Sau đó suy nghĩ và làm bài tập.

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các từ nối đúng.

- Chữa bài: Nhà bà đun bếp củi.

                  Bình minh đang lên.

                 Mẹ nấu canh chua.

                Bé chơi xếp hình.
- Yêu cầu học sinh đọc lại các câu đã nối dúng.

* Bài 4:  Tập viết 

- Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn hs đọc nội dung bài viết: Trẻ em như búp trên cành
 - GV giúp HS hiểu nghĩa của từ. 

 - YC HS nêu độ cao của các con chữ, khoảng các giữa các chữ trong câu, cách nối các con chữ.

- YC HS viết bài, GV giúp đỡ HS yếu.

   Nhận xét

*  Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Luyện đọc 

Đọc

Quan sát, điền

Đọc

Làm bài tập 

Đọc 

Trả lời, viết

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………….……….........

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

TĂNG CƯỜNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

ÔN BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác phối hợp đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác phối hợp. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “bịt mắt bắt dê”

II. Phần cơ bản:

Hoạt động 1

* Ôn động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, lưng bụng.
* Kiến thức.

- Động tác phối hợp

Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải lên trước.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “qua cầu tiếp sức”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

          GV            

ĐH tập luyện theo cặp đôi

                                     
 Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


  ------------
  ------------
      
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………….……….........

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 58:   ach, êch, ich  (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Nhận biết và đọc đúng các vần ach, êch, ich; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ach, êch, ich; hiểu và trả lời được các cầu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ach, êch, ich các tiếng, từ ngữ có các vần ach, êch, ich;

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ach, êch, ich có trong bài học.

- Ph. triển kĩ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh 

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên : Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.

- Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, và cách viết các vần ach, êch, ich
- Hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài học.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                             TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Ếch con thích đọc sách. 

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa ach, êch, ich lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 3 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   sách

+ Cho HS QS các tiếng: vách, tách, sạch

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: chếch, mếch, lệch…….
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: sách vở, chênh lệch, tờ lịch….
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: ach, êch, ich, sách, chênh lệch, lịch   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình.- YC HS viết bảng con.

                                       TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Ếch cốm để quên sách ở đâu?

+ Vì sao ếch cốm để quên sách:

+ Ếch nói gì khi cô giáo hỏi sách của ếch đâu?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- GV hướng dẫn HS TLCH: +Các em nhìn thấy ai? ở đầu? đang làm gì? Hãy nói về lớp học của em. (tên các thầy, cô dạy các môn học, số HS trong lớp, số tổ, tên các tổ trưởng, lớp trưởng, các hoạt động thường ngày trong lớp học, ...) 

- GV yêu cầu một số (2 - 3) HS trả lời những câu hỏi trên và có thể trao đổi thêm về lớp học.

- YC HS nói theo gợi ý của GV.
* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò: 

 - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, Trả lời câu hỏi

- HS đọc:

 Ếch con thích đọc sách. 

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

-Trả lời câu hỏi

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 
- Quan sát, thảo luận

- Nêu nội dung

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

· Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- Phần viết bảng có HS viết nét nối từ a sang ch, từ ê sang ch, i sang ch bị hẹp. Chữ h cách không dựa kẻ dọc, HS viết không đúng điểm cắt. GV chỉ rõ sửa trực tiếp trên đa vật thể. Điểm dừng bút của con chữ trước là điểm đặt bút của con chữ sau. GV cho HS chấm điểm cắt, các điểm uốn, đỉnh.

TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT: đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, 

bờ kênh xanh mát. 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau tiết học, học sinh có khả năng:
- Luyện viết đúng các chữ: đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát theo chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: Máy tính, ti vi, Powerponit.

2. Học sinh: Bảng con, vở ô li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	       Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bước vào bài học  và nhớ lại nội dung tiết học trước.
Trò chơi

+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài trước

+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc

- Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.

2. Khám phá
Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài

+ GV viết giới thiệu: Hôm nay các con sẽ tập tô và tập viết các chữ, tiếng : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát 

- GV yêu cầu HS đọc

- Cả lớp nhìn MH đọc các chữ, tiếng:  : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát
- GV nhận xét
3. Luyện tập
 a-Tập viết bảng con : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát
- Mời  HS nhìn MH, đọc : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát 

- Nhận xét về độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

- Cho hs tập tô, tập viết: : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát trên bảng con.

b.Tập  tập viết vở ô li: : đôi dép, búp sen, quả chanh, kính râm, bờ kênh xanh mát 

- GV gọi HS nói cách viết, tư thế ngồi viết:

- Cho HS viết bài

4.Củng cố, kiểm tra đánh giá
-GV kiểm tra; nhận xét, chữa bài cho HS
- Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bài viết.
	Hs lắng nghe

Hs đọc

1hs nêu

Theo dõi

HS đọc CN- TT

Hs viết 

Theo dõi

Hs viết 

HS nêu

HS viết bài vở ô li.

 HSTL

 HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( nếu có)

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Bài 8: AN TOÀN KHI VUI CHƠI(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Nhận diện được nguy cơ không an toàn, không nên đến gần;

- Nhận diện được những trò chơi không an toàn không nên chơi;

- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để đ. bảo vui chơi an toàn.

- Biết từ chối và khuyên bạn không nên chơi những trò chơi có thể gây tai nạn, thương tích.

-Rèn luyện kỹ năng lắng nghe và kỹ năng diễn đạt suy nghĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

1.Giáo viên:  Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.

-Tranh SGK, tranh về một số nơi vui chơi an toàn và nơi có thể gây tai nạn thương tích. Tranh về các trò chơi không an toàn

2.Học sinh:  

- Nhớ lại trò chơi an toàn đã học ở môn Tự nhiên –xã hội

- Những tình huống gây tai nạn, thương tích mà các em biết hoặc đã gặp phải trong thực tiễn đời sống

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KHỞI ĐỘNG

· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ném bóng

GV nêu tổng kết trò chơi và giới thiệu bài 

2. KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1 : Xác định hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm 6 em:

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK trang 33 để xác định hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi

-Yêu cầu HS thảo luận cho biết các bạn trong tranh 2,4,6 có thể dẫn đến hậu quả gì?

Bước 2: Làm việc cả lớp

· GV chia bảng thành 2 phần:

+ Hành động an toàn

+ Hành động không an toàn

- GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.

- GV ghi vào các cột tương ứng trên  bảng.

- GV bổ sung và chốt lại nội dung 2 tình huống

- GV khuyến khích HS nêu hậu quả của các hành động ở các tranh 2.4.6 và ghi nhận tất cả các ý kiến của hs

- GV phân tích để HS hiểu sâu sắc hơn hậu quả của những hành động vui chơi không an toàn này.

Hoạt động 2: Kể những trò chơi an toàn, không an toàn em đã tham gia

- GV khuyến khích HS nêu thêm những hành động vui chơi an toàn, không an toàn mà các em đã tham gia

-GV ghi lại những trò chơi không an toàn và chốt lại: Những trò chơi không an toàn bao gồm:

+Trèo cây, trèo cột điện

+trèo lan can, ban công

+trượt cầu thang

+Nhảy từ trên cao xuống

+Ngồi trên bệ cửa sổ

+Leo thang

+Chạy đuổi nhau ở những nơi trơn trượt

- GV tiếp tục đặt câu hỏi:

+Em sẽ làm gì nếu được rủ tham gia những trò chơi không an toàn?

-GV khen ngợi những HS đưa ra ý kiến từ chối không th. gia

+Nếu từ chối để giữ an toàn cho bản thân thì đã đủ chưa?

Chúng ta cần giữ an toàn cho bạn không?

Nếu có thì em nên làm gì?

-GV bổ sung kết luận: Khi được rủ chơi những trò chơi không an toàn thì cần từ chối và khuyên bạn không nên chơi để giữ an toàn cho bản thân.

-  Hôm nay, chúng ta được học bài gì?

- GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- Dặn dò: Đọc trước bài sau
	Chơi

Trả lời 

Lắng nghe

Thảo luận

Quan sát

Lắng nghe

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời

Lắng nghe

Quan sát

Lắng nghe

Trả lời

Trả lời

Nhận xét

Lắng nghe

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- Hoạt động HS chia sẻ các điều kiện vui chơi an toàn còn lúng túng. Gv gợi ý bằng một số tình huống cụ thể.

HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện tập về cộng, trừ trong phạm vi 10

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Luyện tập về: Phép cộng, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

- Phát triển kĩ năng quan sát, suy đoán, tính toán…

- Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề…..

- Yêu thích môn học. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

-GV: Vở Luyện tập Toán

-HS: Vở Luyện tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. GV YC học sinh nếu các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn Toán 

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 45, 46 (vở LT T):

* Bài 1: Số? 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv YC HS quan sát hình vẽ, nhìn phép tính rồi ghi số vào ô trống.

- Chữa bài:  9-2=7          9-5=4….

                   9-3=6          9-4=5….              

 * Bài 2: Số? 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Yc HS đọc mẫu, Gv HD: Lấy mỗi số ở hàng trên trừ đi số ở hàng dưới (thẳng cột)  

- Gv YC HS tính nhẩm rồi nêu kết quả.

- Chữa bài và yêu cầu HS đọc bài chữa: GV củng cố số 0 trong phép trừ.

* Bài 3: Nối (theo mẫu)

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- YC HS quan sát tranh, tính kết quả rồi nối với số thích hợp 

- Chữa bài: 3+5=8 …..

* Bài 4: Tính nhẩm:
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS tính nhẩm rồi ghi kết quả vào …... 

- Chữa bài: 6-5=1       6-4=2      6-3=3

                   7-2=5      7-3=4       7-4=3

                   8-8=0      …

* Bài 5:  Viết dấu + hoặc – thích hợp……. 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- YC HS tính nhẩm, thử chọn rồi điền dấu thích hợp… 

- Chữa bài: 6+4=10        8-1=7

                  4-4=0           3+3=6

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc 

Làm bài tập

Đọc yêu cầu

Làm bài tập




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023

	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGOẠI KHÓA

	



Thứ Sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 59:   ang, ăng, âng (2 tiết)

. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nhận biết và đọc đúng các vần ang, ăng, âng; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ang, ăng, âng; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ang, ăng, âng các tiếng, từ ngữ có các vần ang, ăng, âng
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ang, ăng, âng có trong bài học.

- Ph. triển kỹ năng q. sát, nh. biết nhân vật và suy đoán n. dung tranh.

- Phát triển kỹ năng nói và so sánh các sự vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: Ti vi , máy tính, 

  - Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, quy trình và cách viết các vần ang, ăng, âng 
  - Hiểu rõ nghĩa của một số từ ngữ trong bài học.

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                         TIẾT 1
1. Ôn và khởi động: Ôn lại bài trước 

-YC HS đọc trơn một số tiếng, từ và câu ư. dụng.
2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Nhận biết: 
- YC HS quan sát tranh, TLCH: 

+ Em thấy gì trong tranh?

- Đọc mẫu câu nhận biết và YC HS đọc.

Vầng trăng sáng lấp ló/ sau rặng tre.

- P. tích câu thành tiếng, nêu tiếng có vần mới.

- Gtb, ghi bảng, YCHS đọc.

* Hoạt động 2: Đọc
a. Luyện đọc vần và tiếng: 

- Đưa ang, ăng, âng lên bảng, đọc mẫu và YC HS đọc.

- H: 3 vần có điểm gì giống và khác nhau?  

- YC HS sử dụng bảng gài, đánh vần, p. tích, đọc tiếng mới:   sáng

+ Cho HS QS các tiếng: lắng, rạng, sáng

- H: Các tiếng này có điểm gì giống, khác nhau? 

- YCHS đánh vần, phân tích, đọc trơn.

+ Tương tự với các tiếng: bằng, rặng, vẳng…….
b. Đọc từ ngữ ứng dụng:

- YC HS QS tranh, t. luận rồi nêu nội dung.

-  G. thiệu từ mới: cá vàng, măng tre, nhà tầng….
- Giúp HS hiểu nghĩa của từ.

- YCHS đọc thầm, tìm tiếng có vần mới.

- YCHS đ. vần, p. tích tiếng mới, đọc trơn từ.

- YCHS đọc lại các từ và toàn bộ bài.

* Hoạt động 3: Viết bảng:
- GV YC HS đọc: ang, ăng, âng, măng tre, nhà tầng   

- YC HS quan sát, nêu độ cao các con chữ.

- Viết mẫu và nêu quy trình.

- YC HS viết bảng con.

                                              TIÊT 2

* Hoạt động 1: Viết vở:

- HD HS tô, viết các dòng trong vở T. viết.
* Hoạt động 2: Đọc đoạn ứng dụng: 

- YC HS QS tranh và TLCH:  Tranh vẽ gì?
+ Bài thơ nói về nhân vật nào? đang làm gì?

+ Thời tiết được miêu tả như thế nào?

+ Khi đi học, mèo con mang theo cái gì?

- YC HS đọc đoạn ư.d và tìm tiếng có vần mới.  

 - GV đọc mẫu, sau đó YC HS đọc.  

* Hoạt động 3: Nói theo tranh:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trong SHS và nói về mặt trăng và mặt trời

- Tranh nào vẽ mặt trăng, tranh nào vẽ mặt trời?

- Mặt trời xuất hiện khi nào?

- Mặt trăng xuất hiện khi nào?

- GV có thể cho HS trao đổi thêm về cảm nhận của các em đối với mặt trăng và mặt trời. 

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

* Dặn dò: - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà
	- Đọc các từ và câu ứng dụng của tiết trước.

- Quan sát tranh, Trả lời câu hỏi

- HS đọc: Vầng trăng sáng lấp ló/ sau rặng tre.

- P. tích, nêu tiếng có vần mới

- Đọc đầu bài

- Lắng nghe, đọc

- Đọc 

- Sử dụng bảng gài

- Đ. vần, phân tích, đọc.

- TLCH 
- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Quan sát, thảo luận

- Nêu nội dung

- Đánh vần, phân tích, đọc.

- Đọc

- Đọc, quan sát, nêu độ cao các con chữ

- Viết bảng con

-Viết vở Tập viết

-Trả lời câu hỏi

-Đọc và tìm tiếng có vần mới.

-Trả lời câu hỏi

- Nói 

- Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
- Phần viết bảng, HS viết nét nối từ a sang n  rộng, dấu ă, â chưa gọn. GV chỉ rõ điểm nối và khoảng cách từ a sang n, cách viết dấu ă, â gọn..


TOÁN

Bài 12:   Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Tiết 2:      Bảng trừ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:  
- Hình thành được bảng trừ trong phạm vi 10 và vận dụng tính nhẩm.

- Thấy được mối quan hệ ngược giữa phép cộng và phép trừ.

- Phát triển tư duy logic, lên hệ giải các bài toán có tình huống thực tế và vận dụng vào tính nhẩm.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …

- Thêm yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử.Sách giáo khoa, phấn màu …

- Học sinh: Bộ đồ dùng Toán 1, vở bài tập 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	2. Khởi động: Hát 

2. Khám phá: 

- Từ hình ảnh bông hoa, GV hình thành các phép tính 8 trừ cho một số.

- YC HS nêu kết quả phép tính: 

8 - 1 = 7   8 - 2 = 6    8 - 3 = 5     8 - 4 = 4     8 - 5 = 3    

 8 - 6 = 2     8 - 7 = 1

3. Hoạt động: 

Bài 1: 

· GV đọc yêu cầu bài tập.

· YC HS hoàn thành bảng trừ trong phạm vi 10

· GV yc HS nêu các phép tính còn thiếu trong bảng.

· Lưu ý: YC HS đọc kết quả phép tính theo từng cột. Có thể cho HS học thuộc phép tính như tính nhẩm.

· GV chữa bài

Bài 2: GV đọc yêu cầu bài tập.

· YC HS tự tính nhẩm.

· GV chữa bài

· - GV YC HS đọc lại bài. Nêu được kết quả các phép tính còn thiếu trong bảng trừ 

Lưu ý: YC HS đọc kết quả phép tính theo từng cột. Có thể cho HS học thuộc phép tính như tính nhẩm.

Bài 3: GV đọc yêu cầu bài tập.

- YC HS nhẩm kết quả các phép tính ghi ở mỗi lá cờ cắm trong mỗi lọ hoa

Giúp HS nhận thấy các phép tính ở trên các lá cờ cắm chung 1 lọ hoa thì có cùng kết quả.

Đáp án: 4 - 1 = 5 - 2 = 6 - 3 = 8 - 5 = 3

4 - 0 = 7 - 3 = 5 - 1 = 4          6 - 1 = 10 - 5 = 5

*  Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

*  Về nhà tập tính nhẩm.
	Quan sát

Nghe

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời

Nêu yêu cầu

Lắng nghe

Nêu lại

Làm bài

Nêu yêu cầu

Trả lời

Trả lời

Quan sát

Đọc

Quan sát 

Trả lời

Quan sát

Trả lời

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần khám phá: Từ 1 hình vẽ, cho HS lập 2 phép tính luôn.


ĐẠO ĐỨC

GIỮ TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG, LỚP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Biết được ý nghĩa của việc giữ trật tự trong trường, lớp; khi nào cần giữ trật tự trong trường, lớp.

- Thực hiện được việc giữ trật tự trong trường, lớp.

- Nhắc nhở bạn bè cùng giữ trật tự trong trường, lớp.

+ Phát triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề….

+ Phát triển các phẩm chất: Nhân ái, chăm chỉ, … 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử

SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1.

- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, bài thơ, bài hát 

- HS: SGK,Vở bài tập Đạo đức 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Khởi động

Tổ chức hoạt động tập thể - trò chơi "Nghe cô giáo giảng bài"         GV đặt các câu hỏi cho cả lớp:

1/ Cây bút dùng để làm gì? (để viết)

2/ Cái ô dùng để làm gì? (để che mưa)
3/ Cái bát để làm gì? (để ăn cơm)
4/ Cái ghế để làm gì? (để ngồi)
5/ Quyển sách để làm gì? (để đọc)
6/ Học sinh đến trường để làm gì? (để học tập)

7/ Vậy trong giờ học chúng ta cần làm gì? (nghe cô giảng bài)        Kết luận: 

3. Khám phá
Hoạt động 1 Khám phá những thời điểm em cần giữ trật tự trong trường, lớp

- GV hướng dẫn HS quan sát các bức tranh nhỏ trong SGK mục Khám phá, và trả lời câu hỏi: Em cần giữ trật tự khi nào?

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.      

Kết luận: 

Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao em cần giữ trật tự trong trường, lớp
· GV treo/chiếu tranh trong mục Khám phá nội dung “Vì sao em cần giữ trật tự trong trường, lớp” lên bảng để HS quan sát (hoặc HS quan sát tranh trong SGK) và đặt câu hỏi:

+ Các bạn trong tranh đang làm gì?

+ Em đồng tình với việc làm của bạn nào? Không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?

+ Vì sao em cần giữ trật tự trong trường, lớp?    Kết luận:
4. Luyện tập: Hoạt động 1:  Em chọn việc làm đúng
· GV treo/chiếu tranh lên bảng (hoặc HS quan sát tranh trong SGK mục Luyện tập), giao nhiệm vụ cho các nhóm: Hãy quan sát các bức tranh, thảo luận và lựa chọn việc nên làm, việc không nên làm, giải thích vì sao?

· YC HS thảo luận nhóm, cử đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào việc nên làm, sticker mặt mếu vào việc không nên làm. HS cũng có thể dùng thẻ học tập hoặc dùng bút chì đánh dấu vào tranh.           Kết luận:
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
· GV nêu yêu cầu: Em đã biết giữ trật tự trong trường, lớp chưa? Hãy chia sẻ với bạn nhé!

· GV tuỳ thuộc vào thời gian của tiết học có thể mời một số HS chia sẻ trước lớp hoặc các em chia sẻ theo nhóm đôi.

· HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.

Kết luận: 

4.Vận dụng: Hoạt động 1 Xử lý tình huống
GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát tranh, thảo luận và đưa ra phương án xử lý tình huống ở mục Vận dụng.

Tình huống 1: Hai bạn đẩy nhau khi đang xếp hàng.

Tình huống 2: Em đang viết bài thì có bạn kéo tay: “Tớ có chuyện này hay lắm”

Kết luận: Em cần biết giữ trật tự trong trường, lớp và nhắc nhở các bạn cũng biết giữ trật tự như em.

Hoạt động 2:  Em cùng các bạn nhắc nhau giữ trật tự trong trường, lớp

· Tùy năng lực HS và thời gian của bài học, GV có thể cho HS đóng vai qua tình huống: Cả lớp đang tập trung làm bài. Hai bạn A và B nói chuyện. Một bạn trong lớp nhắc: “Bạn ơi, đừng nói chuyện nữa, làm bài tập đi!”.

Kết luận: Các em cần nhắc nhau giữ trật tự trong trường, lớp.

Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.

 -  Hôm nay, chúng ta được học bài gì?

- Dặn dò: Đọc trước bài sau
	Trả lời

Lắng nghe

Lắng nghe

Quan sát

Lắng nghe

Quan sát

Trả lời

Lắng nghe

 

 

Quan sát

- Lắng nghe 

trình bày ý kiến

Lắng nghe

 HS lắng nghe.

Trình bày

Nghe 

Chia sẻ

Nêu ý kiến 

Trả lời

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
GV cho HS liên hệ bản thân ở hoạt động 1 và hoạt động 2.


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

Luyện đọc viết bài 58,59

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Ôn các tiếng, từ, câu có chứa vần: ach, êch, ich, ang, ăng, âng

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Vở Luyện tập TV

-HS: Vở Luyện tập TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1:GV cho học sinh đọc bài của buổi sáng
Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn TV

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 42, 43 (vở LT TV):

* Bài 1: Đọc 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS đọc các tiếng, từ chứa vần: ach, êch, ich, ang, ăng, âng 

+ Lưu ý khi đọc cần:

  Phân biệt tiếng có âm đầu l/n: nâng đỡ, lịch trình… 

* Bài 2: Điền k hoặc c
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh quan sát tranh.

- H: Tranh vẽ những gì?

- YC Hs nói tên từng sự vật trong tranh.

- GV giải thích giúp HS hiểu nội dung bức tranh.

- YC HS đọc, nhắc lại qui tắc chính tả k, c sau đó điền.

- Chữa bài: kính lúp, canh cá, con kênh

- Yêu cầu HS đọc lại các từ. 

* Bài 3: Nối 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm 2 cột. 

Sau đó suy nghĩ và làm bài tập.

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các câu nối đúng và giải thích.

- Chữa bài: 

Vách núi chênh vênh.

Trăng tròn vành vạnh.

Vở sạch chữ đẹp.

Nhà của sạch sẽ.

- Yêu cầu học sinh đọc lại các câu đúng.

* Bài 4:  Tập viết 

- Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn hs đọc nội dung bài viết: 

một vầng trăng sáng
 - GV giúp HS hiểu nghĩa của cụm từ. 

 - YC HS nêu độ cao của các con chữ, khoảng các giữa các chữ trong câu, cách nối các con chữ.

- YC HS viết bài, GV giúp đỡ HS yếu.

   Nhận xét

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Luyện đọc 

Nêu yêu cầu

Quan sát, nói

Đọc

Làm bài tập 

Đọc 

Trả lời, viết 

Lắng nghe 

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
…………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

BÀI 8 : GIẢN DỊ , TIẾT KIỆM

( DẠY THEO TÀI LIỆU)


Thứ Bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023

TIẾNG VIỆT

Bài 60:   Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Nắm vững cách đọc các vần ach, êch, ich, ang, ăng, âng, ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ach, êch, ich, ang, ăng, âng, ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …
- Thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: 

- Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                             TIẾT 1
1. Ôn và khởi động 

- GV đưa ra các vần YC HS  đọc  ach, êch, ich, ang, ăng, âng, ep, êp, ip, up, anh, ênh, inh
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ

- Đọc vần: HS (cá nhân, nhóm) đánh vần các tiếng chứa vần. Lớp đọc trơn đồng thanh.

- Đọc từ ngữ: HS (cá nhân, nhóm) đọc thành tiếng các từ ngữ. Lớp đọc trơn đồng thanh. GV có thể cho HS đọc một số từ ngữ; những từ ngữ còn lại, HS tự đọc ở nhà.

3. Đọc đoạn

- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn, tìm tiếng có chứa các vần đã học trong tuần.

- GV đọc mẫu.

- Gv cho HS đọc nối tiếp từng câu 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn (theo cá nhân hoặc theo nhóm), sau đó lớp đọc đồng thanh.

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc:

+Sáng sáng, Hà dậy sớm làm gì? 

+Một hôm tỉnh giấc, Hà nghe thấy gì? 

+Vì sao con gà của Hà chẳng gáy? 

4. Viết câu

- GV hướng dẫn viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Em vẽ vầng trăng sáng” (chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ). Số lần lặp lại tùy thuộc vào thời gian cho phép và tốc độ viết của HS.

- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

 
	HS đọc 
Hs ghép và đọc

HS đọc

 HS đọc

Hs lắng nghe


Đọc

Trả lời

HS viết 

Hs lắng nghe

Trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
Phần đọc từ có một số từ khó. GV cho hs quan sát một số hình ảnh để HS hiểu rõ hơn: thếp giấy, thẳng hàng.


TIẾNG VIỆT

Bài 60:   KỂ CHUYỆN

QUẠ VÀ ĐÀN BỒ CÂU
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:   
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Quạ và đàn bồ câu, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp HS rèn kĩ năng sống và ứng xử trong tập thể biết quan tâm chia sẻ với người khác.

- Ph. triển các năng lực: giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề …
- Thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

* Giáo viên: 

- Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học

- Nắm được nội dung câu chuyện 

Ti vi, máy tính, 

* Học sinh:  + Đọc trước bài và tập viết vào bảng con.
                    + Bộ đồ dùng môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                             TIẾT 2: Kể chuyện
5. Kể chuyện

a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 

Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.

Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi.

Đoạn 1: Từ đầu đến vào chuồng bồ câu. GV hỏi HS:

1. Quạ bôi trắng lông mình để làm gì?

Đoạn 2: Từ Đàn bồ câu thoạt đầu đến cho nó vào chuồng. GV hỏi HS:

2. Vì sao đàn bồ câu cho qua vào chuồng.

Đoạn 3: Từ Nhưng quạ quên khuấy đến đuổi nó đi. GV hỏi HS:

3. Khi phát hiện ra quạ đàn bồ câu làm gì?

Đoạn 4: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:

4. Vì sao họ nhà quạ cũng đuổi quạ đi? 

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể

b. HS kể chuyện 

- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện.

* Hôm nay, chúng ta được học bài gì?  

* Dặn dò:  GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: kể cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè nghe câu chuyện  
	Hs lắng nghe

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Kể chuyện

Trả lời

Lắng nghe

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


TIÉNG VIỆT
Luyện đọc: Ôn các bài đã học trong tuần

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Sau bài học, học sinh sẽ:

- Hoàn thành kiến thức các môn học của buồi sáng (nếu còn).

- Ôn các tiếng, từ, câu có chứa các vần đã học.
- Trình bày trước lớp rõ ràng, tự tin.

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Vở Luyện tập TV

-HS: Vở Luyện tập TV

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	                      Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1. Gv  cho học sinh đọc bài buổi sáng

Hoạt động 2. Củng cố, rèn luyện, p. triển kĩ năng môn TV

Hướng dẫn HS làm các bài tập / 43, 44 (vở LT TV):

* Bài 1: Đọc 
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập

- Gv hướng dẫn HS đọc từ, câu, cả đoạn

+ Lưu ý HS ngắt nghỉ khi đọc câu.

+ Phân biệt tiếng có âm đầu l/n: nó, lang thang

* Bài 2: Tìm trong bài đọc, tiếng có vần ăng xếp vào cột của thỏ, tiếng có vần ang xếp vào cột của sóc
- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm miệng

- YC HS làm bài tập vào vở

- Chữa bài: HS đọc từ tìm được.

* Bài 3: Sắp xếp từ ngữ để tạo câu 

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh làm miệng

- YC HS làm bài tập vào vở

- Chữa bài: Chúng em xếp hàng vào lớp.

    Khách thích đến Việt Nam du lịch.

* Bài 4: Điền 

a. ang, ăng hoặc ach

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ để chọn vần thích hợp

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các vần thích hợp

- Chữa bài: búp măng, cua gạch, bến cảng

- Yêu cầu học sinh đọc lại các từ đã điền đúng.

a. ênh, êch hoặc ich

- Gv nêu hoặc YC học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ để chọn vần thích hợp

- YC HS nêu ý kiến, Gv chốt các vần thích hợp

- Chữa bài: chim chích, ếch ộp, chênh lệch

- Yêu cầu học sinh đọc lại các từ đã điền đúng.

* Bài 4:  Tập viết 

- Gv nêu hoặc học sinh nêu yêu cầu của bài tập.

- Gv hướng dẫn hs đọc nội dung bài viết: 
Em là búp măng non.
 - GV giúp HS hiểu từ măng non 

 - YC HS nêu độ cao của các con chữ, khoảng các giữa các chữ trong câu, cách nối các con chữ.

- YC HS viết bài, GV giúp đỡ HS yếu.

   Nhận xét

* - Hôm nay, chúng ta được rèn kĩ năng gì? 

 GV yêu cầu HS đọc lại bài.

- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Về nhà: Đọc trước bài sau.
	Lắng nghe

Thực hiện

Nêu yêu cầu

Luyện đọc 

Đọc

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Làm bài tập

Nêu yêu cầu

Viết 

Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
……………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………..............
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































